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II THCS 

1 Lê Nữ Hạnh 05/08/1989 1 ĐH Toán Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 374603169 hanhnu0508@gmail.com

2 Nguyễn Văn Hùng 15/07/1983 0 Ba na ĐHSP GDTC GDTC PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 818933468 hungjimmy2002@yahoo.com

3 Trần Thị Hà 10/04/1980 1 Chăm ĐH
Sinh học

Công 
nghệ

PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 814450479 tranhavc1980@gmail.com

4 Nguyễn Thị Trúc Ly 16/09/1993 1 ĐH GDCD GDCD PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 819964579 truclyvt93@gmail.com

5 Huỳnh Thị Thanh Nga 28/11/1987 1 ĐH KTCN Công 
nghệ

PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 383877597

thanhngaktcnk29@yahoo.co
m

6 Nguyễn Kim Phùng 12/04/1985 0 ĐH Tin học Tin học PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 986165191 kimphung165@gmail.com

7 Tô Thị Bích Phương 24/03/1991 1 ĐH Lí Vật lí PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 375151716

bichphuongspl243@gmail.co
m

8 Đinh Thị Sinh 31/10/1984 1 Ba na ĐH Sử Lịch sử PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 856301379 sinhvc84@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 5 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)
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9 Nguyễn Thị Thoa 18/05/1985 1 Ba na ĐH Hóa Hóa học PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 855280468 thoa.gvhoa@gmail.com

10
Nguyễn Xuân Ngọc 
Thoa 21/08/1984 1 ĐH Nhạc Họa Mĩ thuật PTDTNT THCS& 

THPT Vân Canh Vân Canh X 916056632
ngocthoa19841984@gmail.c

om

11 Nguyễn Thị Thủy 15/10/1987 1 Thạc sĩ Sinh 
học Sinh học PTDTNT THCS& 

THPT Vân Canh Vân Canh X 852974579
nguyenthithuy1087@yahoo.c

om

12 Nguyễn Văn Toàn 13/08/1978 0 ĐH Địa Địa lí PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh Vân Canh X 816594579 toanannhon@gmail.com

13 Mai Thị Thanh Vân 20/11/1981 1 ĐHSP Toán Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 
Thạnh X 986653693

vanduongduy@yahoo.com.v
n

14 Phạm Thị Hà 08/03/1981 1 ĐHSP Toán Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 
Thạnh X 0367675779 lequanha123@gmail.com

15 Đặng Văn Tấn 08/09/1979 0 ĐH Toán-Tin Tin học PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 
Thạnh X 985317626

dangvantan_dtntvt@yahoo.c
om.vn

16 Lưu Thị Hằng 28/01/1993 1 Thạc sĩ Vật lý Vật lí PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 
Thạnh X 0368365550 luuhang2801@gmail.com

17 Lê Thị Minh Thi 10/01/1990 1 CĐ Công nghệ Công 
nghệ

PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 
Thạnh X 343191379 minhthiht1990@gmail.com

18 Võ Thị Mỹ 29/10/1986 1 Bana Hóa học Hóa học PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 
Thạnh X 378928639 vothimy2911@yahoo.com.vn

19 Đinh Thị Thủy 23/08/1976 1 Bana ĐHSP Địa-
Sinh Địa lí PTDTNT THCS& 

THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 
Thạnh X 987334136 thuydtntvt@yahoo.com.vn

20 Phan Thị Hoài Châu 17/12/1983 1 Thạc sĩ Sinh 
học Sinh học PTDTNT THCS& 

THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 
Thạnh X 384190031

hoaichauqn83@yahoo.com.v
n
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21 Nguyễn Thị Phước 27/04/1977 1 Bana ĐHSP Ngữ 
văn Ngữ văn PTDTNT THCS& 

THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 
Thạnh X 375488756

nguyenthiphuoc2008@gmail.
com

22 Phạm Thị Hồng Điệp 20/02/1989 1 ĐHSP Ngữ 
văn Ngữ văn PTDTNT THCS& 

THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 
Thạnh X 0978047094 giaoviennhi@gmail.com

23
Trương Thị Thanh 
Thủy 20/10/1980 1 ĐHSP Sử-

GDCD GDCD PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh 
Thạnh X 333023543 thanhthuyntvt@gmail.com

24
Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt 28/08/1983 1 ĐHSP GDTC GDTC PTDTNT THCS& 

THPT Vĩnh Thạnh
Vĩnh 
Thạnh X 977382393 nguyetdtntvt@gmail.com

25 Tạ Giáp 1966 0 ĐHSP Công 
nghệ

PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 974449825

giapptdtntanlao
@gmail.com

26 Nguyễn Đức Sơn 1979 0 ĐHSP Vật lí PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 916371730

sonlyptdtntanlao
@gmail.com

27 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1983 1 ĐHSP Địa lí PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 988374026

vansuptdtntanlao
@gmail.com

28 Đặng Thị Thái Duyên 1991 1 ĐHSP Tin học PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 866763769

dangthaiduyen.91
@gmail.com

29 Trần Thị Cúc 1978 1 ĐHSP Hóa học PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 969734546 cucptdtntanlao@gmail.com

30 Man Thị Lục 1977 1 ĐHSP Toán PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 377729459

luctoanptdtntanlao@gmail.co
m

31 Phạm Thị Minh Hiền 1979 1 ĐHSP Sinh học PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 914222135

hiensinhptdtntanlao@gmail.c
om

32 Lê Văn Thành 1970 0 ĐHSP Lịch sử PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 944603596

thanhsuptdtntanlao@gmail.c
om
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33 Phạm Thị Ánh Hà 1977 1 CĐSP Mĩ thuật PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 337677467 haptdtntanlao@gmail.com

34 Phạm Thị Kim Thoa 1982 1 ĐHSP Âm nhạc PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 972583377

thoanhacptdtntanlao@gmail.
com

35 Từ Xuân Tín 1977 0 ĐHSP GDTC PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 963246079

tintdptdtntanlao
@gmail.com

36
Nguyễn Thị Hai 
Phường 1984 1 ĐHSP GDTC PTDTNT THCS 

&THPT An Lão An Lão X 972302056 haiphuong.ntal@gmail.com

37 Nguyễn Văn Nhất 1977 0 ĐHSP Ngữ văn PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 912268479 nhatptdtntanlao@gmail.com

38 Nguyẽn Thị Oanh 1981 1 ĐHSP Ngữ văn PTDTNT THCS 
&THPT An Lão An Lão X 399775771 oanhptdtntanlao@gmail.com

III THPT

1 Phan Thị Thu An 1980 1 Thạc sĩ Hóa học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 333027605
phanthithuan@quochocquynho

n.edu.vn

2 Nguyễn Quốc Ân 1965 0 ĐH Lý - CN Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 988867725
nguyenquocan@quochocquynh

on.edu.vn

3 Phạm Công Bằng 1980 0 ĐH Công 
nghệ Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 905777315

phamcongbang@quochocquyn
hon.edu.vn

4 Cao Quốc Bảo 1980 0 Thạc sĩ Lịch sử Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 986190357
caoquocbao@quochocquynhon.

edu.vn

5 Phạm Thị Thúy Bình 1984 1 Thạc sĩ Ngữ văn Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 982121557
phamthithuybinh@quochocquy

nhon.edu.vn

6 Đào Thị Bồng 1981 1 ĐH GDCD Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 905600165
daothibong@quochocquynhon.

edu.vn
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7 Nguyễn Thị Vinh Diệu 1979 1 ĐH Địa lí Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 933190090
nguyenthivinhdieu@quochocq

uynhon.edu.vn

8 Trần Thanh Dũ 1964 0 ĐH GDTC Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 799337726
tranthanhdu@quochocquynhon

.edu.vn

9 Huỳnh Thị Ngọc Dung 1970 1 ĐH Vật lí Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 906453467
huynhthingocdung@quochocq

uynhon.edu.vn

10
Nguyễn Thị Thanh 
Dung

1973 1 ĐH Vật lí Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 914115456
nguyenthithanhdung@quochoc

quynhon.edu.vn

11 Nguyễn Hoài Duy 1985 0 ĐH GDTC Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 983689817
nguyenhoaiduy@quochocquyn

hon.edu.vn

12 Lê Thị Hồng Gấm 1974 1 Thạc sĩ Hóa học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 935808050
lethihonggam@quochocquynh

on.edu.vn

13 Hoàng Thị Thanh Hải 1974 1 Thạc sĩ Hóa học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 913540235
hoangthithanhhai@quochocqu

ynhon.edu.vn

14 Đặng Thị Duy Hằng 1980 1 ĐH GDCD Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 983244147
dangthiduyhang@quochocquyn

hon.edu.vn

15 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 1978 1 Thạc sĩ Hóa học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 903530278
nguyenthingochien@quochocq

uynhon.edu.vn

16 Phạm Thị Thu Hiền 1975 1 ĐH CN-Sinh Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 905846964
phamthithuhien@quochocquyn

hon.edu.vn

17 Đỗ Thị Thu Hiền 1978 1 Thạc sĩ CN-Sinh Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 989440579
dothithuhien@quochocquynho

n.edu.vn

18 Phạm Xuân Hiếu 1985 0 ĐH Tin học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 982005148
phamXuanhieu@quochocquyn

hon.edu.vn
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19 Nguyễn Thị Huệ 1983 1 ĐH Địa lí Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 977150437
nguyenthihue@quochocquynho

n.edu.vn

20
Nguyễn Thị Thanh 
Hương

1970 1 Thạc sĩ CN-Sinh Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 984242748
nguyenthithanhhuong@quocho

cquynhon.edu.vn

21 Trần Thị Lan Hương 1978 1 Thạc sĩ Toán Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 935352289
tranthilanhuong@quochocquyn

hon.edu.vn

22 Nguyễn Trọng Lễ 1980 0 Thạc sĩ Toán Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 934992939
nguyentrongle@quochocquynh

on.edu.vn

23 Huỳnh Thị Kim Liên 1975 1 Thạc sĩ Toán Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 989399557
huynhthikimlien@quochocquy

nhon.edu.vn

24 Nguyễn Thị Mai 1977 1 Thạc sĩ Ngữ văn Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 905333986
nguyenthimai@quochocquynho

n.edu.vn

25 Trần Thị Thanh Mai 1971 1 ĐH Hóa học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 905709688
tranthithanhmai@quochocquyn

hon.edu.vn

26 Nguyễn Hoài Nam 1966 0 ĐH Tin học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 914124622
nguyenhoainam@quochocquyn

hon.edu.vn

27 Nguyễn Thị Hồng Nga 1981 1 Thạc sĩ Ngữ văn Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 913655468
nguyenthihongnga@quochocqu

ynhon.edu.vn

28 Nhữ Thị Hoàng Nga 1982 1 Thạc sĩ Ngữ văn Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 772413709
nhuthihoangnga@quochocquy

nhon.edu.vn

29 Lê Thị Minh Nguyệt 1980 1 Thạc sĩ Ngữ văn Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 909327934
lethiminhnguyet@quochocquy

nhon.edu.vn

30 Trần Thị Ái Nhi 1979 1 Thạc sĩ Ngữ văn Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 905567967
tranthiainhi@quochocquynhon

.edu.vn
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31
Nguyễn Thị Quỳnh 
Nhung

1980 1 Thạc sĩ Hóa học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 985984831
nguyenthiquynhnhung@quoch

ocquynhon.edu.vn

32 Nguyễn Văn Phong 1983 0 Thạc sĩ Hóa học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 916547986
nguyenvanphong@quochocquy

nhon.edu.vn

33 Lê Thị Phương 1980 1 Thạc sĩ Lịch sử Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 987677307
lethiphuong@quochocquynhon

.edu.vn

34 Phan Thương Quý 1971 0 ĐH GDTC Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 944051948
phanthuongquy@quochocquyn

hon.edu.vn

35 Đặng Trí Tài 1988 0 ĐH GDTC Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 905268717
dangtritai@quochocquynhon.e

du.vn

36 Nguyễn Tiến Tâm 1985 0 ĐH GDTC Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 708080812
nguyentientam@quochocquynh

on.edu.vn

37 Trần Lê Thanh 1980 0 Thạc sĩ Toán Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 919167751
tranlethanh@quochocquynhon.

edu.vn

38 Lê Thị Thanh Thảo 1974 1 Thạc sĩ Hóa học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 917961166
lethithanhthao@quochocquynh

on.edu.vn

39 Nguyễn Thị Hồng Thảo 1971 1 Thạc sĩ Lịch sử Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 904582359
nguyenthihongthao@quochocq

uynhon.edu.vn

40 Lưu Thanh Thưởng 1983 0 Thạc sĩ Vật lí Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 983407141
luuthanhthuong@quochocquyn

hon.edu.vn

41 Võ Thị Thanh Thuỷ 1974 1 Thạc sĩ Ngữ văn Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 969402288
vothithanhthuy@quochocquyn

hon.edu.vn

42 Nguyễn Công Tín 1976 0 Thạc sĩ Ngữ văn Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 914301883
nguyencongtin@quochocquynh

on.edu.vn
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43 Đặng Ngọc Trà 1982 1 Thạc sĩ CN-Sinh Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 914242389
dangngoctra@quochocquynhon

.edu.vn

44 Nguyễn Thị Công Trình 1980 1 ĐH Vật lí Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 905473335
nguyenthicongtrinh@quochocq

uynhon.edu.vn

45 Trần Như Tú 1983 0 ĐH Toán Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 984180082
trannhutu@quochocquynhon.e

du.vn

46 Huỳnh Thanh Tuấn 1981 0 Thạc sĩ Toán Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 906550102
huynhthanhtuan@quochocquy

nhon.edu.vn

47 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1974 1 Thạc sĩ CN-Sinh Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 914039143
nguyenthianhtuyet@quochocqu

ynhon.edu.vn

48 Ngô Lê Ngọc Vi 1981 1 Thạc sĩ Tin học Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 988432591
ngolengocvi@quochocquynhon

.edu.vn

49 Vũ Tuấn Việt 1981 0 Thạc sĩ Toán Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 905763663
vutuanviet@quochocquynhon.e

du.vn

50 Nguyễn Thị Hải Vinh 1972 1 Thạc sĩ CN-Sinh Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 336200630
nguyenthihaivinh@quochocqu

ynhon.edu.vn

51 Nguyễn Triển Vọng 1976 0 ĐH Lý - CN Quốc Học Quy Nhơn Quy Nhơn 962182828
nguyentrienvong@quochocquy

nhon.edu.vn

52 Lê Thị Kim Tuyết 1966 1 ĐH Ngữ văn THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 914696304 lktuyet_qn@yahoo.com.vn

53 Trần Hà Nam 1969 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 903570645 namlqd@gmail.com

54 Vũ Thị Phượng 1975 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 982275828 vuphuong.phuyen@gmail.com
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55
Nguyễn Thị Hồng 
Khánh

1986 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 977405085 khanhlqd86@gmail.com

56
Nguyễn Thị Thùy 
Dương

1982 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 796591159 thuyduonglqd.qn@gmail.com

57 Nguyễn Thị Lê Nghi 1987 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 989713120 nguyenelnghi56@gmail.com

58 Nguyễn Thị Ngọc Bội 1989 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 904089013 ngocboi_nguyen@yahoo.com

59 Nguyễn Văn Cường 1979 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 979495245
nguyenvancuonglqd2002@gma

il.com

60 Bùi Tấn Phát 1978 0 ĐH Địa lí THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 935524188 buitanphatlqd@gmail.com

61 Nguyễn Quang Ngọc 1979 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 982077907 nguyenngoc2266@gmail.com

62 Bùi Thị Ánh 1989 1 ĐH Lịch sử THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 905707862 anhqc@yahoo.com.vn

63 Lục Triệu Diệu Hương 1987 1 Nùng Thạc sĩ Địa lí THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 905949588 dieuhuonglqd@gmail.com

64 Trần Thị Thảo 1990 1 ĐH Địa lí THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 973615510 tranthaodhqn@gmail.com

65 Nguyễn Thị Hoa 1987 1 ĐH GDCD THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 385654566 nguyenthihoabd87@gmail.com

66 Hồ Diệu Hương 1991 1 ĐH GDCD THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 349787838 dieuhuong.ctk32@gmail.com
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67 Hồ Thanh Lai 1983 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 905633966 thanhlai282@gmail.com

68 Nguyễn Đình Thức 1968 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 914101368
nguyendinhthuclqdbd@gmail.c

om

69 Nguyễn Văn Trọng 1988 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 978319877 nvtrongtoan@gmail.com

70 Nguyễn Hữu Tâm 1981 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 986808894 mathqn@gmail.com

71 Trần Thanh Nhã 1981 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 905761194 thanhnhalqd@gmail.com

72 Trương Ngọc Đắc 1963 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 914012615 lqdngocdac@yahoo.com

73 Võ Quốc Thành 1981 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 988855399 thanha4@yahoo.com

74 Đào Xuân Luyện 1965 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 914462997 Xuanluyenlqdbd@gmail.com

75 Lê Như Thương 1991 0 ĐH Tin học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 384056742 lethuongsptin@gmail.com

76 Nguyễn Thị Kiều 1991 1 Thạc sĩ Tin học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 868511588 thikieu91@gmail.com

77 Nguyễn Thị Ngân Vang 1988 1 ĐH Tin học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 935643268 nvangqn@gmail.com

78 Lê Văn Hiếu 1978 0 ĐH Tin học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 932428326 levanhieubd@gmail.com
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79 Nguyễn Trần Cương 1966 0 ĐH Vật lí THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 983229599 cuonglqd66@gmail.com

80 Võ Nhật Minh 1991 0 Thạc sĩ Vật lí THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 794424413 vonhatminhlqd@gmail.com

81 Bùi Đức Hưng 1983 0 Thạc sĩ Vật lí THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 913635379 hungphysics.qn@gmail.com

82 Lê Thị Thanh Hương 1986 1 Thạc sĩ Vật lí THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 387106530
Lethithanhhuonglqd@gmail.co

m

83 Nguyễn Lê Ngọc Thái 1978 0 ĐH Vật lí THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 937450337 nguyenlengocthai@gmail.com

84 Hà Minh Trọng 1986 0 Thạc sĩ Vật lí THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 768072250 haminhtrong@gmail.com

85 Nguyễn Bửu Chung 1987 0 Thạc sĩ GDTC THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 985929141
nguyenbuuchunglad@gmail.co

m

86 Lê Anh Tuấn 1979 0 ĐH GDTC THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 985624124 leanhtuanlqd@gmail.com

87 Nguyễn Hoàng Chiến 1971 0 Thạc sĩ Sinh học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 989295247 nhchien@yahoo.com

88 Lê Văn Thạnh 1986 0 ĐH GDTC THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 978453377
levanthanhlqd060586@gmail.c

om

89 Nguyễn Văn Bang 1971 0 Thạc sĩ Hóa học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 834645789 banglqd.qn@gmail.com

90 Trần Tấn Thành 1981 0 Thạc sĩ Hóa học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 914462664 thanhlqdqn@gmail.com

mailto:cuonglqd66@gmail.com
mailto:vonhatminhlqd@gmail.com
mailto:hungphysics.qn@gmail.com
mailto:Lethithanhhuonglqd@gmail.co
mailto:nguyenlengocthai@gmail.com
mailto:haminhtrong@gmail.com
mailto:nguyenbuuchunglad@gmail.co
mailto:leanhtuanlqd@gmail.com
mailto:nhchien@yahoo.com
mailto:levanthanhlqd060586@gmail.c
mailto:banglqd.qn@gmail.com
mailto:thanhlqdqn@gmail.com


TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính DTTS

Trình độ đào 
tạo

Môn 
học phụ 

trách
Đơn vị công tác TP/ huyện 

/thị Xã

Thuộc 
vùng 
khó 
khăn

Điện thoại Email

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

91 Nguyễn Thị Kim Thu 1989 1 Thạc sĩ Hóa học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 972159219 kimthusph30b@gmail.com

92 Ngô Thị Ngọc Mai 1985 1 Thạc sĩ Hóa học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 942250977 ngongocmai.lqd@gmail.com

93 Đặng Họa My 1984 1 Thạc sĩ Hóa học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 982142309 danghoamy@gmail.com

94 Trần Thị Ánh Nhật 1991 1 Thạc sĩ Hóa học THPT chuyên Lê Quý 
Đôn

Quy Nhơn 356032313
tranthinhatanhnhat.tran@gmai

l.com

95 Lê Xuân Nhật 1981 0 Thạc sĩ Toán THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0916 464 024 leXunha2007@gmail.com

96 Trương Đình Dũng 1961 0 ĐH Toán THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0914 352 520 dinhdungtruong61@gmail.com

97 Đào Thị Thu Hà 1969 1 ĐH Toán THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0914 737 898 dttha2307@gmail.com

98 Phan Thị Hồng Hạnh 1977 1 Thạc sĩ Toán THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0914 422 417 phanghanh@gmail.com

99 Lê Hoài Thanh 1980 0 Thạc sĩ Toán THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0989 229 274 khicu80@gmail.com

100 Nguyễn Đức Vinh 1986 0 Thạc sĩ Toán THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0975 445 591 habuon.quynhon@gmail.com

101 Nguyễn Tiến Dũng 1966 0 ĐH Toán THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0905 779 222 dungntXuandieu@gmail.com

102 Nguyến Thị Thu Thủy 1979 1 ĐH Toán THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0984 854 367
nguyenthuy22061979@gmail.c

om
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103 Nguyễn Thị Minh Mẫn 1979 1 ĐH Tin học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0986 283 285 minhmantv1@yahoo.com

104 Võ Thị Ngọc Hà 1983 1 Thạc sĩ Tin học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0975 034 856 hatintvbd@gmail.com

105 Trần Thị Trúc Vi 1982 1 ĐH Tin học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0772 643 051 trucvitv2018@gmail.com

106 Ninh Thị Quỳnh 1986 1 ĐH Tin học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0944 248 991 ninhquynhtv@gmail.com

107
Nguyễn Thị Thu  
Sương

1972 1 ĐH Vật lí THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0944 012  257
suong19721201@yahoo.com.v

n

108 Phan  Thị   Phi  Yến 1972 1 ĐH Vật lí THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0914 217 456 ptpyen@gmail.com

109 Hà Thị Vân Hậu 1974 1 ĐH Vật lí THPT Trưng Vương Quy Nhơn 349.277.457 hathivanhau@gmail.com

110 Lê Thị Minh Lành 1972 1 ĐH Vật lí THPT Trưng Vương Quy Nhơn 098 939 96 75 minhlanhqt@gmail.com

111 Trần  Thị   Phương 1983 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0977 261 819 phuongvatlytv@gmail.com

112 Ngô Trần Quốc Khánh 1983 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0983 524 706 beckhanh29@gmail.com

113 Võ Thị Hồng Thắm 1986 1 Thạc sĩ Lý - CN THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0977 224 487 vththamtv@gmail.com

114 Nguyễn Ngọc Sâm 1992 0 Thạc sĩ Lý - CN THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0374 265 157
nguyenngocsam128@gmail.co

m
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115 Võ Thị Xuân Vinh 1981 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0986 659 670 Xuvi82@gmail.com

116 Phạm Thị Ngọc Quý 1967 1 ĐH Hóa học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0914 154 525
phamngocquy2006@gmail.co

m

117
Nguyễn Tôn Thương 
Thùy

1974 1 ĐH Hóa học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0914 221 818 thuongsonqn@gmail.com

118 Nguyễn Thị Hà 1978 1 ĐH Hóa học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0934 992 290
nguyenthihatv1978@gmail.co

m

119 Nguyễn Bá Tuân 1980 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 905.728.580 nguyenbatuan80@gmail.com

120
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

1983 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0978 799 439 nhatrangsp@yahoo.com

121 Phạm Thị Minh    Ngọc 1979 1 ĐH CN-Sinh THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0975 831 237 haiduyminh7879@gmail.com

122
Trần Thị Kim        
Phượng

1978 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0978 678 779 trankphuong78@gmail.com

123
Đào Thị Thu          
Thủy

1980 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0935 603 070 daothuytv1980@gmail.com

124
Nguyễn  Thị Vĩnh 
Giang

1978 1 ĐH Sinh học THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0975 434 578 giangtv.2007@gmail.com

125
Nguyễn   Ấn           
Thành

1980 0 ĐH GDTC THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0905 231 520 anthanhtv@gmail.com

126
Nguyễn An             
Trung

1963 0 ĐH GDTC THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0972 230 804 antrung63@gmail.com
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127
Nguyễn Minh       
Cường

1986 0 ĐH GDTC THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0983 949 845 minhcuong86tv@gmail.com

128 Nguyễn Hồng      Hạnh 1990 0 ĐH GDTC THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0964 893 353 honghanhgdtcqp@gmail.com

129 Mai Thị Minh Thanh 1981 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0981 737 277 thanhmtm81@gmail.com

130 Nguyễn Thị Thu Hiền 1976 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0963 550 808
thuhienthuhien1976@gmail.co

m

131 Bùi Thị Mỹ Hồng 1976 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0905 986 897 myhong2004@gmail.com

132 Nguyễn Thị Kim Loan 1977 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trưng Vương Quy Nhơn 097 700 24 69 loanntk2006@gmail.com

133 Trần Thị Hồng Nhung 1979 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0918 605 031 hong.nhung679@gmail.com

134 Bùi Thị Hương Thu 1981 1 ĐH Ngữ văn THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0989 784 025
buihuongthu.trungvuong@gma

il.com

135 Võ Thị Như Ái 1990 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0986 652 654 vonhuai90@gmail.com

136 Võ Ngọc Hùng 1963 0 ĐH Lịch sử THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0905 531 659 ngochung_tvqn@yahoo.com.vn

137 Trần Thị Phúc Diễm 1978 1 Thạc sĩ GDCD THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0987 638 678 tranthiphucdiem@gmail.com

138 Võ Thị Thanh Hà 1976 1 Thạc sĩ GDCD THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0987 029 737 wtnminh@yahoo.com.vn
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139 Nguyễn T Bích Hoa 1988 1 ĐH Lịch sử THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0398 326 424 bichhoa_qn88@yahoo.com.vn

140 Nguyễn T Bình Nguyên 1970 1 ĐH Lịch sử THPT Trưng Vương Quy Nhơn 038 6023 270
binhnguyenXuandieu@gmail.c

om

141 Trần Thị Kim Nữ 1978 1 ĐH Địa lí THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0398 443 700 trankimnu78@gmail.com

142 Trịnh Hồng Minh 1982 1 ĐH Địa lí THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0905 001 269 hongminhtrinh@yahoo.com.vn

143 Hoàng Thanh Trà 1981 0 ĐH Địa lí THPT Trưng Vương Quy Nhơn 0988 617 047 trahoangtv@gmail.com

144 Phạm Văn Hiệp 1980 0 Thạc sĩ Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 90535962
phamvanhiep.thpthungvuong@

gmail.com

145 Phạm Triều Đại 1981 0 Thạc sĩ Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 941288539
trieudaihungvuong@gmail.co

m

146 Nguyễn Thị Kim Hà 1966 1 ĐH Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 397256124 kimha@yahoo.com.vn

147 Hà Minh Yên 1980 0 Thạc sĩ Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 986956005
yenhungvuong2017@gmail.co

m

148
Nguyễn Thị Thanh 
Xuân

1977 1 Thạc sĩ Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 973231255
trungthanhXuan2010.quynhon

@gmail.com

149 Ung Lê Mộng Vân 1989 1 Thạc sĩ Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 973890093 lemongvanung@gmail.com

150 Lê Thị Kim Huệ 1979 1 ĐH Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 906429396 kimhuehungvuong@gmail.com
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151 Phạm Duy 1986 0 Thạc sĩ Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 775445445 phamduy7286@gmail.com

152 Võ Đức Niệm 1984 0 Thạc sĩ Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 989666684 voducniem@gmail.com

153 Trương Thị Tuyết 1978 1 Thạc sĩ Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 384155029 tuyettoanhv@gmail.com

154 Huỳnh Công Bình 1982 0 Thạc sĩ Toán THPT Hùng Vương Quy Nhơn 914544908 congbinhhv@yahoo.com.vn

155 Phạm Tuấn Anh 1965 0 ĐH Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0868887815 tuananh180565@gmail.com

156 Võ Văn Thanh 1965 0 ĐH Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0973252700
vvthanhhungvuong@yahoo.co

m

157 Hoàng Xuân Thảo 1968 0 ĐH Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0988195727 Xuanthaohv@gmail.com

158 Phan Thanh Phong 1979 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0914737899
phanthanhphonghvqn@gmail.c

om

159 Võ Ngọc Ánh 1964 0 ĐH Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0914282720 ngocanhvohv@yahoo.com.vn

160 Lê Thị Cẩm Thúy 1983 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0983119082 camthuyhv@gmail.com

161 Phùng Thanh Kỳ 1980 0 ĐH Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0965674099 phungkyhuy@gmail.com

162 Trần Thị Ngọc Tuyền 1977 1 ĐH Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0987163663 ngoctuyen0777@gmail.com

mailto:phamduy7286@gmail.com
mailto:voducniem@gmail.com
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163 Trần Diệp Kính 1980 0 ĐH Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0982176820
Trandiepkinhhv2020@gmail.c

om

164 Hồ Thị Mai Thảo 1978 1 ĐH Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0989336736 maithao79qn@gmail.com

165 Nguyễn Phi Hùng 1993 0 ĐH Vật lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0395056521
phihungsuphamvatly@gmail.c

om

166 Nguyễn Thị Thùy Linh 1981 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 702300588
thuylinhhungvuong@gmail.co

m

167 Nguyễn Thị Thu Oanh 1975 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 948497477 thuoanhqq@gmail.com

168 Mai Thị Thanh Tâm 1981 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 935933348 maitamhungvuong@gmail.com 

169 Măng Hoàng Ly 1980 1 ĐH Hóa học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 985982833 manghoanglyhv@gmail.com 

170 Dương Thị Ánh Tuyết 1991 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 395348319 anhtuyetdt216@gmail.com

171 Trương Thị Cẩm Tú 1985 1 ĐH Hóa học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 905227088 tutruongqn@gmail.com

172 Nguyễn Tấn Điệp 1980 0 ĐH Hóa học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 982469279 tandiep79qn@gmail.com

173 Nguyễn Xuân Trung 1984 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 935013797 Xuantrung190584@gmail.com

174 Lê Đức Phong 1971 0 ĐH Sinh học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 914426529 leducphong1402@gmail.com
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175 Trương Quang Nam 1983 0 Thạc sĩ Sinh học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 987031490
truongquangnam_hcb@yahoo.

com

176 Nguyễn Thị Thu Thảo 1987 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 987383498
nguyenthithuthao2009qn@gma

il.com

177 Văn Thị Mỹ Hồng 1977 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 989086227 myhongpc@gmail.com

178 Trà Thị Mỹ Hảo 1994 1 ĐH Sinh học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 334965811 Myhaotra@gmail.com

179
Huỳnh Thị Thanh 
Hương

1992 1 ĐH Sinh học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 935900070
huynhhuong180888@gmail.co

m

180 Phạm Thị Ninh Thủy 1976 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 914903822 thuyptn76@gmail.com

181
Trương Thị Trúc 
Phương

1975 1 ĐH Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 396909240 trucphuong1975@gmail.com

182 Lê Trường Giang 1976 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 905207629 truonggiang1106@gmail.com

183 Phạm Thị Thu Hà 1976 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 812904002 haphammini1976@gmail.com

184 Trần Thị Hồng Thư 1982 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 984509510 hongthuthpthv@gmail.com

185 Hà Thị Minh Trang 1990 1 ĐH Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 973467767 haminhtrang193@gmail.com

186 Tăng Thị Phượng 1982 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 934381722 phuongtang08@gmail.com
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187 Đỗ Văn Chính 1979 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 763722186
chinhhungvuong2017@gmail.c

om

188 Hoàng Thị Thùy Linh 1994 1 ĐH Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 963205471 lnhhtt94@gmail.com

189 Hồ Thị Nhung 1994 1 ĐH Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 353936949 nhunghospvan@gmail.con

190 Võ Thị Mỹ Ân 1990 1 ĐH Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn 365375364 myanvo37@gmail.com

191 Trần Thị Thúy 1981 1 ĐH Ngữ văn THPT Hùng Vương Quy Nhơn .386066800 tranthithuynbk135@gmail.com

192 Nguyễn Thị Tiếp 1980 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Hùng Vương Quy Nhơn 974313792 tiepphonglan@gmail.com

193 Phan Thị Ngọc Trang 1979 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Hùng Vương Quy Nhơn 973583079
minhtrang.quynhon@gmail.co

m

194 Võ Thị Thảo Ly 1993 1 ĐH Lịch sử THPT Hùng Vương Quy Nhơn 384267938 fanvothaoly@gmail.com

195 Trần Thị Tuyết 1987 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Hùng Vương Quy Nhơn 975341468 anhtuyet87.5r@gmail.com

196 Bùi Thị Như Quỳnh 1983 1 ĐH Địa lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn 977209750
buithinhuqunhsbpc@gmail.co

m

197 Trần Thị Mùi 1979 1 ĐH Địa lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn 983163304 ttmuipc2@gmail.com

198 Bùi Việt Cường 1979 0 ĐH Địa lí THPT Hùng Vương Quy Nhơn 987364080 vietcuongdiali@gmail.com
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199 Lê Quang Toàn 1980 0 ĐH GDCD THPT Hùng Vương Quy Nhơn 934782621 lqtoanhv@gmail.com

200 Nguyễn Thị Kim Liên 1986 1 ĐH GDCD THPT Hùng Vương Quy Nhơn 927236111 conghuynhqn@gmail.com

201 Nguyễn Xuân Tính 1984 0 ĐH GDCD THPT Hùng Vương Quy Nhơn 988415244 tinhhoabinh09@gmail.com

202 Nguyễn Đức Nhã 1980 0 ĐH GDTC THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0706127375
nguyenducnha626tp@gmail.co

m

203 Đồng Thanh Tâm 1977 0 ĐH GDTC THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0914230433

204 Hồ Ngọc Thành 1981 0 ĐH GDTC THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0935254383 thanhtdn81@gmail.com

205 Võ Gia Bảo 1993 0 ĐH GDTC THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0356993296 bibaothi@gmail.com

206 Trần Diệp Kính 1980 0 ĐH Lý - CN THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0982176820
Trandiepkinhhv2020@gmail.c

om

207 Nguyễn Phi Hùng 1993 0 ĐH Lý - CN THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0395056521
phihungsuphamvatly@gmail.c

om

208 Hồ Thị Mai Thảo 1978 1 ĐH Lý - CN THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0989336736 maithao79qn@gmail.com

209 Trần Thị Ngọc Tuyền 1977 1 ĐH Lý - CN THPT Hùng Vương Quy Nhơn .0987163663 ngoctuyen0777@gmail.com

210 Trà Thị Mỹ Hảo 1994 1 ĐH CN-Sinh THPT Hùng Vương Quy Nhơn 334965811 Myhaotra@gmail.com
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211
Huỳnh Thị Thanh 
Hương

1992 1 ĐH CN-Sinh THPT Hùng Vương Quy Nhơn 935900070
huynhhuong180888@gmail.co

m

212 Nguyễn Thị Thu Thảo 1987 1 Thạc sĩ CN-Sinh THPT Hùng Vương Quy Nhơn 987383498
nguyenthithuthao2009qn@gma

il.com

213 Nguyễn Thị Thanh Hà 1975 1 Thạc sĩ Tin học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 379536907 thanhhahv@gmail.com

214 Phan Thanh Hoa 1985 1 ĐH Tin học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 976572337 seun1911@gmail.com

215 Phan Thị Bích Hoa 1982 1 ĐH Tin học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 792013925 hoa8234@gmail.com

216 Đào Minh Cư 1976 0 Thạc sĩ Tin học THPT Hùng Vương Quy Nhơn 978759713 cuhungvuong@gmail.com

217 Võ Thị Thanh Hà 1972 1 ĐH Toán PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 866837209 hadtnt72@gmail.com

218 Lưu Lê Tư Lệnh 1979 0 ĐH Toán PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 982114099 tulenhqk5@gmail.com

219 Đinh Thị Mai My 1986 1 Hrê ĐH Toán PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 919396473 dinhthimaimyntt@gmail.com

220
Nguyễn Thị Hồng 
Phượng

1975 1 ĐH Toán PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 905906955
thanhphuongqn75@yahoo.com

.vn

221 Lương Thị Thu Sinh 1979 1 Thạc sĩ Lý - CN PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 914279659 vemisntt.2011@gmail.com

222 Hồ Thị Thu Thảo 1986 1 ĐH Lý - CN PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 859542468 tuthaominh@gmail.com
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223 Trần Quốc Thông 1965 0 Thạc sĩ Toán PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 914188435 quocthong.tran@yahoo.com.vn

224 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1979 1 ĐH Lý - CN PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 987031835 tuyetk20dtnt@gmail.com

225 Đặng Thị Thu Mai 1971 1 ĐH Ngữ văn PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 938735947 thumai.dtnttinh@gmail.com

226 Hoàng Thị Hà Thanh 1971 1 ĐH Ngữ văn PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 987025723 hathanhdtnt@gmal.com

227 Huỳnh Thị Chung Thu 1977 1 ĐH Ngữ văn PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 977949329 thuvandtnt@yahoo.com

228 Hồ Thị Hồng 1988 1 Thạc sĩ Lịch sử PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 374715835 hothihong1988@gmail.com

229 Đậu Thị Hồng 1979 1 ĐH GDCD PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 977530626 dauhong79@gmail.com

230 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1977 1 ĐH Địa lí PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 777133936 bichhanhdia@gmail.com

231
Trương Thị Thanh 
Diễm

1985 1 Thạc sĩ CN-Sinh PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 977590259 thanhdiem85@gmail.com

232 Trần Thị Tường Vi 1975 1 Thạc sĩ CN-Sinh PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 914501101 1976vitran@gmail.com

233 Nguyễn Thị Thủy 1974 1 Thạc sĩ Hóa học PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 935475779 giahuythuy@gmail.com

234 Võ văn Thi 1962 0 ĐH GDTC PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 987674649 bibaothi@gmail.com
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235 Đinh Văn trọng 1991 0 ĐH GDTC PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 915720236 tuantrong9192@gmail.com

236
Nguyễn Thị Huyền 
Như

1988 1 Thạc sĩ Tin học PTDTNT THPT Bình 
Định

Quy Nhơn 356087682
nguyenthihuyennhu1409@gma

il.com

237 La Thị Lệ Quý 28/09/1980 1 ĐH GDCD THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 914359050 lathilequy.nth@gmail.com

238 Phan Thành Trưởng 07/02/1982 0 ĐH Công 
nghệ

THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 706102739
phanthanhtruongpc3@gmail.co

m

239 Nguyễn Thị Lệ 13/11/1968 1 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 389522237 lenth1968@gmail.com

240 Nguyễn Tú Ngân 07/11/1982 1 Thạc sĩ Địa lí THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 399862724 tungannth1982@gmail.com

241 Võ Thị Hồng 16/06/1987 1 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 973592120 vothihong.87@gmail.com

242 Bùi Hương Mỹ 07/07/1983 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 972486820 buihuongmy83@gmail.com

243 Phan Thị Bích Hạnh 31/08/1980 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 986235903 bichhanhpc@gmail.com

244 Trịnh Thị Hoàng Oanh 17/10/1975 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 982440560 trinhthihoangoanh@gmail.com

245
Đồng Thi Thanh 
Hường

08/01/1982 1 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 983138424 huongcanhduong@gmail.com

246 Lê Thị Thu Thủy 31/12/1965 1 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 945713699 lethuyqn56@gmail.com
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247 Bùi Thị Thu Loan 16/02/1976 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 905728149 buithithuloan76@gmail.com

248 Lê Thị Cẩm Thi 11/04/1978 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 983079099 khanhmy7908@gmail.com

249
Nguyễn Phúc Thiện 
Thảo

05/11/1970 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 396337791
nguyenphucthienthao@gmail.c

om

250 Nguyễn Thị Hoài Thu 13/07/1968 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 902755284 hoaithu08@gmail.com

251 Nguyễn Thị Nhuần 09/05/1985 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 976963163
nguyenthinhuan2010@gmail.c

om

252 Nguyễn Văn Hóa 18/07/1977 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 913434433 vanhoaXd@gmail.com

253 Nguyễn Thanh Định 18/10/1977 0 Thạc sĩ Sinh học THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 914177545 dinhnhq@gmail.com

254 Nguyễn Thị Minh Quý 26/08/1978 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 934897257 quysinh1978@gmail.com

255 Nguyễn Thị Mỹ Chi 11/07/1983 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 918947927 nguyenthimychi83@gmail.com

256 Đặng Thị Thanh Thúy 09/05/1985 1 ĐH GDTC THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 988254925
dangthithanhthuy950@gmail.c

om

257 Nguyễn Thành Chu 10/10/1968 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 977110168
nguyenthanhchunth@gmail.co

m

258 Võ Văn Linh 20/10/1982 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 935680176 vovanlinh8282@gmail.com
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259 Nguyễn Đức Duy 14/03/1980 0 ĐH Tin học THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 384938708 nguyenduynth@gmail.com

260 Nguyễn Phương Dung 01/06/1979 1 ĐH Tin học THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 859492632 phuongdungnthqn@gmail.com

261 Bùi Thị Ngọc Ánh 12/04/1981 1 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 904798750
buithingocanh_toan@yahoo.co

m

262 Huỳnh Thị Thanh Tâm 28/11/1988 1 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 984522885
thanhtam.huynh2811@gmail.c

om

263 Nguyễn Hoàng 09/02/1964 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 989395352
nguyenhoangnth01@gmail.co

m

264 Phan Thị Ngọc Thái 06/10/1989 1 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 989240069 phanthingocthai89@gmail.com

265 Trần Khánh Toàn 04/04/1983 0 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 964413168 trankhanhtoan007@gmail.com

266 Trần Thị Mai Hương 07/04/1984 1 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 911191967 maihuongtranqnu@gmail.com

267 Lê Bửu Hỷ 03/04/1965 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 919516681 tuquinhon65@gmail.com

268 Lê Thị Thu Phương 16/01/1970 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 944443619 thuphuongqn1971@gmail.com

269 Nguyễn Bá Thư 02/01/1968 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 914056967 bathuthoidai@gmail.com

270
Nguyễn Thị Hồng 
Trang

30/08/1970 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 393786776 trangnth1970@gmail.com
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271 Nguyễn Thị Kim Tuyến 16/07/1983 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 975551361
kimtuyen1607qn83@gmail.co

m

272 Phan Thị Xuân Hương 19/07/1968 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Thái 
Học

Quy Nhơn 377053726 Xuanhuongnth68@gmail.com

273 Nguyễn Tích Đức 1962 0 ĐH Toán THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 914464973 tichductcv@gmail.com

274
Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

1969 1 ĐH Toán THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 935901669 thanhthuytcv69@gmail.com

275 Trần Nguyện 1964 0 ĐH Toán THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 935292704 vann3896@gmail.com

276 Lê Thị Thanh Hường 1973 1 Thạc sĩ Toán THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 974741779 lehuongtcvqn@gmail.com

277 Huỳnh Thị Thu An 1986 1 Thạc sĩ Toán THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 983799128 anhtt.quynhon@gmail.com

278 Lê Thị Hồng Hạnh 1985 1 Thạc sĩ Toán THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 983377465 honghanhqnh@ gmail.com

279 Cù Hoàng Tùng 1975 0 Thạc sĩ Toán THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 914458701 cuhoangtung@gmail.com

280 Nguyễn Tấn Tài 1987 0 Thạc sĩ Toán THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 782514691 ingiaoan@gmail.com

281 Lê Thị Minh Hiền 1991 1 Thạc sĩ Toán THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 788565779 minhhien.150491@gmail.com 

282 Trần Thị Kiều Hạnh 1969 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 934893679 kieuhanh.tcv@gmail.com
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283 Nguyễn Thị Hoài Ân 1975 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 985621976 hoaian030875@gmail.com

284 Nguyễn Thị Thu Hiền 1973 1 ĐH Ngữ văn THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 935994777 thuhien0256@gmail.com

285 Trần Thị Phương Linh 1980 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 364119787
phuonglinhXuandieu@gmail.c

om

286 Võ Thị Tuyết Nhung 1991 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 374604502 gvnhungvan@gmail.com

287
Nguyễn Thị Thanh 
Tùng

1992 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 347206384 thanhtung86268@gmail.com

288 Tạ Vương Quỳnh Dung 1970 1 ĐH Ngữ văn THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 902807280
tavuongquynhdung51@gmail.c

om

289 Nguyễn Thị Thu Kiều 1986 1 ĐH Ngữ văn THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 905476667 cuuXinhnd2010@gmail.com

290 Thân Thị Mỹ Hương 1974 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 905412278 zasuhuong@gmail.com

291 Phạm Thị Ngọc Bích 1972 1 ĐH Sinh học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 914528892
ngocbich26102002@gmail.co

m

292 Phan Thị Mỹ Đức 1973 1 ĐH Hóa học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 985947246 myducphuong@gmail.com

293 Trương Thị Kim Thanh 1972 1 ĐH Hóa học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 935166789 kimthanhdaquytcv@gmail.com

294 Đặng Thị Thu Hương 1992 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 379056639
dangthuhuong19992@gmail.co

m
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295 Nguyễn Xuân Phương 1977 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 935544598
nguyenXphuong31@gmail.co

m

296 Phạm Trần Bích Ngọc 1971 1 ĐH Sinh học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 398032736 bichngoctcv@gmail.com

297 Nguyễn Thị Thu Sương 1969 1 ĐH Sinh học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 912127849 thusuongtcv69@gmail.com

298 Đặng Huỳnh Quý Thảo 1982 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 988858246
quythaodanghuynh@gmail.co

m

299 Đinh Văn Tú 1975 0 ĐH Vật lí THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 936038440 dinhvantu75@gmail.com

300 Phạm Duy Sơn 1983 0 Thạc sĩ Công 
nghệ THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 906573899 phamduyson144@gmail.com

301 Võ Thị Thanh Hải 1971 1 ĐH Vật lí THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 379345345 vothithanhhaih@gmail.com

302 Nguyễn Thị Ngọc Sang 1969 1 ĐH Vật lí THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 905832635 ngocsangtcv@gmail.com

303 Nguyễn Đức Thiều 1976 0 ĐH Vật lí THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 982124309 thieuwin07nd@yahoo.com

304 Mai Thành Lợi 1983 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 976527652 mtloi83@gmail.com

305 Nguyễn Thi Lệ Thu 1979 1 ĐH Tin học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 914783100 threegirlbd@gmail.com

306 Đỗ Thị Thắm 1993 1 ĐH Tin học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 352388789 thuthamspt34@gmail.com
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307 Trần Văn Toàn 1978 0 ĐH Tin học THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 935078882 toantcv@gmail.com

308 Phạm Thị Hồng Nhung 1987 1 ĐH Địa lí THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 983699088 hongnhung.tcv@gmail.com

309 Nguyễn Phương Lê 1983 1 ĐH Lịch sử THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 913419918
nguyenphuongle72tcv@gmail.c

om

310 Thái Nha 1989 0 ĐH GDTC THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 973459557 thanhnha2811@gmail.com

311 Phan Đức Phương 1981 0 ĐH GDTC THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 905412962 ducphuongtcv@gmail.com

312 Lê Bảo Tùng 1966 0 ĐH GDTC THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 946963504 baotungtcv.qn@gmail.com

313
Nguyễn Thị Thanh 
Trang 

1979 1 ĐH Lịch sử THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 984520627 anhkhoabiti@gmail.com

314 Đặng Ngọc Trung 1988 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 989272212
dangngoctrung1988@gmail.co

m

315
Nguyễn Thị Hoàng 
Hiếu

1979 1 Thạc sĩ GDCD THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 849977710
nguyenthihoanghieu@quangtru

ng.edu.vn

316 Đặng Thị Tình 1982 1 ĐH GDCD THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 988194750 dangthitinhpc3@gmail.com

317 Trần Văn Chui 1984 0 ĐH GDTC THPT Trần Cao Vân Quy Nhơn 914072154 tvchuinhq@gmail.com

318 Đoàn Văn Khiêm 18/10/61 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 973322010
doanvankhiem1810@gmail.co

m
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319 Phan Ngọc Mười 01/04/1966 0 ĐH Toán THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 935111179 mươi12a12015@gmail.com

320 Lê Văn Diệu 11/06/1969 0 ĐH Toán THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 982345846 vandieutp1@gmail.com

321
Nguyễn Tố Nữ Thục 
Đoan 

01/01/1972 1 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 906293919 doantp11972@gmail.com

322 Võ Thị Phương Mai 29/03/77 1 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 985254697 phuongmai.tp77@gmail.com

323 Nguyễn Hồng Sanh 15/07/78 0 ĐH Toán THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 986232686 Hongsanhtp1@gmail.com

324 Vũ Thị Phương Thảo 20/10/81 1 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 919117758 phuongthaotp1@gmail.com

325 Lê Đức Toàn 25/09/77 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 906149378 leductoan2017@gmail.com

326 Đỗ Nguyễn Thúy Hảo 02/02/1974 1 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 989399768 dothuyhao1974@gmail.com

327 Lê Ngọc Thiên 26/10/81 0 Thạc sĩ Tin học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 988159977 ngocthientp1@gmail.com

328 Nguyễn Cao Trình 05/09/1980 0 ĐH Tin học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 987202400 caotrinh_tp1@yahoo.com.vn

329 Đoàn Thị Luyến 28/02/79 1 Thạc sĩ Tin học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 914903347 luyentp1@gmail.com

330 Ngô Thị Thu Hương 28/09/73 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 392410667 ngothuhuongtp1@gmail.com
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331
Trương Thị Ngọc 
Hương

04/02/1967 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 398458456 huonghotp1@gmail.com

332 Bùi Văn Bình 01/12/1967 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 905581156 buivanbinh24h@gmail.com

333
Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

08/12/1977 1 ĐH Ngữ văn THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 935853077 tthuytp1@gmail.com

334 Bùi Thị Hòa 23/08/83 1 ĐH Ngữ văn THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 374333759 Buihoatp1@gmail.com

335 Đào Đức Hiển 06/09/1978 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 987267867 duchien78.tp1@gmail.com

336 Ngô Tấn Sĩ 12/07/1983 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 333929939 tansytp1@gmail.com

337 Bùi Tuấn Anh 01/05/1979 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 914049665 buituananh.tp1@gmail.com

338 Huỳnh Xuân Cẩm 01/01/1962 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 905340301 huynhXuancam@yahoo.com

339 Lê Đồng Minh 15/03/73 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 914184112 ledongminhqn@gmail.com

340 Nguyễn Thanh Quang 13/11/79 0 ĐH Lý - CN THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 972506310
nguyenthanhquang79.tp1@gm

ail.com

341
Nguyễn Thị  Tuyết 
Nhung

24/06/74 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 982855578 NguyenNhungtp1@gmail.com

342
Hoàng Thị  Thanh 
Hương

03/03/1979 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 988618917 hoanghuongtp1@gmail.com

mailto:huonghotp1@gmail.com
mailto:buivanbinh24h@gmail.com
mailto:tthuytp1@gmail.com
mailto:Buihoatp1@gmail.com
mailto:duchien78.tp1@gmail.com
mailto:tansytp1@gmail.com
mailto:buituananh.tp1@gmail.com
mailto:huynhXuancam@yahoo.com
mailto:ledongminhqn@gmail.com
mailto:NguyenNhungtp1@gmail.com
mailto:hoanghuongtp1@gmail.com


TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính DTTS

Trình độ đào 
tạo

Môn 
học phụ 

trách
Đơn vị công tác TP/ huyện 

/thị Xã

Thuộc 
vùng 
khó 
khăn

Điện thoại Email

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

343 Trần Văn Thông 20/02/76 0 ĐH Hóa học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 935902468 tranthong76@gmail.com

344 Phạm Thị  Phương Trà 06/10/1984 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 985400159 phtra106@gmail.com

345
Nguyễn Thị Thanh 
Xuân

03/12/1976 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 772422288 thanhXuan6688@gmail.com

346 Khưu Phương Thảo 08/06/1977 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 986880316 khuuthaotp1@gmail.com

347 Trần Thị Nhân Ái 03/07/1983 1 ĐH CN-Sinh THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 975363482 Tranthinhanai83@gmail.com

348 Nguyễn Phương Dung 21/11/67 1 ĐH Sinh học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 932553299
nguyenphuongdung21111967

@gmail.com

349 Đoàn Thanh Hướng 15/11/71 0 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 985255512 huongqnbd@gmail.com

350 Nguyễn Thị Vi Na 23/07/83 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 982317307 vinavnnvnn@gmail.com

351 Đặng Từ Hùng 16/12/63 0 ĐH GDTC THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 794742123 quocphongtp1@gmail.com

352 Nguyễn Tấn Thịnh 26/04/69 0 ĐH GDTC THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 905567288 tanthinhqn.vn@gmail.com

353 Lương Quang Giáp 21/05/84 0 Thạc sĩ GDTC THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 979778449
luongquanggiap1984@gmail.c

om

354 Nguyễn Thị Thảo 10/01/1987 1 ĐH GDTC THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 382027542 tn3061985@gmail.com
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355 Phạm Trai 26/10/78 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 989245483 phamtrai.tp1@gmail.com

356 Nguyễn Ngọc Quang 10/05/1961 0 ĐH Lịch sử THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 339178666
nguyenngocquang96@gmail.co

m

357 Lê Thị Hoàng Ân 31/08/86 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 386313757 hoangan.tp1@gmail.com

358 Trần Thị Ngọc Hà 15/10/82 1 ĐH GDCD THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 987202686 tranngochatp1@gmail.com

359 Trương Công Thành 08/02/1979 0 Thạc sĩ Địa lí THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 917445099 congthanh.tp1@gmail.com

360 Võ Thanh Tâm 29/10/80 0 ĐH Địa lí THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 397289316 tam.tp1@gmail.com

361 Nguyễn Thị Hằng Ni 07/01/1990 1 ĐH Địa lí THPT Số 1 Tuy Phước Tuy Phước 989455146 hangnitp1@gmail.com

362 Phan Thị Bích 16/10/1975 1 Thạc sĩ Hóa học THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 987132605 ptbich75@gmail.com

363 Vũ Thị Bình 16/02/1988 1 Thạc sĩ CN-Sinh THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 364306636 vuthibinhtinh@gmail.com

364 Nguyễn Thế Cự 01/05/1962 0 ĐH sư phạm Ngữ văn THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 983455887 cnguyenthetp2@gmail.com

365 Phạm Quốc Đại 02/04/1982 0 ĐH sư phạm Tin học THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 904444189 quocdaipham@gmail.com

366 Võ Thị Ngọc Diễm 09/08/1991 1 Thạc sĩ Hóa học THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 374606202 vtndtp2@gmail.com
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367 Võ Thị Khánh Điệp 20/12/1989 1 Thạc sĩ Toán THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 382168775 vothikhanhdiep@gmail.com

368 Trần Văn Dũng 28/09/1968 0 ĐH sư phạm Lịch sử THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 914955767 tranvandungtp2@gmail.com

369 Bùi Thị Ngọc Hân 25/09/1989 1 Thạc sĩ Toán THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 987147068 btn.han.tp2@gmail.com

370 Nguyễn Thị Thu Hân 03/06/1983 1 Thạc sĩ Hóa học THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 987025900 hannguyen262@gmail.com

371 Ngô Thị Hạnh 26/06/1980 1 ĐH sư phạm Hóa học THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 365914697 ngothihanh.tl@gmail.com

372 Trần Thị Phương Hảo 07/10/1978 1 ĐH sư phạm Tin học THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 774452500 phuonghaotp2@gmail.com

373 Nguyễn Tống Hoàng 09/05/1989 0 ĐH sư phạm GDTC THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 868529777
nguyentonghoang88@gmail.co

m

374 Huỳnh Vi Kiều 02/03/1988 1 ĐH sư phạm Công 
nghệ THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 328819389 kieuhuynhvi@gmail.com

375 Phan Công Lập 14/08/1991 0 ĐH sư phạm Địa lí THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 976808707 pclsgu@gmail.com

376 Nguyễn Lưu Lễ 24/02/1973 0 ĐH sư phạm Toán THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 906512608 nguyenluule@gmail.com

377 Trần Đặng Thanh Loan 28/03/1988 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 975120728 thanhloan2803@gmail.com

378 Nguyễn Thị Khánh Ly 06/12/1991 1 ĐH sư phạm GDTC THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 378791836 nguyenkhanhly12@gmail.com
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379 Trần Thị Ngọc 11/10/1984 1 ĐH sư phạm Địa lí THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 905506112 tngoc9924@gmail.com

380 Tạ Thị Như Nguyệt 25/03/1987 1 Thạc sĩ Sinh học THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 976526275 tanguyet2011@gmail.com

381 Lê Thị Trinh Nương 11/07/1979 1 ĐH sư phạm Vật lí THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 982126516 lttn79@gmai.com

382 Lê Ngọc Phương 02/12/1970 0 ĐH sư phạm Vật lí THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 976998659 ngocphuongle3@gmail.com

383 Phạm Thị Thu Quyên 26/10/1992 1 ĐH sư phạm GDCD THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 969579965 quyenpc03@gmail.com

384 Đặng Quan Sứ 02/12/1983 0 ĐH sư phạm GDCD THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 772493551 quansudang@gmail.com

385 Lê  Sử 15/12/1964 0 ĐH sư phạm GDTC THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 914380173 lesu9999@gmail.com

386 Lê Thị Thanh Tâm 29/04/1977 1 Thạc sĩ Sinh học THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 812033044 thanhtamle446@gmail.com

387 Đặng Thị Xuân Thảo 30/07/1984 1 ĐH sư phạm Địa lí THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 975065221 Xuanthao307@gmail.com

388 Trần Thế Thi 02/04/1984 0 Thạc sĩ Vật lí THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 905567656 thethitp2@gmail.com

389 Ngô Thị Anh Thư 06/10/1986 1 ĐH sư phạm Công 
nghệ THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 986114761 anhthu86ktcn@gmail.com

390 Man Thị Thuận 22/08/1986 1 ĐH sư phạm Tin học THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 387029580 manthuantp2@gmail.com
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391 Lưu Thị Thanh Thúy 08/06/1986 1 Thạc sĩ Vật lí THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 766577586 thanhthuytp287@gmail.com

392 Đinh Tấn Toàn 24/03/1990 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 382633270 nootoan@gmail.com

393 Phạm Hồng Trọng 01/04/1987 1 ĐH sư phạm GDTC THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 905600167 bosstrongtp2@gmail.com

394 Thiều Thị Việt 18/04/1989 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT số 2 Tuy Phước Tuy Phước 906299729 thieuviet184@gmail.com

395 Nguyễn Thành Thâm 20/11/1983 0 Thạc sĩ Toán THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 386228061
thanhtham.nguyen3@gmail.co

m

396 Nguyễn Phan Ngọc Tân 20/06/1986 0 Thạc sĩ Toán THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 979850687
nguyenphanngoctan@gmail.co

m

397 Võ Kế Thịnh 10/01/1987 0 Thạc sĩ Toán THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 935269005 kethinhnd@gmail.com

398 Nguyễn Kim Đông 10/04/1993 0 Thạc sĩ Toán THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 393065766 domkingnguyen@gmail.com

399
Huỳnh Thị Tuyết 
Nhung

05/10/1987 1 Thạc sĩ Hóa học THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 947671733 huynhnhungtuyet@gmail.com

400 Nguyễn Ngọc Linh 28/08/1989 0 Thạc sĩ Hóa học THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 988260371
nguyenngoclinhsph@gmail.co

m

401
Nguyễn Thị Phương 
Lành

21/03/1975 1 ĐH Vật lí THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 977382879 phuonglanh75@gmail.com

402 Nguyễn Văn Dũng 02/09/1978 0 Thạc sĩ Vật lí THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 977907359 dunglycay@gmail.com
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403 Nguyễn Mười 13/02/1978 0 ĐH Vật lí THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 338590349 rumnguyen78@gmail.com

404
Nguyễn Thị Hồng  
Hạnh

02/09/1979 1 Thạc sĩ Vật lí THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 974592849 hanhnguyennhat@gmail.com

405 Trần Thanh Tuấn 12/02/1968 0 ĐH Ngữ văn THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 914139225 tranthanhtuantp2@gmail.com

406 Lê Thị Kiều Trang 10/10/1985 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 978037936 kieutrangtp3@gmail.com

407 Trần Thị Bốn 28/4/1982 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 911540241 niemtin2804@gmail.com

408 Nguyễn Thái Bình 13/05/1989 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 908436123 ntbinh.nguvan@gmail.com

409 Trần Thị Nha 28/12/1993 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 365821487 nhatran1293@gmail.com

410 Trương Vũ Hiển 15/05/1986 0 ĐH Địa lí THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 905842248 truongvuhien76@gmail.com

411 Lê Thị Hảo 18/09/1991 1 ĐH Địa lí THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 969529290 haogc1809@gmail.com

412 Đặng Văn Hậu 10/12/1984 0 ĐH Tin học THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 975784144 vanhau_tp@yahoo.com

413 Lê Thị Dư 17/07/1980 1 Thạc sĩ Tin học THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 909825528 ledutp2@gmail.com

414 Nguyễn Ngọc Thạch 10/02/1986 0 Thạc sĩ Tin học THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 976640008 dangoc.it@gmail.com
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415 Phan Thị Ái  Lê 16/10/1976 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 366430497 phanthiaile1976@gmail.com

416 Nguyễn Thị Ánh 26/02/1985 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 971709068 duykhang1005@gmail.com

417 Phan Thị Tiết Trinh 02/02/1989 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 382011501 tuyettrinh0089@gmail.com

418 Nguyễn Thị Trình 10/10/1992 1 ĐH GDCD THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 948622072 nguyentrinh.gdct@gmail.com

419 Đinh Thị Ngọc Duyên 01/03/1983 1 Thạc sĩ Sinh học THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 935514797 ngocduanps83@gmail.com

420 Nguyễn Lê Hồng Nga 12/12/1992 1 Thạc sĩ Sinh học THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 376059931
nguyennga.335301@gmail.co

m

421
Nguyễn Phạm Ánh 
Diễm

01/01/1990 1 Thạc sĩ Sinh học THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 972400054 anhdiem111@gmail.com

422 Bùi Văn Thái 12/12/1977 0 ĐH GDTC THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 914350647 buithai2010@gmail.com

423
Trần Nguyễn Thiện 
Thanh

19/05/1985 0 ĐH GDTC THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 986077787 thanhthientp3@gmail.com

424 Nguyễn Trọng Hậu 16/02/1985 0 ĐH GDTC THPT số 3 Tuy Phước Tuy Phước 938339586 tronghauan@gmail.com

425
Nguyễn Thị Thanh 
Vương

20/09/1978 1 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 398893789 thanhvuongnd@gmail.com

426 Hà Thị Ngọc Diệp 09/09/1980 1 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 901390783 hadiep80@yahoo.com.vn
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427 Nguyễn Thị Hiệp 20/10/1982 1 ĐH Toán THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 356617146 vanbang1305@gmail.com

428 Trịnh Hữu Phước 21/10/1979 0 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 905147058 phuocthd2008@yahoo.com.vn

429 Nguyễn Xuân Toàn 11/08/1980 0 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 905700948
nguyenXuantoan13ma@gmail.

com

430 Tạ Thị Thanh 10/07/1984 1 ĐH Toán THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 795258515
phuocnguyendieu2018@gmail.

com

431 Phan Tấn Tài 10/12/1986 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 976524542 ptttoan2010@gmail.com

432 Phạm Lê Thị Hồng 08/06/1978 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 365596526
phamhongnguyendieu@gmail.

com

433 Nguyễn Hà Ngọc Dung 06/08/1979 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 772553637
nguyenhangocdung0@gmail.co

m

434 Trần Thị Thu Hà 09/07/1978 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 905119282
thuhanguyendieutp@yahoo.co

m.vn

435 Huỳnh Ngọc Hoài 08/08/1980 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 985862803
huynhngochoai1980@gmail.co

m

436 Ngô Thanh Tú 19/06/1982 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 905600057 ngothanh1906@gmail.com

437 Huỳnh Hoài Hoang 16/05/1987 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 982237950 hoaihoang05@gmail.com

438 Huỳnh Văn Tá 02/02/1980 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 917435345 vantahuynh@gmail.com
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439 Nguyễn Đức Trung 21/06/1979 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 989399734 ductrung.mba@gmail.com

440 Nguyễn Hải Linh 29/09/1988 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 913472685 nghailinh88@gmail.com

441 Võ Nguyễn Tùng Nam 15/01/1978 0 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 905622859 vntungnam@gmail.com

442
Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt

06/10/1982 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 918369120 nguyethuy1@gmail.com

443 Phan Thị Mai Trâm 25/09/1984 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 934740477 phantramqn@gmail.com

444 Tô Thị Hồng Hoa 03/06/1969 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 988197331
hoahongnguyendieu@gmail.co

m

445 Đặng Thanh Lâm 28/10/1977 0 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 982018439 dangthanhlamnd@gmail.com

446 Trình Thị Thúy Hằng 10/10/1983 1 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 762776016
hangnguyendieu83@gmail.co

m

447 Đặng Vũ Như Quỳnh 04/01/1989 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 396262807
dangvunhuquynh14@gmail.co

m

448 Nguyễn Thị Nga 13/07/1982 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 387877457 ngavannd@gmail.com

449 Nguyễn Thị Tuấn Nữ 02/09/1989 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 979142136 tuannu0902@gmail.com

450 Nguyễn Thị Thu Thanh 31/08/1980 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 945251126 nguyenthanhnd80@gmail.com
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451 Nguyễn Thi Hồng Tiến 09/10/1978 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 905779293
hongtiennguyendieu@gmail.co

m

452 Tô Thị Kim Trân 28/07/1984 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 394924235 kimtrank27@gmail.com

453
Nguyễn Thị Thanh 
Xuân

19/05/1984 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 985353002 thanhXuannd195@gmail.com

454 Nguyễn Chí Tâm 03/04/1982 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 905562918 chitam.tuyphuoc@gmail.com

455 Lê Thị Hiền 04/04/1981 1 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 345214583 lethihien040481@gmail.com

456 Phan Thị Trúc Ly 11/02/1987 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 382034301 truclydhqn@gmail.com

457 Hồ Thị Thủy 08/04/1987 1 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 348710187 hothithuyvn@yahoo.com.vn

458 Lê Minh Hòa 15/05/1979 0 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 914308686 leminhhoahv@gmail.com

459 Trịnh Thị Dân 01/01/1981 1 Thạc sĩ Địa lí THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 914587395 dandianguyendieu@gmail.com

460 Nguyễn Thị Hiền 01/07/1982 1 ĐH GDCD THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 988856947 hiencd1048hv@gmail.com

461 Nguyễn Thị Thảo 28/06/1991 1 ĐH GDCD THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 349820938
nguyenthithaodhsp@gmail.co

m

462 Nguyễn Văn Nam 20/02/1982 0 ĐH GDCT GDTC THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 978905859 namnguyendieu@gmail.com
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463 Trần Đức Hóa 15/07/1966 0 ĐH GDCT GDTC THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 762731846 hoatd1966@gmail.com

464 Bùi Quang Thạch 05/08/1987 0 ĐH GDCT GDTC THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 773498016 bqthach@gmail.com

465 Phan Huy Vũ 17/04/1985 0 ĐH GDCT GDTC THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 969907017
phithuyenthienvu174@yahoo.c

om

466 Huỳnh Tây Đông 15/01/1987 0 ĐH GDCT Lý - CN THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 985409701 huynhtaydong@gmail.com

467 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02/01/1982 1 ĐH GDCT Tin học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 398459968 ngocbichnd.thoc@gmail.com

468 Lê Thị Dư 21/11/1979 1 ĐH GDCT Tin học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 985421399 ledungdieu2111@gmail.com

469 Biện Lê Vũ Thuyên 24/04/1982 1 ĐH GDCT Tin học THPT Nguyễn Diêu Tuy Phước 813614571 vuthuyen@gmail.com

470 Phan Văn Tuấn 1972 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán THPT Xuân Diệu Tuy Phước 977268227
phanvantuan.Xuandieu@gmail

.com

471 Đào Văn Tánh 1961 0 ĐH Toán Toán THPT Xuân Diệu Tuy Phước 357888255
chutnangdieutri123@gmail.co

m

472 Huỳnh Văn Mạnh 1982 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán THPT Xuân Diệu Tuy Phước 334696861 huynhvanmanh.82@gmail.com

473 Nguyễn Quốc Tiến 1986 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán THPT Xuân Diệu Tuy Phước 905567117 tiennguyenquoc86@gmail.com

474 Nguyễn Đức Thanh 1993 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán THPT Xuân Diệu Tuy Phước 986718145 ducthanhsptk34@gmail.com
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475 Bùi Thị Uyên Anh 1986 1 ĐH Toán Toán THPT Xuân Diệu Tuy Phước 935532015 buiuyenanh@gmail.com

476 Lương Văn Chất 1976 0 Thạc sĩ Tin học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 774512389
luongvanchatXuandieu@gmail

.com

477 Nguyễn Thị ngọc Thi 1983 1 ĐH Tin học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 984931318 ngocthiXuandieu@gmail.com

478 Trương Thị Minh Hậu 1987 1 Thạc sĩ Tin học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 972440424
minhhau.Xuandieu@gmail.co

m

479 Hồ Văn  Hòa 1967 0 ĐH Lý - CN THPT Xuân Diệu Tuy Phước 386293269 hovanhoaXd@gmail.com

480 Nguyễn Thị  Mười 1978 1 ĐH Vật lí THPT Xuân Diệu Tuy Phước 388127589 thimuoiXuandieu@gmail.com

481 Phan Thị Loan Anh 1982 1 ĐH Vật lí THPT Xuân Diệu Tuy Phước 919788106 anhXuandieu@gmail.com

482
Nguyễn Thị Mỹ 
Phượng

1991 1 ĐH Vật lí THPT Xuân Diệu Tuy Phước 906421717 myphuong1253@gmail.com

483 Nguyễn Thanh Liêm 1965 0 ĐH GDTC THPT Xuân Diệu Tuy Phước 983754232
nguyenthanhliemXuandieu@g

mail.com

484 Nguyễn Anh Tuấn 1982 0 ĐH GDTC THPT Xuân Diệu Tuy Phước 986789377
nguyenanhtuanXuandieu@gma

il.com

485 Bùi Công Tú 1986 0 ĐH GDTC THPT Xuân Diệu Tuy Phước 919520530
congtu2812Xuandieu@gmail.c

om

486 Đinh Hà Triều 1961 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Xuân Diệu Tuy Phước 389343962 dinhhatrieu@gmail.com
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487 Trần Thị Lan 1965 1 ĐH Ngữ văn THPT Xuân Diệu Tuy Phước 985977960 lanthinh63@gmail.com

488 Lê Trương Quốc Huy 1978 0 ĐH Ngữ văn THPT Xuân Diệu Tuy Phước 763574208 huycaudoi@gmail.com

489 Trần  Lý Uyên  Kha 1977 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Xuân Diệu Tuy Phước 903523899 khakhaXd@yahoo.com.vn

490 Trần Thị Thủy 1981 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Xuân Diệu Tuy Phước 918974310 thuytrieu.nhq@gmail.com

491 Trần Thị Kim Quyên 1981 1 ĐH Ngữ văn THPT Xuân Diệu Tuy Phước 345124738
tranthikimquyen1234@gmail.c

om

492 Trần Nữ Nghĩa Tín 1986 1 ĐH Ngữ văn THPT Xuân Diệu Tuy Phước 395346531 nghiatin86@gmail.com

493 Trần Văn Chiến 1985 0 Thạc sĩ Địa lí THPT Xuân Diệu Tuy Phước 906462862 Chientran.Xd@gmail.com

494 Huỳnh Thị Mẫn 1987 1 ĐH Địa lí THPT Xuân Diệu Tuy Phước 976400685 huynhman289@gmail.com

495 Phạm Thị Thu Hà 1977 1 ĐH GDCD THPT Xuân Diệu Tuy Phước 777157056 77.phamthithuha@gmail.com

496 Dương Thị Tuyết 1980 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Xuân Diệu Tuy Phước 386059781 tuyet.nhq@gmail.com

497 Hồ Sĩ Liêm 1972 0 ĐH Hóa học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 905479198 hosiliem1972@yahoo.com.vn

498 Đậu Thị Thu Hương 1980 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 383078644 dhuong.Xuandieu@gmail.com

mailto:lanthinh63@gmail.com
mailto:huycaudoi@gmail.com
mailto:khakhaXd@yahoo.com.vn
mailto:thuytrieu.nhq@gmail.com
mailto:tranthikimquyen1234@gmail.c
mailto:nghiatin86@gmail.com
mailto:Chientran.Xd@gmail.com
mailto:huynhman289@gmail.com
mailto:77.phamthithuha@gmail.com
mailto:tuyet.nhq@gmail.com
mailto:hosiliem1972@yahoo.com.vn
mailto:dhuong.Xuandieu@gmail.com


TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính DTTS

Trình độ đào 
tạo

Môn 
học phụ 

trách
Đơn vị công tác TP/ huyện 

/thị Xã

Thuộc 
vùng 
khó 
khăn

Điện thoại Email

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

499 Trần Thị Thúy Hằng 1978 1 ĐH Hóa học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 987574056 tranthuyhang1978@gmail.com

500 Nguyễn Thị Lý 1989 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 342990718 nguyenthily.15.@gmail.com

501 Nguyễn Thị Thanh 1991 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 987768583
nguyenthithanh1491@gmail.co

m

502 Phạm Thị Tin 1975 1 ĐH Sinh học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 935771357
phamthitin.Xuandieu@gmail.c

om

503 Ngô Thị Thao 1971 1 ĐH Sinh học THPT Xuân Diệu Tuy Phước 935283229 thao.Xuandieu@gmail.com

504 Trần Thị Bích Thảo 1983 1 Thạc sĩ CN-Sinh THPT Xuân Diệu Tuy Phước 985550068 thaobich1402@gmail.com

505
Nguyễn Thị Nguyệt 
Ánh

1988 1 ĐH Địa lí THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 934003845 nguyennguyetanh1988@gmail

506 Nguyễn Thị Vân Châu 1978 1 ĐH Hóa học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 935390854 chau2801@gmail.com

507
Đinh Nguyên Thuý 
Diễm

1979 1 Thạc sĩ Tin học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 933072679 diem26779@gmail.com

508 Võ Thị Mỹ Dung 1983 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 912864215 hoada.1983qn@gmail.com

509 Đào Thị Thu Hằng 1989 1 ĐH Tin học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 382015618 hang.dao0412@gmail.com

510 Đặng Quang Hiển 1980 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 935903468 hienan1@gmail.com

mailto:tranthuyhang1978@gmail.com
mailto:nguyenthily.15.@gmail.com
mailto:nguyenthithanh1491@gmail.co
mailto:phamthitin.Xuandieu@gmail.c
mailto:thao.Xuandieu@gmail.com
mailto:thaobich1402@gmail.com
mailto:chau2801@gmail.com
mailto:diem26779@gmail.com
mailto:hoada.1983qn@gmail.com
mailto:hang.dao0412@gmail.com
mailto:hienan1@gmail.com


TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính DTTS

Trình độ đào 
tạo

Môn 
học phụ 

trách
Đơn vị công tác TP/ huyện 

/thị Xã

Thuộc 
vùng 
khó 
khăn

Điện thoại Email

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

511 Huỳnh Minh Hoàng 1961 0 ĐH Vật lí THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 907238934
huynhminhhoangan1@yahoo.c

om

512 Hồ Mạnh Hùng 1981 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 935644223 homanhhung2011@gmail.com

513 Nguyễn Đình Hữu 1966 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 984641122
nguyendinhhuu2005@yahoo.co

m.vn

514 Lê Xuân Khang 1977 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 914670309 lXuankhang@gmail.com

515 Đoàn Thị Thúy Kiều 1985 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 934733309 doankieu86@gmail.com

516 Nguyễn Thị Nhất Linh 1980 1 ĐH Ngữ văn THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 985408633 muoiXd80@yahoo.com.vn

517 Đỗ Phạm Duy Nam 1989 0 ĐH Vật lí THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 905806139
dophamduynaman1@gmail.co

m

518 Lê Thị Thanh Nga 1976 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 988522551 thanhnga_an1@yahoo.com.vn

519 Nguyễn Thị Hoàng Nga 1977 1 ĐH Lịch sử THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 935713677
Nguyenhoangnga68@gmal.co

m

520 Nguyễn Văn Nghi 1961 0 ĐH Toán THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 935696047 an1nghi@gmail.com

521 Trần Thị Nguyệt 1966 1 ĐH Lịch sử THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 935033322 huunguyet2012@gmail.com

522
Trương Thị Minh 
Nguyệt

1988 1 ĐH Sinh học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 937697145
truongminhnguyet88@gmail.c

om
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523 Mang Viên Hoàng Nhã 1970 1 ĐH Toán THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 918293699
vienhoangnha2010@gmail.co

m

524 Hà Thế Nhân 1982 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 964864024 thenhan1@gmail.com

525 Nguyễn Thị Hồng Nhạn 1979 1 ĐH Tin học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 347777199 nhannth2707@yahoo.com

526 Nguyễn Thị ý Nhi 1980 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 386067309
nguyenthiynhikhang@gmail.co

m

527 Nguyễn Thị Lan Oanh 1979 1 ĐH Hóa học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 975099930 lanoanh12a1@gmail.com

528 Vũ Ngọc Uyên Phương 1971 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 932141248
vungocuyenphuong71@gmail.c

om

529 Trương Nguyên Tân 1981 0 ĐH GDTC THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 949553709
truongnguyentanan1@gmail.co

m

530 Phan Hữu Thiên 1962 0 ĐH Ngữ văn THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 914017846 phanhuuthienan1@gmail.com

531 Phạm Đình Thiện 1982 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 985306237
phamdinhthienan1@gmail.co

m

532 Phạm Thị Thu Thuận 1979 1 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 935448249 phamthithuthuan@gmail.com

533 Mai Duy Thức 1981 0 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 914482002 fXduythuc81@gmail.com

534 Nguyễn Ngọc Thức 1983 0 ĐH GDTC THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 914139914 thuc1905@gmail.com
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535 Nguyễn Thị Thúy 1993 1 ĐH Địa lí THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 342808807
nguyenthuyspdiak34@gmail.co

m 

536 Phan Ngọc Toàn 1981 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 935448844 phanngoctoan80@gmail.com

537 Hồ Quỳnh Trang 1988 1
Bru-
Vân 
Kiều

Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 352669198 hotrang300488@gmail.com

538 Huỳnh Thị Bảo Trang 1987 1 ĐH Toán THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 917471233 baotrang.bdh@gmail.com

539
Nguyễn Thị Xuân 
Trang

1993 1 ĐH Lý - CN THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 354959811 Xuantrang1507@gmail.com

540 Đỗ Thị Trinh 1984 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 858611698 dotrinhan1@gmail.com

541 Hữu Trọng 1983 0 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 813816853 huutrongan1@gmail.com

542 Bùi Thanh Uyên 1986 0 ĐH Lịch sử THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 962369023 thayuyenan1@gmail.com

543 Nguyễn Dư Huy Vũ 1983 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 An Nhơn An Nhơn 934808893 ngduhuyvu@gmail.com

544 Cao Hoàng Hạ 06/06/1905 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 987304240 caohoangha59@gmail.com

545 Khổng Văn Cảnh 06/06/1905 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 933316369
khongvancanh.an2@gmail.co

m

546 Trần Thị Chiên 07/06/1905 1 Thạc sĩ Toán THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 986901750 tranthichien.k13@gmail.com
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547 Nguyễn Văn Chung 01/06/1905 0 ĐH Toán THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 988812731
vanchungtoan2001@gmail.co

m

548 Nguyễn Văn Khải 06/06/1905 0 ĐH Toán THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 988825940 nvkhai.tp2@gmail.com

549 Nguyễn Thị Minh Thi 14/06/1905 1 Thạc sĩ Toán THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 944801878 minhthiab@gmail.com

550 Trần Nguyễn Hoài Thu 04/06/1905 1 Thạc sĩ Toán THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 965127407 hoaithuqnu@gmail.com

551 Hồ Thanh Tuấn 05/06/1905 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 935059419 tuananhon2@gmail.com

552 Trần Thị Mỹ Vân 05/06/1905 1 ĐH Tin học THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 335224933 myvanan2@gmail.com

553 Nguyễn Thị Hoa 01/06/1905 1 ĐH Tin học THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 969563879 nguyenhoaan2@gmail.com

554 Đào Mạnh Hồ 03/06/1905 0 ĐH Vật lí THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 984180667 daomanhho.an2@gmail.com

555 Nguyễn Thị Hồng Nhi 09/06/1905 1 ĐH Vật lí THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 375157791 hongnhi.an2bd@gmail.com

556 Lê Thị Ngọc Thanh 14/06/1905 1 ĐH Vật lí THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 392743710 ngocthanh.1008@gmail.com

557 Lâm Thị Huyền Trang 14/06/1905 1 ĐH Vật lí THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 349563465
lamthihuyentrang92@gmail.co

m

558 Ngô Thanh Long 15/05/1905 0 ĐH Lý - CN THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 987068095 longngo.an2@gmail.com
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559 Phạm Minh Thõa 27/05/1905 0 ĐH Lý - CN THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 384987739 thoalyan2@gmail.com

560 Nguyễn Thị Hậu 27/05/1905 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 985240504 hauannhon2@gmail.com

561 Nguyễn Thị Thúy Hằng 08/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 911747406 chimie.nguyen@gmail.com

562 Hồ Thị Nguyệt 10/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 984914287 hthnguyet@gmail.com

563 Phạm Thị Thanh Thúy 07/06/1905 1 ĐH Hóa học THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 386290089
phamthithanthuy.an2@gmail.c

om

564 Nguyễn Thị Minh Trúc 04/06/1905 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 969080682 mtruc0806@gmail.com

565 Dương Thị Quyên 11/06/1905 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 976660238 qntmt89@gmail.com

566 Đoàn Thị Mỹ Chi 13/06/1905 1 Thạc sĩ CN-Sinh THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 967424421
utchi.map10101991@gmail.co

m

567 Đào Thị Kim Hà 30/05/1905 1 ĐH Ngữ văn THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 358789638 kimha.an2@gmail.com

568 Trần Thị An Diên 05/06/1905 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 375298176 dien.annhon2@gmail.com

569 Trần Thị Long Hải 03/06/1905 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 708281905 haitranan281@gmail.com

570 Nguyễn Thị Mỹ Luyện 31/05/1905 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 976524182 myluyen.an2@gmail.com
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571 Nguyễn Thị Hải Tiên 12/06/1905 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 358967926 haiantiti@gmail.com

572 Hoàng Thị Nhơn 21/05/1905 1 ĐH GDCD THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 905974794 hoangthinhon62@gmail.com

573 Mạc Tiến Tân 29/05/1905 0 ĐH GDCD THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 766358222 mactientan.an2@gmail.com

574 Phạm Thị Phương 01/06/1905 1 ĐH Địa lí THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 985248222
phuongan229011979@gmail.c

om

575 Lê Thị Huyền 12/06/1905 1 ĐH Địa lí THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 374606167 lehuyenspd32@gmail.com

576 Chu Thị Huyền Trang 12/06/1905 1 ĐH Địa lí THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 396943287
chuthihuyentrang90@gmail.co

m

577 Nguyễn Hữu Huy 04/06/1905 0 ĐH GDTC THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 988460929 huuhuyan2@gmail.com

578 Võ Phan Thanh Thuỷ 07/06/1905 1 ĐH GDTC THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 981012279 Xingang177@gmail.com

579 Nguyễn Thái Toàn 14/06/1905 0 ĐH GDTC THPT Số 2 An Nhơn An Nhơn 373125474 thaitoanpc@gmail.com

580 Bùi Công Cẩn 20/02/1970 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 906473875 buicongcan1970@gmail.com

581 Lâm Quang Chánh 15/07/1969 0 ĐHSP Toán THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 971713807 lqchanh1968@gmail.com

582 Nguyễn Thị Minh Châu 04/02/1981 1 ĐH Ngữ văn THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 385861858 minhchauts11@gmail.com
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583 Phạm Thị Chi 25/10/1991 1 Thạc sĩ Tin học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 399040140 phamthichi1991@gmail.com

584 Nguyễn Thị Mai Diễm 21/03/1991 1 ĐHSP Tin học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 349559410 hoahongXanh.d@gmail.com

585 Nguyễn Văn Đồng 12/12/1970 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 984769100 vandong.ng70@gmail.com

586 Đào Thị Bích Hà 30/01/1980 1 ĐHSP Toán THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 886106327 hatoanannhon3@gmail.com

587 Huỳnh Thị Thu Hà 06/08/1982 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 976526081 huynhtthuha@gmail.com

588 Nguyễn Thị Bích Hiền 30/04/1991 1 ĐH GDCD THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 886771548 nguyenbichhien30@gmail.com

589 Nguyễn Thị Lệ Hoa 20/02/1980 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 942800457
isavenguyen010104@gmail.co

m

590 Trần Xuân Hòa 04/02/1977 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 979019015 tranXuanhoaan3@gmail.com

591
Nguyễn Hồ Vương 
Hoài

17/03/1975 0 ĐHSP GDTC THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 905128276 giaochivuonghoai@gmail.com

592 Phạm Thị Minh Hương 07/02/1993 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 382071309
phamminhhuong93@gmail.co

m

593 Lê Thị Huyền 10/06/1992 1 ĐHSP Lịch sử THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 349563605 huyen92vn@gmail.com

594 Đỗ Thị Mỹ Lệ 13/10/1982 1 ĐHSP Vật lí THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 917854076 dothimylenhontho@gmail.com
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595 Nguyễn Thái Lợi 23/02/1994 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 979402044 nguyenthailoian3@gmail.com

596 Trịnh Thị Nga 17/07/1977 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 949719307 trinhthinga1977@gmail.com

597 Phạm Thị Như Nguyệt 08/10/1989 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 947726457 nhunguyetan3@gmail.com

598 Nguyễn Công Nhàn 20/11/1983 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 362428418
nguyencongnhanan3@gmail.co

m

599 Nguyễn Thị Nương 04/10/1989 1 ĐHSP Địa lí THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 704763263 mainuong104@gmail.com

600 Trần Diệp Oanh 24/04/1984 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 935613340 diepoanhan3@gmail.com

601
Văn Nguyễn Trúc 
Phương

03/04/1983 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 988449986 trucphuonggvan3@gmail.com

602 Nguyễn Văn Quốc 09/10/1994 0 Thạc sĩ Tin học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 868065351
quocnguyenvan109@gmail.co

m

603 Hồ Thị Bích Sanh 02/12/1979 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 886229649 bichsanh79@gmail.com

604 Lê Trúc Sinh 20/02/1986 0 ĐHSP GDTC THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 935652074 sinhsport86@gmail.com.vn

605 Nguyễn Thị Thu Sương 16/06/1977 1 ĐHSP Vật lí THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 982952797 thusuong31@ymail.com

606 Lê Văn Tài 12/10/1966 0 ĐHSP Hóa học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 948734084 levantaian3@gmail.com
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607 Hồ Đức Tây 20/08/1992 0 ĐHSP Toán THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 886585017 hoductay1992@gmail.com

608 Bùi Thị Thu Thanh 12/06/1976 1 ĐHSP GDCD THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 888108549 thanhgdcd1976@gmail.com

609 Nguyễn Văn Thanh 25/01/1985 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 949218067
nguyenvanthanhqndn@gmail.c

om

610 Đào Trọng Thanh 11/11/1976 0 ĐHSP Toán THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 935148575
daotrongthanh1176@gmail.co

m

611 Hà Văn Thống 26/01/1979 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 987467886 thongan3@gmail.com

612 Trần Nguyên Tú Thủy 09/12/1981 1 ĐHSP Công 
nghệ THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 326471559 tuthuyts2010@gmail.com

613 Trần Thanh Thủy 18/10/1989 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 913448589 thuyhoaphantich@gmail.com

614 Nguyễn Hữu Tiến 11/10/1982 0 ĐHSP GDTC THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 935332241 caotienct7@gmail.com

615 Võ Thị Như Trang 18/03/1982 1 ĐH Lịch sử THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 905334054 trang.vo576@gmail.com

616 Hà Trọng Trinh 12/12/1981 0 ĐH Tin học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 886903227 hatrongtrinh@yahoo.com

617 Nguyễn Ngọc Vinh 02/10/1975 0 ĐHSP Hóa học THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 914481717 n75ngocvinh@gmail.com

618 Phạm Ngọc Vinh 25/10/1988 0 ĐHSP Địa lí THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 973600525 phamngocvinhhb@gmail.com
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619 Trần Tuấn Vinh 27/01/1977 0 ĐHSP Vật lí THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 886652948 trantuanvinh3442@gmail.vn

620 Trương Quang Vinh 29/07/1979 0 ĐHSP Vật lí THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 886440927 vinhnhontho@gmail.com

621 Phạm Thị Xuân 10/04/1980 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Số 3 An Nhơn An Nhơn 948744217 Xuan12a6@gmail.com

622 Hoàng Minh Tùng 20/05/1905 0 ĐH Toán THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 985943186
hoangminhtung1967@gmail.c

om

623 Nguyễn Thị Ngọc Ảnh 11/06/1905 1 ĐH Toán THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 982850238
haianhnguyen080913@gmail.c

om

624 Huỳnh Thị Diễm 11/06/1905 1 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 348182160 diemhuynh185@gmail.com

625 Nguyễn Thị Phương 13/06/1905 1 ĐH Toán THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 374604697
nguyenthiphuong10591@gmail

.com

626 Bùi Văn Hầu 31/05/1905 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 914188798 haubdinh@gmail.com

627 Hồ Văn Hiệp 19/05/1905 0 ĐH Lý - CN THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 905401836 hovanhiep66@gmail.com

628 Nguyễn Anh Tuấn 06/06/1905 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 396566657 tuanlyntt@gmail.com

629 Nguyễn Thị Thu Trúc 14/06/1905 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 393636184 thutrucphy@gmail.com

630 Đặng Thị Thanh Hiền 13/06/1905 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 344018168 thanhhienbd91@gmail.com
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631 Huỳnh Thị Tuyết Viên 27/05/1905 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 395331724 tuyetvienntt@gmail.com

632
Đặng Thị Phương 
Khánh

10/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 914015615 khanhfkb87@gmail.com

633 Trương Thị Mỹ Trúc 14/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 359351919 mytruc92@gmail.com

634 Ngô Thị Hải Chi 06/06/1905 1 ĐH Sinh học THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 906431454 haichi142@gmail.com

635
Nguyễn Thị Tuyết 
Băng

05/06/1905 1 ĐH CN-Sinh THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 983380107 bangduy83@gmail.com

636 Trần Thị Thanh Nữ 08/06/1905 1 ĐH Sinh học THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 935244339 thanhnu.vn@gmail.com

637 Trịnh Vĩnh Quang 30/05/1905 0 ĐH Sinh học THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 905611747
vinhquangtrinh220@gmail.co

m

638 Bùi Khương Thịnh 03/06/1905 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 976198185
thinhnguyentruongto@gmail.c

om

639 Nguyễn Thị Thuý 01/06/1905 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 976616647 kiethuong2009@gmail.com

640 Vũ Thị Hương 03/06/1905 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 965244403 dinhvuhuong78@gmail.com

641 Lê Thị Mai Ly 09/06/1905 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 393258199 myly0687@gmail.com

642 Nguyễn Thị Hiền 08/06/1905 1 ĐH Tin học THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 905474053 nguyenthihienntt@gmail.com
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643 Thái Thị Tuyết Mai 03/06/1905 1 ĐH Tin học THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 765655198 tuyetmaitoantin@gmail.com

644 Lê Thị Hồng Chung 16/06/1905 1 ĐH Tin học THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 358477759
le.hongchung.1617@gmail.co

m

645 Lê Duy Vui 22/05/1905 0 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 387907718 duynhan_le@yahoo.com.vn

646 Võ Kim Đạt 11/06/1905 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 964966986 kimdatht@gmail.com

647 Võ Đặng Ngọc Uyên 27/05/1905 1 ĐH GDCD THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 777157632 vodangngocuyen@gmail.com

648 Trần Thị Tình 04/06/1905 1 ĐH GDCD THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 368842275 thanhcongn3@gmail.com

649 Nguyễn Thị Bông 10/06/1905 1 ĐH Địa lí THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 968120900 banglangtim172@gmail.com

650 Đinh Thanh Trường 08/06/1905 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 946130886 dinhtruongntt@gmail.com

651 Phan Thế Nhiên 06/06/1905 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn 
Trường Tộ

An Nhơn 977932439
nhiennguyentruongto@gmail.c

om

652 Lê Quốc Gia 20/03/1978 0 Thạc sĩ Địa lí THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 935422324 legiandc18@gmail.com

653 Trần Văn Quân 19/05/1984 0 ĐHSP Địa lí THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 973250118 trankiet0584@yahoo.com.vn

654 Trần Thị Lý Hồng 05/03/1978 1 ĐHSP GDCD THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 969824349 lyhongndc@yahoo.com

mailto:tuyetmaitoantin@gmail.com
mailto:le.hongchung.1617@gmail.co
mailto:duynhan_le@yahoo.com.vn
mailto:kimdatht@gmail.com
mailto:vodangngocuyen@gmail.com
mailto:thanhcongn3@gmail.com
mailto:banglangtim172@gmail.com
mailto:dinhtruongntt@gmail.com
mailto:nhiennguyentruongto@gmail.c
mailto:legiandc18@gmail.com
mailto:trankiet0584@yahoo.com.vn
mailto:lyhongndc@yahoo.com


TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính DTTS

Trình độ đào 
tạo

Môn 
học phụ 

trách
Đơn vị công tác TP/ huyện 

/thị Xã

Thuộc 
vùng 
khó 
khăn

Điện thoại Email

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

655 Nguyễn Đức Ba 13/12/1983 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 935561113 Blaugrana1312@gmail.com

656 Đoàn Hữu Phùng 01/01/1978 0 ĐHSP Hóa học THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 986659628 huuphungndc@gmail.com

657 Võ Đình Nhâm 02/06/1992 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 978079185 dinhnham5@gmail.com

658 Nguyễn Thị Ngọc Cẩn 08/10/1997 1 Thạc sĩ Công 
nghệ

THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 398806586 ngoccan108@gmail.com

659 Trương Thành Thiêng 16/04/1982 0 ĐHSP Lịch sử THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 888389508
truongthanhthieng2011@gmail

.com

660 Bùi Quan Tuyến 16/03/1978 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 935252016 quantuyen1112@gmail.com

661 Lê Thị Ánh Nguyệt 15/04/1984 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 984817579
anhnguyet1984ndc@gmail.co

m

662 Nguyễn Thị Cẩm Linh 04/04/1973 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 935513004 camlinh73@gmail.com

663 Lê Thị Ngọc Tuyết 10/10/1970 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 946771467 ngoctuyet970@yahoo.com.vn

664 Phan Nguyệt Hạnh 21/07/1981 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 987149849 nguyethanhndc@gmail.com

665 Nguyễn Thanh Cảnh 04/01/1968 0 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 935379785 thanhcanhndc@gmail.com

666 Nguyễn Thanh Phương 12/07/1977 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 988197619
thanhphuongbinhdinh1977@g

mail.com
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667 Nguyễn Thành Sơn 20/05/1962 0 Thạc sĩ Sinh học THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 914460326 son200562@gmail.com

668 Võ 1 Thúy Liễu 26/11/1979 1 ĐHSP Sinh học THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 905519819 lieu1179@yahoo.com

669 Diệp Minh Ngọc 10/09/1985 0 ĐHSP GDTC THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 923494494 diep_minhngoc@yahoo.com.vn

670 Võ Thành Tiến 15/02/1983 0 ĐHSP GDTC THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 914118595 thanhtien142@gmail.com

671 Cù Minh Đức 03/06/1986 0 ĐHSP GDTC THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 982537532
cuminhducndc2014@gmail.co

m

672
Nguyễn Thị Tuyết 
Minh

01/02/1979 1 ĐHSP Tin học THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 948079267 tuyetminhndc@yahoo.com

673 Lưu Thị Thu Thảo 23/08/1991 1 ĐHSP Tin học THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn luuthuthao91@gmail.com

674 Bùi Văn Phong 25/12/1969 0 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 989230225 buiphong69@yahoo.com.vn

675 Nguyễn  Dũng 20/12/1982 0 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 886319377 dungnguyentn@yahoo.com

676 Nguyễn Minh Hòa 14/03/1979 0 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 969751139 minhhoa_ndc@yahoo.com.vn

677 Nguyễn Văn Tài 06/05/1980 0 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 1686059596 taitoanndc@yahoo.com.vn

678 Hà Thị Chi 22/12/1988 1 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 1687513867 hachintt@gmail.com
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679 Trần Thị Lệ Thủy 25/06/1986 1 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 975605360 blaugrana1312@gmail.com

680 Nguyễn Vĩnh Lộc 04/02/1966 0 ĐHSP Vật lí THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 905341014 locqn@gmail.com

681 Nguyễn Thị Minh Thục 07/12/1984 1 ĐHSP Vật lí THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 977813902 ntnthuchp@gmail.com

682
Nguyễn Thị Xuân 
Phượng

11/09/1981 1 ĐHSP Vật lí THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 948849367 phuongvatlyndc@gmail.com

683 Đào Thị Thu Hương 24/11/1978 1 ĐHSP Vật lí THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 983522432 thuhuongnmpc@gmail.com

684 Nguyễn Quang Lưu 01/01/1964 0 ĐHSP Vật lí THPT Nguyễn Đình 
Chiểu

An Nhơn 937277120 luundc@gmail.com

685 Nguyễn Chí Công 08/06/1905 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Hòa Bình An Nhơn 986040919 chicong247@gmail.com

686 Phạm Thị Bích Ngọc 06/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Hòa Bình An Nhơn 935235821 npham013@gmail.com

687 Huỳnh Thanh Sơn 23/05/1905 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Hòa Bình An Nhơn 983385349 huynh.son305@gmail.com

688
Nguyễn Trần Hoa 
Thắm

09/06/1905 1 ĐH Hóa học THPT Hòa Bình An Nhơn 974090563
nguyentranhoatham@gmail.co

m

689 Phạm Thị Tường Vi 10/06/1905 1 ĐH Hóa học THPT Hòa Bình An Nhơn 383487534 tuongvi1287@gmail.com

690 Võ Đình Cường 05/06/1905 0 ĐH GDTC THPT Hòa Bình An Nhơn 934990556 cvcuong39@gmail.com
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691 Trần Lê Chí Dũng 05/06/1905 0 ĐH GDTC THPT Hòa Bình An Nhơn 982005078 dunghb14@gmail.com

692
Nguyễn Cao Trúc 
Giang

12/06/1905 1 Thạc sĩ Lý - CN THPT Hòa Bình An Nhơn 395315581 giangsumi1905@gmail.com

693 Huỳnh Thị Thu Hiền 09/06/1905 1 ĐH Lý - CN THPT Hòa Bình An Nhơn 382486326
huynhthithuhienk28@gmail.co

m

694 Văn Thế Mẫn 24/05/1905 0 ĐH Lý - CN THPT Hòa Bình An Nhơn 985930262 mnvanth@ymail.com

695 Lê Thị Oanh 08/06/1905 1 ĐH Lý - CN THPT Hòa Bình An Nhơn 394775198 lehoangquang88@gmail.com

696 Cáp Văn Phong 05/06/1905 0 ĐH Lý - CN THPT Hòa Bình An Nhơn 914628179
phongthuongdiky2016@gmail.

com

697 Phạm Thị Thi 13/06/1905 1 ĐH Lý - CN THPT Hòa Bình An Nhơn 964898303 phamthithispli32@gmail.com

698 Nguyễn Thị Thu Hà 21/05/1905 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Hòa Bình An Nhơn 375882489 tuankietbin@gmail.com

699 Nguyễn Thị Kim Hiền 10/06/1905 1 ĐH Ngữ văn THPT Hòa Bình An Nhơn 964040506 kimhien1788@gmail.com

700 Kiều Thị Linh Hồng 07/06/1905 1 ĐH Ngữ văn THPT Hòa Bình An Nhơn 979653505 linhhongnhd@yahoo.com

701 Nguyễn Thị Huê 06/06/1905 1 ĐH Ngữ văn THPT Hòa Bình An Nhơn 979684242 dalanhuong77621@gmaill.com

702 Lê Xuân Hòa 30/05/1905 0 Thạc sĩ Toán THPT Hòa Bình An Nhơn 935593010 hoahbmath@gmail.com
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703 Trần Văn Khánh 31/05/1905 0 Thạc sĩ Toán THPT Hòa Bình An Nhơn 906539246 thaiankhanh@gmail.com

704 Nguyễn Tấn Khoa 16/05/1905 0 ĐH Toán THPT Hòa Bình An Nhơn 984922364 tankhoa79@gmail.com

705 Trần Đình Linh Nhàn 14/06/1905 1 Thạc sĩ Toán THPT Hòa Bình An Nhơn 702780192 linh.nhan.12.92@gmail.com

706 Trần Thế Nhi 01/06/1905 0 Thạc sĩ Toán THPT Hòa Bình An Nhơn 901942172 nhihb2010@gmail.com

707 Nguyễn Thị Hồng Loan 09/06/1905 1 ĐH CN-Sinh THPT Hòa Bình An Nhơn 348266713 nguyenloan087@gmail.com

708 Đỗ Thị Xuân Trừ 16/06/1905 1 Thạc sĩ CN-Sinh THPT Hòa Bình An Nhơn 358969526 doXuantru@gmail.com

709 Trương Thị Hồng Nga 01/06/1905 1 ĐH Địa lí THPT Hòa Bình An Nhơn 705623523 hongnga@gmail.com

710 Đặng Thị Khương 10/06/1905 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Hòa Bình An Nhơn 979706012 morningkhuong@gmail.com

711 Võ Thị Thúy Phương 1979 1 ĐH GDCD THPT Hòa Bình An Nhơn 982792567
thuyphuong230379@gmail.co

m

712 Nguyễn Trung Quân 16/06/1905 0 ĐH Tin học THPT Hòa Bình An Nhơn 398947203
nguyentrungquanannhon@gma

il.com

713 Huỳnh Văn Sang 01/06/1905 0 ĐH Tin học THPT Hòa Bình An Nhơn 777562563 sremhoabinh@gmail.com

714 Nguyễn Đình Định 01/06/1905 0 Thạc sĩ Tin học THPT Hòa Bình An Nhơn 935033428 dinhbd79@gmail.com
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715 Phạm Thị Kim Ái 20/01/1980 1
ĐHSP Sinh- 

KTNN CN-Sinh THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 917815778 phamthikimaipc1@gmail.com

716 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 01/01/1966 1 ĐHSP Sinh Sinh học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 976190695 ngocanhsinhk8@gmail,com

717 Nguyễn Trọng Bảo 11/01/1982 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 982973437 tbaochal@gmail.com

718 Nguyễn Hoài Bảo 03/10/1983 0 ĐH Toán Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 978678674 hoaibaopc1@gmail.com

719 Lê Thị Bích 10/05/1982 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 942261158 lethibichdia@gmail.com

720 Nguyễn Trung Chánh 20/07/1981 0 ĐH Toán Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 942240178 chanhnt81@gmail.com

721 Phạm Thành Đức 01/10/1965 0 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 907296835 ducphucat1@gmail.com

722 Nguyễn Thị Ngọc Dung 08/12/1978 1 Thạc sĩ Tin học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 971168835 ngocdung96@gmail.com

723 Lê Thị Hồng Hải 20/05/1978 1 ĐHSP Vật lý Vật lí THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 966006213 hailypc1@yahoo.com.vn

724 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12/11/1986 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 988716698
nguyenthuyhangpc1@gmail.co

m

725 Nguyễn Thị Hiền 06/12/1984 1 ĐHSP Lịch sử Lịch sử THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 976953690
nguyenthihien84pc1@gmail.co

m

726 Nguyễn Thị Hòa 26/04/1980 1 ĐHSP Toán Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 348216376
hoaphuongnhat2007@gmail.co

m
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727 Nguyễn Thị Minh Huệ 19/03/1977 1
ĐHSP Sinh-

KTNN CN-Sinh THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 988038916 minhhue295@gmail.com

728 Lê Bá Hùng 18/06/1965 0
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 988801352 lebahung1352@yahoo.com.vn

729 Nguyễn Thị Nhị Hương 19/11/1980 1 ĐH CNTT Tin học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 914975913 nhihuongpc1@gmail.com

730 Nguyễn Phúc Huy 03/10/1981 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 985744009 ngphuchuy@gmail.com

731 Đỗ Khưu Mỹ Kha 11/01/1985 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 987754693 mykhapc1@gmail.com

732 Lê Đăng Khoa 01/01/1990 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 389942695 dangkhoa.le1990@gmail.com

733 Hồ Trọng Khương 26/05/1962 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 986282019 hotrongkhuongpc1@gmail.com

734 Trương Đình Kiên 20/08/1963 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 989229004 kientruong1963@gmail.com

735 Trần Xuân Lan 22/02/1972 1 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 944945813 Xuanlanphucat@gmail.com

736 Huỳnh Thị Hồng Lanh 06/10/1985 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 919383294 lanhdiapc1@gmail.com

737 Hồ Thị Bình Liên 29/10/1973 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 375165856 holien09@yahoo.com.vn

738 Lê Thị Kim Liên 16/06/1979 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 987085253
lethikimlienphucat1@gmail.co

m
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739 Huỳnh Văn Long 20/02/1962 0 ĐHSP Sử Lịch sử THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 905324038 hvlongpc1@gmail.com

740 Võ Công Minh 02/04/1978 0 Thạc sĩ Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 833570020 thayminhpc1@gmail.com

741 Nguyễn Thị Thu Nga 04/11/1983 1 ĐH CNTT Tin học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 393670946 tngapc@yahoo.com.vn

742 Lý Duy Nguyên 01/10/1962 0 ĐHSP Vật lý Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 988175029 nguyenlypc1@yahoo.com.vn

743 Nguyễn Thị Nhung 21/03/1978 1 ĐHSP Toán Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 834300078 nhungtoanpc1@gmail.com

744 Nguyễn Văn Phong 20/08/1972 0 ĐHSP Vật lý Vật lí THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 914472137
nguyenvanphong200872@gma

il.com

745 Trần Tiến Sang 26/06/1965 0 ĐHSP Toán Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 976162692 tiensangpc1@gmail.com

746 Đỗ Nguyên Sơn 04/12/1961 0 ĐHSP Toán Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 914268018 nguyensonpc1@gmail.com

747 Nguyễn Hữu Thân 07/05/1981 0 ĐH SP KTCN Công 
nghệ THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 982679115 thanpc1@gmail.com

748 Bùi Thạnh 20/04/1967 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 906400965 buithanhpc1@gmail.com

749 Trịnh Hưng Thế 12/12/1978 0 ĐH CNTT Tin học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 395417687 tht.phucat1@gmail.com

750 Võ Thị Thư 13/11/1976 1 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 327686668 vothithupc1@gmail.com
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751 Nguyễn Đình Thuần 06/10/1983 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 917135489 d.thuan08@gmail.com

752 Võ Thị Thuỷ 09/05/1982 1
ĐHSPLý-

KTCN
Công 
nghệ THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 388099499 vothuypc123@gmail.com

753
Nguyễn Thị Thanh 
Thuỷ

16/06/1978 1 ĐHSP Toán Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 984338760 thanhthuypc12004@gmail.com

754 Ngô Thị Hồng Tiếp 15/05/1983 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 973794747 soly3108@yahoo.com.vn

755 Nguyễn Tiết 01/02/1965 0 ĐHSP Toán Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 834496173 tietpc1@gmail.com

756 Vương Đức Tin 24/07/1961 0 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 978839397 ductinpc1@gmail.com

757 Trần Đình Tín 03/12/1973 0
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 973090240 tinq1w2@gmail.com

758
Trần Hoàng Quỳnh 
Trang

16/03/1975 1 ĐHSP Toán Toán THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 375521576
tranhoangquynhtrangpc1@gm

ail.com

759 Trần Thị Thanh Vân 26/01/1980 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 387079493 vanphucat@yahoo.com.vn

760 Lê Thị Bích Vân 09/09/1980 1 ĐHSP GDCD GDCD THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 988155269 levanpc1@gmail.com

761 Nguyễn Văn Vinh 02/07/1968 0
ĐHSPLý-

KTCN Vật lí THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 984336480 nguyenvanvinh51@gmail.com

762 Ngô Linh Xuyên 18/08/1986 1
Thạc sỹ Hóa 

học Hóa học THPT Số 1 Phù Cát Phù Cát 387244633 ngolinhXuyen@gmail.com
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763 Nguyễn Thanh An 31/07/1980 0
ĐH

Vật lý Vật lí THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 914743555 an_pc2@yahoo.com.vn

764 Phạm Thị Lệ Anh 09/06/1982 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 828394056 leanhpc2@yahoo.com.vn

765 Huỳnh Duy Cảnh 06/06/1986 0 ĐH Toán Toán THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 843446599 huynhcanhpc2@gmail.com

766 Lê Quang Dũng 01/09/1965 0 ĐH Toán Toán THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 984045900 lqd854586@gmail.com

767 Lê Thành Dũng 06/04/1975 0
ĐH

Vật lý Vật lí THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 944007461 dungngoletan@gmail.com

768
Nguyễn Thị Thùy 
Dương

21/02/1988 1 ĐH CN Lý Lý - CN THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 965648253 thuyduongphucat2@gmail.com

769 Đinh Văn Hào 30/01/1978 0 ĐH Địa Địa lí THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 948136320 dinhvanhao003@gmail.com

770 Nguyễn Thị Hiệp 30/09/1976 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 378798326 hiepthptphucat2@gmail.com

771 Hồ Văn Hiệu 20/12/1975 0 ĐH GDTC GDTC THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 986874462 hovanhieupc2@gmail.com

772 Hồ Thị Hoa 28/03/1986 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 856271369 hohoapc2@gmail.com

773 Nguyễn Thị Hoa 07/02/1978 1
Thạc sỹ Tin 

học Tin học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 834363898 hoatinhoc@gmail.com

774 Nguyễn Văn Hoàng 04/12/1962 0 ĐH Toán Toán THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 918491401 hoangtoanpc2@gmail.com
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775 Phan Thị Thanh Hồng 01/05/1987 1 ĐH Luật GDCD THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 845664199 bachthao204@gmail.com

776 Nguyễn Thị Hồng Huệ 05/01/1980 1 ĐH Toán Toán THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 915760424 honghuepc2@gmail.com

777 Nguyễn Thị Kim Huệ 01/01/1988 1 ĐH Luật GDCD THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 813432980 honglinh200205@gmail.com

778 Nguyễn Bá Khoa 30/04/1974 0
Thạc sỹ Hóa 

học Hóa học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 985795107 nguyenbakhoapc2@gmail.com

779 Trần Văn Liền 04/03/1969 0 ĐH GDTC Sinh học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 849364699 lienphucat2@gmail.com

780 Lê Hồng Nam 04/10/1978 0
ĐH

Vật lý Vật lí THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 846447699 lehongnampc2@gmail.com

781 Nguyễn Thành Nam 06/06/1992 0 ĐH GDTC GDTC THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 869397739 7nambd@gmail.com

782 Hồ Lê Thanh Nghĩa 05/02/1982 0 ĐH CNTT Tin học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 905367099 nghiahopc2@gmail.com

783 Huỳnh Thị Nhàng 12/05/1994 1 ĐH CNTT Tin học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 962662981 nhangqn94@gmail.com

784
Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung

20/08/1983 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 946648167 nhungnttpc2@gmail.com

785 Trần Minh Non 03/02/1986 0 ĐH GDTC GDTC THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 814364768 tranminhnon@gmail.com

786 Hồ Thị Thúy Phượng 03/02/1975 1
ĐH

Sinh học Sinh học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 359917513 phuong.h52@gmail.com
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787 Nguyễn Tiến Thắng 26/05/1988 0 ĐH Địa Địa lí THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 833777558 tienthang.pc2@gmail.com

788 Nguyễn Thị Lệ Thu 15/01/1978 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 986657112 lethu55555@gmail.com

789 Đỗ Thị Thừa 22/02/1982 1
ĐH

Sinh học Sinh học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 847446399 ltt200003@gmail.com

790 Phan Thị Quỳnh Thy 26/02/1984 1 Thạc sĩ Văn Ngữ văn THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 972245248 quynhthy262@gmail.com

791 Đinh Chí Toại 12/08/1963 0 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 976529261 chitoaidinh565@gmail.com

792 Lê Đình Tôn 12/01/1963 0 ĐH Toán Toán THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 985437156 ledinhton@gmail.com

793 Trần Thiên Trạch 21/11/1966 0 ĐHSP Vật lý Vật lí THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 917801825 thientrachphucat2@gmail.com

794 Nguyễn Quốc Trạng 02/01/1971 0 ĐH Toán Toán THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 986577236 trangpc59@gmail.com

795
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

21/06/1986 1 ĐH CNTT Tin học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 917723803 thuytrang2106@gmail.com

796 Đỗ Tuấn Trực 21/03/1985 0 ĐH GDTC GDTC THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 847114199 dotuantrucpc2@gmail.com

797 Nguyễn Thành Túc 20/10/1961 0 ĐH Lịch sử Lịch sử THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 843667599 nguyenthanhtuc@gmail.com

798 Nguyễn Thị Thu Viên 19/09/1991 1
Thạc sĩ Sinh 

học CN-Sinh THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 363779878 vienXuanphuoc@gmail.com
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799 Tô Thị Thanh Vũ 26/11/1984 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 978617407 thanhvupc2@gmail.com

800 Nguyễn Thị Bạch Yến 20/07/1982 1
ĐH

Sinh học Sinh học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 843664599 bachyenpc2@gmail.com

801 Nguyễn Thị Hồng Đào 28/04/1984 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Số 2 Phù Cát Phù Cát 919597718 daopc2@gmail.com

802 Hà Văn Dũng 15/05/1965 0 ĐH Toán THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 397805826 havandungpc3@gmail.com

803 Nguyễn Thị Hiền 06/02/1988 1 ĐH Toán THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 382168904 nguyenthihien026@gmail.com

804 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/04/1982 1 ĐH Toán THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 373122341 nttlinhpc3@gmai.com

805 Nguyễn Trần Quân 04/04/1972 0 ĐH Toán THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 914761586 quanpc3@yahoo.com.vn

806 Trần Thị Thủy 20/09/1985 1 Thạc sĩ Toán THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 978506467 thuytran.maths@gmail.com

807 Nguyễn Sĩ Tiến 02/02/1966 0 ĐH Toán THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 395708478 tienpc3@yahoo.com.vn

808 Bùi Văn Tín 01/11/1981 0 Thạc sĩ Toán THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 987025351 bvtinpc3@gmail.com

809 Trương Thị Ngọc Trâm 10/01/1984 1 Thạc sĩ Toán THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 829223823 ngoctrampc@gmail.com

810 Phạm Đức Văn 10/01/1964 0 ĐH Toán THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 945250729 ducvanpc3@gmail.com
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811 Hồ Đào Trọng Diễn 02/08/1981 0 ĐH Ngữ văn THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 977798771 hotrong09@gmail.com

812 Phùng Thị Hoa 06/03/1976 1 ĐH Ngữ văn THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 336736979 phunghoapc3@gmail.com

813 Man Đức Huy 13/08/1990 0 ĐH Ngữ văn THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 392995198 duchuy.1308@yahoo.com.vn

814 Lê Thị Mỹ Lượng 02/09/1979 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 394942948 caolenguyen@yahoo.com.vn

815 Lê Thị Minh Nguyệt 01/09/1978 1 ĐH Ngữ văn THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 978842769 Nguyenletri09@gmail.com

816 Trương Minh Đính 16/03/1963 0 ĐH Ngữ văn THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 702723435 langtutruongminh@gmail.com

817 Tăng Văn Bốn 09/03/1976 0 ĐH Vật lí THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 982679489 tangtruonganh@gmail.com

818 Hà Văn Chính 02/01/1965 0 ĐH Vật lí THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 984241190 havanchinh65@gmail.com

819 Cao Đình Minh 09/04/1975 0 ĐH Vật lí THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 976206080 caodinhminhpc3@gmail.com

820 Nguyễn Thị Phượng 29/06/1987 1 ĐH Vật lí THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 989631844 ntphuongpc3@gmail.com

821 Văn Chí Tâm 24/11/1979 0 ĐH Vật lí THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 978143068 vanchitampc@gmail.com

822 Đào Ngọc Nhân 15/05/1976 0 Thạc sĩ Hóa học THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 914164804 nhangg@gmail.com
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823 Nguyễn Xuân Phương 20/05/1984 0 Thạc sĩ Hóa học THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 987927850
nguyenXuanphuongpc3@gmai

l.com

824 Nguyễn Xuân Tài 15/05/1971 0 ĐH Hóa học THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 986235168 Xuantai71pc3@gmail.com

825
Nguyễn Thị Thu 
Nguyên

20/12/1974 1 ĐH Sinh học THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 913664879
nguyenthunguyen1274@gmail.

com

826 Thân Thị Tuyết Trâm 28/02/1991 1 ĐH CN-Sinh THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 395317053 thanthituyettram@gmail.com

827 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 27/02/1994 1 ĐH Lý - CN THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 975275092
nguyenthicamtien2702@gmail.

com

828 Huỳnh Văn Huyện 21/12/1962 0 ĐH Lịch sử THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 984509862
huynhvanhuyen.pc3@gmail.co

m

829 Bùi Thị Anh Đào 21/12/1980 1 ĐH Lịch sử THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 339579469 anhdaopc3@gmail.com

830
Nguyễn Thị Phương 
Biển

19/07/1989 1 Thạc sĩ Địa lí THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 383357975 phuongbiendhqn@gmail.com

831 Trịnh Trọng Luận 06/05/1980 0 ĐH Địa lí THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 977110141 minhluanpc3@gmail.com

832 Phạm Thị Tâm 01/11/1987 1 ĐH Địa lí THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 395197895 Phamtampc3@gmail.com

833 Lê Thị Thanh Nhàn 23/03/1986 1 ĐH GDCD THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 988327774
lethithanhnhan2303@gmail.co

m

834 Nguyễn Công Tân 10/12/1964 0 ĐH GDTC THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 983444235 nctpc3@gmail.com
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835 Võ Văn Tiên 20/05/1983 0 ĐH GDTC THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 388791442 vovantienpc3@gmail.com

836 Trương Minh Toàn 05/08/1971 0 ĐH GDTC THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 983362517 minhtoanpc3@gmail.com

837 Bùi Thị Thu Hiền 24/12/1989 1 ĐH Tin học THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 387638166 thuhien.ozon@gmail.com

838 Nguyễn Thị Hoài Nhân 14/08/1987 1 ĐH Tin học THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 379889529 hoainhanpc3@gmail.com

839 Võ Thị Kim Đông 10/08/1989 1 ĐH Tin học THPT số 3 Phù Cát Phù Cát X 962366901 dong89vo@gmail.com

840
Nguyễn Thị Thanh 
Diễm

10/06/1905 1 ĐH Tin học THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 386230503 diemnhq@gmail.com

841 Nguyễn Tiến Dũng 04/06/1905 0 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 986131227 dungnhq@gmail.com

842 Phạm Văn Hạnh 31/05/1905 0 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 982470732 hanhnhq@gmail.com

843 Trần Thị Thu Hằng 09/06/1905 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 766773451 thuhangnhq@gmail.com

844 Bùi Thị Thu Hiền 30/05/1905 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 989723763 hienle05@gmail.com

845 Nguyễn Ngọc Hiếu 12/06/1905 0 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 385823117 phanhieu8891.pc@gmail.com

846 Trần Hiếu 04/06/1905 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 966266968 tranhieunhq@gmail.com
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847 Hà Công Khanh 13/06/1905 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 382712122 gvhacongkhanh@gmail.com

848 Cù Thị Linh 13/06/1905 1 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 372152869 linhcu71@gmail.com,

849 Đoàn Xuân Lộc 02/06/1905 0 Thạc sĩ Tin học THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 989289509 locnhq@gmail.com

850 Hà Thị Ngàn 10/06/1905 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 385780494 hanganhoahoc@gmail.com

851 Trần Như Ngọc 01/06/1905 0 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 905771889 nhungocnhq@gmail.com

852 Tô Văn Nhiều 20/05/1905 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 914908160 nhieunhq@gmail.com

853 Lê Đắc Quân 02/06/1905 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 989272092 lequannhq@gmail.com,

854 Trần Việt Quốc 04/06/1905 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 976110336 quoctrannhq@gmail.com

855 Lưu Tấn Tài 01/06/1905 0 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 978041612 tainhq2009@gmail.com

856 Đoàn Văn Tạo 15/06/1905 0 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 344358867 vantaodhqn@gmail.com,

857 Dương Thị Dạ Thảo 02/06/1905 1 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 919485272 thaodongminh@gmail.com

858 Trần Thị Dạ Thảo 04/06/1905 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 397285579 ttdathao82@gmail.com
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859 Đặng Thị Hồng Thuận 08/06/1905 1 ĐH GDTC THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 395713027 thuan86nhq@gmail.com

860 Trần Thị Thuỷ Tiên 31/05/1905 1 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 911632383 tiennhq@gmail.com

861 Đào Thị Châu Trinh 30/05/1905 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 986874486 chautrinhnhq@gmail.com

862 Nguyễn Thanh Trường 30/05/1905 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 968230579 truongnhq2013@gmail.com

863 Bế Thị Tuyết 09/06/1905 1 Tày ĐH Vật lí THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 989077010 bethituyet87@gmail.com

864 Chu Thị Hồng Vân 05/06/1905 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 986604307 dinhvan.nhq@gmail.com

865 Nguyễn Tất Đạt 1982 0 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 914123508 nguyendat.su@gmail.com

866 Võ Trọng Đạt 1988 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 962950800 trongdat0808@gmail.com

867 Lê Văn Định 1978 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 986605358 dinhvan.nhq@gmail.com

868 Nguyễn Xuân Đông 1980 0 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Hữu 
Quang

Phù Cát 983386311 Xuandong0204@gmail.com

869 Huỳnh Văn Khoa 17/07/1969 0 ĐH Hóa học THPT Ngô Mây Phù Cát 912378417 huynhvankhoa.gv@gmail.com

870 Lê Công Quốc 22/11/1977 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Ngô Mây Phù Cát 986599736 lequoc.ngomay@gmail.com
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871 Nguyễn Thị Anh Thy 23/09/1974 1 ĐH Hóa học THPT Ngô Mây Phù Cát 985253188
nguyenanhthyphucat@gmail.co

m

872
Nguyễn Thị Xuân 
Tuyên

24/01/1992 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Ngô Mây Phù Cát 377377605 Xtuyen1992@gmail.com

873 Lê Hồng Y 20/10/1978 1 ĐH Sinh học THPT Ngô Mây Phù Cát 919398648 ylehong1978@gmail.com

874
Đinh Thị Hoàng 
Phương

15/01/1984 1 ĐH Sinh học THPT Ngô Mây Phù Cát 923611379
dinhhoangphuong1501@gmail

.com

875 Hồ Sĩ Triều 06/10/1983 0 ĐH Sinh học THPT Ngô Mây Phù Cát 985980367 hositrieugiaovien@gmail.com

876 Nguyễn Minh Cảnh 15/03/1983 0 ĐH Công 
nghệ THPT Ngô Mây Phù Cát 925214515

nguyenminhcanh1503@gmail.
com

877 Đỗ Phúc Binh 05/12/1963 0 ĐH Vật lí THPT Ngô Mây Phù Cát 985818849 dophucbinh1@gmail.com

878 Nguyễn Văn Cuộc 25/11/1979 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Ngô Mây Phù Cát 978531618 nguyencuoc79@gmail.com

879 Văn Quốc Hưng 27/01/1985 0 ĐH Công 
nghệ THPT Ngô Mây Phù Cát 977642139 hungv123@gmail.com

880 Trần Thị Bích Vân 30/06/1989 1 ĐH Vật lí THPT Ngô Mây Phù Cát 382569176 tranthibichvanpc@gmail.com

881 Phan Chí Danh 01/01/1977 0 ĐH GDTC THPT Ngô Mây Phù Cát 945564331 phanchidanh.nm@gmail.com

882 Phan Nhân Ái 20/06/1984 0 ĐH GDTC THPT Ngô Mây Phù Cát 978045164 aithanhnhannm@gmail.com
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883 Nguyễn Sơn Cường 18/04/1982 0 ĐH GDTC THPT Ngô Mây Phù Cát 963532939
nguyensoncuongnm@gmail.co

m

884 Phạm Minh Hiển 27/02/1985 0 ĐH GDTC THPT Ngô Mây Phù Cát 984245795 phamminhhien02@gmail.com

885 Đào Duy Quốc 04/03/1978 0 ĐH Toán THPT Ngô Mây Phù Cát 986789242 daoduyquocgv@gmail.com

886 Nguyễn Xuân Dũng 02/07/1968 0 ĐH Toán THPT Ngô Mây Phù Cát 983128036
nguyenXuandungnm@gmail.c

om

887 Phạm Văn Hưng 10/11/1979 0 ĐH Toán THPT Ngô Mây Phù Cát 989295950 phamhungngomay@gmail.com

888 Huỳnh Thị Điệp 20/08/1978 1 ĐH Toán THPT Ngô Mây Phù Cát 395668079 huynhthidiepnm@gmail.com

889 Nguyễn Thị Bích Hiệu 11/10/1985 1 ĐH Toán THPT Ngô Mây Phù Cát 979015024 nguyenthibichhieu@gmail.com

890 Nguyễn Thị Hiền 28/02/1988 1 ĐH Toán THPT Ngô Mây Phù Cát 978274168 thihiennm@gmail.com

891 Lê Công Đức 11/05/1975 0 ĐH Tin học THPT Ngô Mây Phù Cát 814808577 lecongducgt@gmail.com

892 Bùi Vinh Thắng 20/08/1969 0 ĐH Tin học THPT Ngô Mây Phù Cát 914428205 buivinhthang1969@gmail.com

893 Đào Thị Nga 02/12/1966 1 ĐH Lịch sử THPT Ngô Mây Phù Cát 973187239 daongagv@gmail.com

894 Phạm Thị Thùy Bích 18/06/1979 1 ĐH Lịch sử THPT Ngô Mây Phù Cát 914950213 thuybichpham79@gmail.com
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895 Nguyễn Kế Cư 22/05/1976 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT Ngô Mây Phù Cát 365607364
nguyenkecu.baoquynh@gmail.

com

896 Trần Văn Cung 10/10/1977 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Ngô Mây Phù Cát 384987714 trancungnhq@gmail.com

897 Nguyễn Thị Ngọc Bích 30/11/1988 1 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Mây Phù Cát 382778601 ngocbichct88@gmail.com

898 Hứa Văn Cảnh 12/11/1982 0 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Mây Phù Cát 773408317 canhnmpc@gmail.com

899 Đặng Thị Nga 07/10/1979 1 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Mây Phù Cát 962552079 dangthingapc@gmail.com

900 Đặng Văn Thiện 02/07/1983 0 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Mây Phù Cát 982679153 thienvannm@gmail.com

901 Nguyễn Thị Thu Thủy 08/07/1979 1 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Mây Phù Cát 988185320
nguyenthithuthuygvnm@gmail

.com

902 Nguyễn Thị Dung 04/05/1985 1 ĐH Địa lí THPT Ngô Mây Phù Cát 827324778
nguyenthidunggiaovien@gmail

.com

903 Trần Thị Bình Phương 17/05/1986 1 ĐH Địa lí THPT Ngô Mây Phù Cát 987027527 binhphuong.dl@gmail.com

904 Hoàng Ngọc Năm 04/03/1983 0 ĐH GDCD THPT Ngô Mây Phù Cát 934414226 hoangnamgvc3@gmail.com

905
Nguyễn Thị Xuân 
Thắm

1988 1 ĐHSP CN Công 
nghệ

THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 386695464
nguyenXuantham1002@gmail.

com

906 Nguyễn Thị Hoạt 1981 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 945946097 nguyen.hoathd@gmail.com
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907 Nguyễn Thị Tùng 1989 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 334593206 thanhtungnhd@gmail.com

908 Trần Thị Thanh Yên 1992 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 375090642 yendia92@gmail.com

909 Trịnh Thị Hồng Thắm 1985 1 ĐHSP GDCD GDCD THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 369965541
trinhthihongtham2016@gmail.

com

910 Nguyễn Văn Dũng 1971 0
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 905191414 dunghoa712015@gmail.com

911 Lương Thị Mỹ Linh 1982 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 328188789
luongthimylinh1982@gmail.co

m

912 Nguyễn Thanh Hoài 1984 0
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 974341277
hoainguyenthanh19091984@g

mail.com

913 Võ Thị Thu Thủy 1984 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 943777009 thuyvtt.1185@gmail.com

914
Nguyễn Thị Minh 
Trang

1988 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 965646579 trang.dqn88@gmail.com

915 Hà Văn Ái 1964 0 ĐHSP Lịch sử Lịch sử THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 327863466 havanainhd@gmail.com

916 Lê Thị Ngân 1982 1 ĐH Lịch sử Lịch sử THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 984481966 lethinganpc@gmail.com

917 Trần Ngọc Thạch 1982 0
Thạc sĩ Lịch 

sử Lịch sử THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 974353257 tranngocthachpc@gmail.com

918 Lê Thị Hồng Lan 1977 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 918380162 lthlan08@gmail.com
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919 Võ Thị Như Quỳnh 1979 1 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 965716600 vonhuquynh.79@gmail.com

920 Nguyễn Thị Lê Na 1981 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 372738581 lena812004@gmail.com

921 Nguyễn Thế Thạnh 1983 0 Thạc sĩ Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 973249561 thethanh.nhd@gmail.com

922 Lê Văn Lại 1984 0 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 327980478 laivannhd@gmail.com

923 Hà Thị Hòa 1986 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 367003648 hoahathi86@gmail.com

924 Phan Thị Hồng Ánh 1986 1 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 386308826 triphuongk14@gmail.com

925 Từ Thị Dư 1981 1
ĐH

Sinh học Sinh học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 977522067 tuthidu@yahoo.com.vn

926 Lường Thanh Khải 1983 0
ĐHSP Sinh 

học Sinh học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 977052797 thanhkhaiqn2004@gmail.com

927 Lê Hoàng Oanh 1986 1 ĐHSP Sinh Sinh học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 974109137
hoangoanhhoainhon@gmail.co

m

928 Nguyễn Thị Tuyết Diệu 1989 1
Thạc sĩ Sinh 

học Sinh học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 987361173 lamda388@gmail.com

929 Lê Trọng Đông 1980 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 989275700 trongdongtd.nhd@gmail.com

930 Tăng Thành Xuân 1981 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 985949236
tangthanhXuan1981@gmail.co

m
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931 Trần Thị Kim Loan 1982 1 ĐHSP GDTC GDTC THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 779643727
kimloantdnguyenhongdao@gm

ail.com

932 Bùi Trung Kiên 1986 0
Thạc sĩ 

QLGD, ĐH 
TDTT

GDTC THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 943621009 kienannhon@gmail.com

933 Nguyễn Khánh Duy 1990 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 389921148 duygdtc2013@gmail.com

934 Bùi Thị Ngọc Hiền 1983 1
Thạc sĩ 
KHMT Tin học THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát 944942796 buingochien1983@gmail.com

935 Võ Thị Minh Tin 1984 1 ĐH CNTT Tin học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 935058950 minhtinvo84@gmail.com

936 Hà Lê Nữ Kiều 1985 1 ĐH CNTT Tin học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 988517649 nukieuhale@gmail.com

937 Nguyễn Thị Mỹ Hóa 1991 1 ĐHSP Tin học Tin học THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 377409894 myhoapc@gmail.com

938 Phạm Đức Minh 1978 0 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 829659471
phamducminh1234@gmail.co

m

939 Phạm Anh Ngữ 1981 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 984834776 anhngu2002@gmail.com

940 Nguyễn Văn Thuần 1983 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 394015488 vanthuannhd@gmail.com

941 Lê Văn Đồng 1985 0 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 389283735 dong.lehd@gmail.com

942 Nguyễn Thành Hưng 1985 0 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 978895577
nguyenthanhhungnhd@gmail.c

om
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943 Vũ Thị Kim Anh 1985 1 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 918135024 proanhtin1@gmail.com

944 Lê Thị Tuyết Lê 1987 1 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 946866640 ledoanhung1983@gmail.com

945 Nguyễn Văn Đạt 1987 0 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 359283297 vandatnhd@gmail.com

946 Phan Thị Tư 1989 1 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 369724132 tuthptanlao@gmail.com

947 Trần Thị Kim Phượng 1992 1 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 349563390 phuong.ct201292@gmail.com

948 Trương Văn Tuấn 1982 0 Thổ ĐHSP Vật lý Vật lí THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 977284882 truantuongnhd@gmail.com

949 Hồ Phan Trí Nhân 1983 0 Thạc sĩ Vật lý Vật lí THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 983132579 trinhan79@gmail.com

950
Nguyễn Thị Thanh 
Giang

1983 1 ĐHSP Vật lý Vật lí THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 919446388 thanhgiangnhd@gmail.com

951 Trình Thị Kim Chi 1986 1 ĐHSP Vật lý Vật lí THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 335902324 kimchilynhd@gmail.com

952 Mai Uyên 1990 1 ĐHSP Vật lý Vật lí THPT Nguyễn Hồng 
Đạo

Phù Cát 973635345 maiuyenly31@gmail.com

953 Nguyễn Minh Vinh 1980 0 ĐH Vật lí THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 858444079 vinhngoletan@gmail.com

954 Trần Thị Bích Tuyền 1994 1 ĐH Toán THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 976211669
bichtuyendhsptoanc12@gmail.

com
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955 Huỳnh Thị Trang 1989 1 Thạc sĩ Toán THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 979452998
tranghuynh020489@gmail.co

m

956 Nguyễn Thương Tín 1990 0 Thạc sĩ Toán THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 854100179 tinnguyen262@gmail.com

957 Đào Thị Thương 1988 1 ĐH Toán THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 978601573 daothuongpc2@gmail.com

958 Tô Văn Thuận 1991 0 ĐH Tin học THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 392672280 tothuansptin@gmail.com

959 Nguyễn Thị Thu Thảo 1984 1 Thạc sĩ Lý - CN THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 336025452 nthuthao119@gmail.com

960 Hà Lê Giang Nhạn 1978 1 ĐH Vật lí THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 989027458 halegiangnhan@gmail.com

961 Nguyễn Thị Hương 1990 1 ĐH Toán THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 775556236 huongthptngoletan@gmail.com

962 Nguyễn Ngọc Hưng 1977 0 ĐH Tin học THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 985811684
hungbinhdinh1977@yahoo.co

m.vn

963 Nguyễn Thị Huệ 1988 1 ĐH Vật lí THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 382131771 thihueqn@gmail.com

964 Nguyễn Văn Hảo 1989 0 ĐH Toán THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 353173542 vanhao1089@gmail.com

965 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1988 1 ĐH Toán THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 962360815 trunghanh1085@gmail.com

966 Nguyễn Thị Trâm 1984 1 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 986010557 trampc2@gmail.com
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967 Nguyễn Thị Sáng 1984 1 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 983487996
nguyensang15041984@gmail.c

om

968 Hà Thị Minh Phương 1983 1 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 982856039 phuonghaminh83@gmail.com

969 Nguyễn Xuân Diện 1979 0 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 964172948 dienbd79@gmail.com

970 Mai Thị Hào 1979 1 ĐH Ngữ văn THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 973672168 maithihaopc2@gmail.com

971 Phạm Thị Tú Trinh 1985 1 ĐH Sinh học THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 977923723 trinhpc2@yahoo.com.vn

972 Dương Trọng Toàn 1992 0 ĐH Địa lí THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 366755415
duongtrongtoan.spd@gmail.co

m

973 Thái Vũ Hoài Thương 1988 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 357983366 thaithuong069@gmail.com

974 Đặng Văn Thạnh 1982 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 944813283 dangthanhk16@gmail.com

975 Tống Thị Nhung 1980 1 ĐH Địa lí THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 978665847 tongnhungpc@gmail.com

976 Biện Hoàng Danh 1986 0 ĐH Hóa học THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 395142267 hoangdanhpc2@gmail.com

977 Lê Đình Công 1989 0 ĐH Hóa học THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 382180879 ledinhcongnlt@gmail.com

978 Phạm Thị Kim Chi 1992 1 ĐH CN-Sinh THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 379330551 chiphucat@gmail.com
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979 Hồ Quốc Bảo 1984 0 ĐH Hóa học THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 968480625 baohuepc2@gmail.com

980 Nguyễn Thị Hoa 1985 1 ĐH GDCD THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 974909034
truongminhthuan54321@gmail

.com

981 Nguyễn Thị Vâng 1989 1 ĐH Lịch sử THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 989282589 vanghoainhon@gmail.com

982 Huỳnh Thừa 1986 0 ĐH GDTC THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 978518444 huynhthuapc2@gmail.com

983 Nguyễn Văn Quy 1979 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 985862325 quypc2@gmail.com

984 Đào Khắc Nhi 1994 0 ĐH GDTC THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 372811961 daokhacnhi35@gmail.com

985 Trần Quốc Linh 1984 0 ĐH GDTC THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 989057396 tranquoclinhpc2@gmail.com

986 Trương Minh Thuấn 1982 0 Thổ ĐH Lịch sử THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 974909034 minhthuanpc2@gmail.com

987 Nguyễn Đức Hiển 1982 0 ĐH GDTC THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 987696690 nguyenduchienpc2@gmail.com

988 Nguyễn Tấn Diệp 1983 0 ĐH Hóa học THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 981875468 nguyentandiepnlt@gmail.com

989 Nguyễn Văn Hùng 1985 0 Thạc sĩ Toán THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 977079135
nguyenvanhungpm1@gmail.co

m

990 Võ Văn Quảng 1968 0 Thạc sĩ Toán THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 905658236 voquang236@gmail.com
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991 Nguyễn Thế 1975 0 Thạc sĩ Toán THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 977382886 thechiphumy@gmail.com

992 Trần Đình Kiệu 1967 0 ĐH Toán THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 912197101 dinhkieu.pm1@gmail.com

993
Nguyễn Thị Thu 
Nguyệt

1970 1 ĐH Toán THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 388296647 thunguyett12@gmail.com

994 Trương Văn Hội 1987 0 ĐH Toán THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 905410167 truongvanhoipm1@gmail.com

995 Nguyễn Vũ Kiều Oanh 1982 1 ĐH Tin học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 984154017 kieuoanh911pm1@gmail.com

996
Nguyễn Thị Tuyết 
Trinh

1983 1 ĐH Tin học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 905779799 trinhpm1bd@gmail.com

997 Phạm Đình Lộc 1978 0 ĐH Vật lí THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 972989094 locpm1@gmail.com

998 Hồ Hoài Vũ 1979 0 ĐH Vật lí THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 986212838 hhvu79@gmail.com

999 Dương Thị Phụng 1979 1 ĐH Vật lí THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 839795677 anhphungphumy@gmail.com

1000 Hồ Thị Liễu 1980 1 ĐH Vật lí THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 984580223 holieupm1@gmail.com

1001 Nguyễn Thị Thùy 1984 1 ĐH Vật lí THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 793676369 nguyenthuytk21@gmail.com

1002 Hà Thanh Hiệp 1981 0 Thạc sĩ Công 
nghệ THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 984927918 thanhhiep.pm@gmail.com
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1003 Lê Thị Ánh Nguyệt 1979 1 Thạc sĩ Hóa học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 984336189 lenguyet79@gmail.com

1004 Bùi Thị Kim Quy 1975 1 ĐH Hóa học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 986958098 hungquypm@gmail.com

1005 Nguyễn Cẩm Nhung 1976 1 ĐH Hóa học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 985180289 camnhungpm@gmail.com

1006 Võ Văn Sang 1980 0 ĐH Hóa học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 395373278 sangpm1@gmail.com

1007 Phạm Bá Nghĩa 1987 0 ĐH Hóa học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 978043653 phambanghiapm1@gmail.com

1008 Nguyễn Thị Thuận 1987 1 ĐH Hóa học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 959671284 thuannguyensp28a@gmail.com

1009 Trần Duy Phương Mai 1979 1 ĐH Sinh học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 919847983 phuongmai.pm1@gmail.com

1010 Huỳnh Thế Vĩ 1981 0 ĐH Sinh học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 795180681 huynhvipm1@gmail.com

1011 Huỳnh Anh Tứ 1986 0 Thạc sĩ Sinh học THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 397199251 anhtupm1@gmail.com

1012 Huỳnh Thị Hường 1972 1 ĐH Ngữ văn THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 905651236 huynhhuong236@gmail.com

1013 Nguyễn Thị Trúc Hòa 1976 1 ĐH Ngữ văn THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 988813076 truchoapm1@gmail.com

1014 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1976 1 ĐH Ngữ văn THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 984922722 tulelinh78@gmail.com
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1015 Trần Thị Thùy 1981 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 978817405 tranthuyphumy@gmail.com

1016 Trịnh Thị Oanh 1983 1 ĐH Ngữ văn THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 905984011 trinhoanh616@gmail.com

1017 Huỳnh Quang Luật 1964 0 ĐH GDCD THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 975559684 quangluatphumy1@gmail.com

1018 Nguyễn Công Cường 1977 0 ĐH GDCD THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 384191963 ccuongts@gmail.com

1019 Trương Thị Quỳnh Lưu 1978 1 ĐH Lịch sử THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 984679698 luupm1@gmail.com

1020 Lê Thị Thanh Hương 1982 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 332997831
lethithanhhuongpm1@gmail.c

om

1021 Vũ Thị Huệ 1983 1 ĐH Lịch sử THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 787307969 huenhu1203@gmail.com

1022 Bùi Trọng Phúc 1978 0 ĐH Địa lí THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 377174445 trongphucpm1@gmail.com

1023 Nguyễn Văn Phước 1979 0 ĐH Địa lí THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 394011159
nguyenvanphuocpm1@gmail.c

om

1024 Thái Thị Lý 1985 1 ĐH Địa lí THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 975573141 thailypm1@gmail.com

1025 Nguyễn Văn Thành 1963 0 ĐH GDTC THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 988512798 vanthanhpm1@gmail.com

1026 Lê Thanh Hải 1977 0 ĐH GDTC THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 989397896 lethanhhaipm1@gmail.com
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1027 Phạm Thanh Bình 1984 0 ĐH GDTC THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 918335317
phamthanhbinhpm1@gmail.co

m

1028 Hà Dương Nam 1986 0 ĐH GDTC THPT số 1 Phù Mỹ Phù Mỹ 972155958 duongnampm1@gmail.com

1029 Trương Thị Hồng 15/08/1984 1 ĐH Toán THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 397201080
truongthihong.pm2@gmail.co

m

1030 Lương Đình Hùng 20/05/1976 0 ĐH Toán THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 886194467 ldhpm2@gmail.com

1031 Tô Văn Khiết 07/12/1981 0 ĐH Toán THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 947568790 khietto@gmail.com

1032 Nguyễn Văn Nay 20/05/1988 0 Thạc sĩ Toán THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 365954959
nguyenvannay14125@hotmail.

com

1033 Nguyễn Công Phận 02/06/1979 0 ĐH Toán THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 914400270 congphan70@gmail.com

1034 Nguyễn Thị Hoa Tươi 22/12/1967 1 ĐH Toán THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 966192106 hoatuoipm2@gmail.com

1035 Võ Thị Nhật Vi 07/08/1985 1 Thạc sĩ Toán THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 905242741 holeoanh88@gmail.com

1036 Hồ Thị Mỹ Yến 28/03/1977 1 ĐH Toán THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 382738535 ho.myyen77@gmai.com

1037 Nguyễn Minh Đức 28/04/1984 0 ĐH Tin học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 905108768 nguyenminhpc@gmail.com

1038 Nguyễn Thị Thúy Hằng 19/11/1992 1 ĐH Tin học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 332632345
thuyhangnguyen01@gmail.co

m
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1039 Nguyễn Thị Kim Loan 08/06/1986 1 ĐH Tin học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 935794709 kimloanpm2@gmail.com

1040 Mai Văn Đạt 08/01/1981 0 Thạc sĩ Hóa học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 989265668 maidat79pm2@gmail.com

1041 Bùi Thị Kim Dung 15/09/1984 1 ĐH Hóa học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 973673358 kimdung1594@yahoo.com

1042 Bùi Vũ Khoa 06/02/1979 0 ĐH Hóa học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 387032102 bvkhoapm2@gmail.com

1043 Bùi Thanh Nghị 08/03/1973 0 ĐH Hóa học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 913611371 buithanhnghipm2@gmail.com

1044 Tô Ngọc Long 21/08/1981 0 ĐH Vật lí THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 986579892 tolongk@gmail.com

1045 Hồ Văn Đồng 20/12/1980 0 ĐH Vật lí THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 969201279 ho.dong20@yahoo.com.vn

1046 Huỳnh Thái Hòa 16/05/1978 0 Thạc sĩ Vật lí THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 988493236 thaihoapm2@gmail.com

1047 Nguyễn Quang Khải 08/04/1977 0 ĐH Vật lí THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 984580768 khaipuwa@gmail.com

1048 Nguyễn Ngọc Ninh 15/03/1965 0 ĐH Vật lí THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 916326146
Ninhbinhduongphumy@yahoo.

com.vn

1049 Nguyễn Thanh Phong 21/10/1977 0 ĐH Vật lí THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 978812478
thanhphong2110@yahoo.com.

vn

1050 Hồ Dũng Quang 15/02/1962 0 ĐH Lý - CN THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 984238423 quangvatlypm2@gmail.com
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1051 Trần Quang Phước 10/04/1968 0 ĐH Sinh học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 982780447 tranquangphuoc35@gmail.com

1052 Lê Văn Cường 02/02/1980 0 Thạc sĩ Sinh học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 905412588 jvc0202@gmail.com

1053 Nguyễn Thị Hảo 10/02/1988 1 ĐH Sinh học THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 383576891 haosps1510@gmail.com

1054 Đỗ Công Chánh 20/10/1962 0 ĐH GDTC THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 914321735 chanhpm2@gmail.com

1055 Đặng Hồng Chính 25/08/1965 0 ĐH GDTC THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 395116055 dangchinhpm2@gmail.com

1056 Nguyễn Văn Dân 26/05/1984 0 ĐH GDTC THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 988141024 ngvdanpm2@gmail.com

1057 Đinh Văn Hậu 25/11/1982 0 ĐH GDTC THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 988801787 haupm2@gmail.com

1058 Phan Thị  Thanh Hải 26/06/1975 1 ĐH Ngữ văn THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 364892399 thanhhai26675@gmail.com

1059 Huỳnh Thị Xuân Ninh 08/04/1979 1 ĐH Ngữ văn THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 985982689 ninhhtX@gmail.com

1060 Lý Thị Phương Thi 27/05/1979 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 988382149
phuongthipm22015@gmail.co

m

1061 Hồ Thị Hậu 21/10/1982 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 905982034 hau.thi77@gmail.com

1062 Hồ Thị Xuân Hiếu 16/09/1984 1 ĐH Lịch sử THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 985257334 Xuanhieupc2005@yahoo.com
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1063 Nguyễn Tấn Phong 03/09/1978 0 ĐH Lịch sử THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 906123559 tanphongpm2@gmail.com

1064 Nguyễn Thị Thu 19/05/1986 1 ĐH Địa lí THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 969394057
nguyenthithu19586@gmail.co

m

1065 Nguyễn Thị Mai 16/10/1981 1 ĐH GDCD THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 965324277 maidat79@gmail.com

1066 Trần Văn Nên 12/06/1978 0 ĐH GDCD THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 944249170 nentranpm2@gmail.com

1067 Hồ Sỹ Toàn 25/05/1905 0 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0978 729 809 hositoanntt@gmail.com

1068 Võ Đình Hạo 16/05/1905 0 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0398 033 022 vodinhhao123@gmail.com

1069 Lê Thị Hồng Thu 29/05/1905 1 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0772 459 379 Hongthuphumy@yahoo.com.vn

1070 Nguyễn Thị Út 28/05/1905 1 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0392 846 946 thiut1975@gmail.com

1071 Hoàng Thanh Hùng 22/05/1905 0 ĐHSP Sử Lịch sử THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0914 216 327 hungquypm@gmail.com

1072 Dương Thị Thanh Mỹ 08/06/1905 1
Thạc sĩ Lịch 

sử Lịch sử THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0364 773 066 duongthanhmy52@gmail.com

1073 Châu Thị Mỹ Hương 13/06/1905 1 ĐHSP CDCD GDCD THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0349 559 590 chaumyhuong@gmail.com

1074 Phạm Hoàng Nghĩa 21/05/1905 0 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0988 855 344
phamhoangnghia07@gmail.co

m
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1075 Nguyễn Thị Thu Hà 29/05/1905 1 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0345 130 028 tienquoc2@gmail.com

1076 Nguyễn Vũ Quế Chi 28/05/1905 1 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0359 734 675 quechintt75@gmail.com

1077 Lê Văn Nam 29/05/1905 0 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0905 245 932 levannam76@gmail.com

1078 Nguyễn Thị Thu Dung 05/06/1905 1 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0973 386 379 thudung20183@gmail.com

1079 Hồ Thị Quỳnh Trang 03/06/1905 1 ĐHSP Toán Toán THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0972 794 229 trangtoanntt@gmail.com

1080 Nguyễn Thị Nữ 29/05/1905 1 ĐH CNTT Tin học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0386 067 637 nguyenthinu2000@gmail.com

1081 Vũ Thị Thanh Thúy 09/06/1905 1 ĐH CNTT Tin học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0935 366 842 cogaitin@gmail.com

1082 Võ Thị Thùy Trang 09/06/1905 1 ĐH CNTT Tin học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0367 518 514 vothithuytrangntt@gmail.com

1083 Phan Thị Thu Sang 31/05/1905 1 ĐHSP Lý-KT Vật lí THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0362 731 734 sangthaophumy@gmail.com

1084 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13/06/1905 1 ĐHSP Lý-KT Vật lí THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 3,56E+08
anhtuyetthptmytho91@gmail.c

om

1085 Nguyễn Kim Thông 04/06/1905 0 ĐHSP C.nghệ Công 
nghệ

THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0984 292 072
nguyenkimthong.ktk25@gmail

.com

1086 Nguyễn Văn Học 30/05/1905 0 ĐHSP Địa lí Địa lí THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0359 952 955 tienquoc2@gmail.com
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1087 Huỳnh Ngọc Điện 01/06/1905 0 Ths Địa Địa lí THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0977 067 617 dienntt@gmail.com

1088 Đinh Thị Hằng 14/06/1905 1 ĐHSP Địa lí Địa lí THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0818 487 570 hangspdia2013@gmail.com

1089 Trần Thị Thu Loan 05/06/1905 1 ĐHSP Sinh Sinh học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0369 240 120 thuloanphumy@gmail.com

1090 Lê Thị Nhung 04/06/1905 1 ĐHSP Sinh Sinh học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0386 153 087 lenhungloc@gmail.com

1091 Bùi Thị Thảo 11/06/1905 1
Thạc sĩ Sinh 

học Sinh học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 9,32E+08 Buithao201289@gmail.com

1092 Võ Hùng Thái 27/05/1905 0
Thạc sỹ Hóa 

học Hóa học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0905 655 637 vothai2008@gmail.com

1093
Nguyễn T.Ngọc 
Phượng

31/05/1905 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0395 896 482 phuongnttpm@gmail.com

1094 Nguyễn Thị Xuân Vân 28/05/1905 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0979 504 106 Xuanvanpm@gmail.com

1095 Võ Đình Khâm 06/06/1905 0
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ 0365 284 126 khamhoainhon@gmail.com

1096 Phạm Ngọc Tấn 08/06/1905 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ ngoctannttpm@gmail.com

1097 Phạm Đắc Lộc 06/06/1905 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ daclocntt@gmail.com

1098 Võ Thị Ánh Trúc 05/06/1905 1 ĐHSP GDTC GDTC THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ anhtrucnttpm@gmail.com
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1099 Vương Y Vy 12/06/1905 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Nguyễn Trung 
Trực

Phù Mỹ Vuongyvy14021990@gmail.co
m

1100 Nguyễn Thị Ánh 1985 1 ĐH Hóa học THPT An Lương Phù Mỹ 947578619 anhanluong@gmail.com

1101 Nguyễn Thị Đào 1978 1 ĐH Lịch sử THPT An Lương Phù Mỹ 914670179 nguyenthidaoal78@gmail.com

1102 Trần Thị Hải 1980 1 Thạc sĩ Vật lí THPT An Lương Phù Mỹ 927817014 tranhai0109@gmail.com

1103 Lưu Thị Bích Hằng 1978 1 ĐH Ngữ văn THPT An Lương Phù Mỹ 946173723 b.hanganluong@gmail.com

1104 Hà Thị Hiền 1978 1 ĐH Toán THPT An Lương Phù Mỹ 396640665 hahien.060978@gmail.com

1105 Lê Thị Hiền 1982 1 ĐH GDCD THPT An Lương Phù Mỹ 986705786 lehienal82@gmail.com

1106 Nguyễn Văn Hổ 1983 0 ĐH Toán THPT An Lương Phù Mỹ 917703381 hotoantin@gmail.com

1107 Trần Thị Hoa 1982 1 ĐH Địa lí THPT An Lương Phù Mỹ 972755602 hoadia.anluong@gmail.com

1108 Lê Thị Hòa 1978 1 ĐH Ngữ văn THPT An Lương Phù Mỹ 919738797
songhoangthivu142@gmail.co

m

1109 Trần Bá Khoa 1965 0 ĐH Toán THPT An Lương Phù Mỹ 988816134 tranbakhoa1965@gmai.com

1110 Mai Thị Bạch Lan 1980 1 ĐH Công 
nghệ THPT An Lương Phù Mỹ 948109109

maibachlan1980@yahoo.com.v
n
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1111 Nguyễn Thị Minh Lan 1977 1 ĐH Ngữ văn THPT An Lương Phù Mỹ 395339048 minhlanal@gmail.com

1112 Lê Thị Phương Ngân 1978 1 ĐH Tin học THPT An Lương Phù Mỹ 944990201 phuongngan2504@gmail.com

1113 Huỳnh Văn Nghĩa 1976 0 ĐH Vật lí THPT An Lương Phù Mỹ 914670179 huynhvannghiaal@gmail.com

1114 Nguyễn Văn Nhơn 1962 0 ĐH Toán THPT An Lương Phù Mỹ 384987285 nhonnguyen1962@gmail.com

1115 Huỳnh Nhu 1978 0 ĐH GDTC THPT An Lương Phù Mỹ 983759547 huynhnhuanluong@gmail.com

1116 Đặng Văn Niệm 1977 0 ĐH Địa lí THPT An Lương Phù Mỹ 989075447 vanniem2303@gmail.com

1117 Nguyễn Ngọc Phúc 1984 0 ĐH GDTC THPT An Lương Phù Mỹ 986789373 phucphuong60@gmail.com

1118 Đỗ Thị Yến Phương 1980 1 ĐH Lịch sử THPT An Lương Phù Mỹ 976035204 vietphuong304@gmail.com

1119 Trần Thị Mỹ Phương 1985 1 ĐH Ngữ văn THPT An Lương Phù Mỹ 974714079 phucphuong60@gmail.com

1120 Lê Thị Hồng Phượng 1980 1 ĐH Ngữ văn THPT An Lương Phù Mỹ 986284356 lehongphuongal@gmail.com

1121 Nguyễn Thị Thu Sang 1976 1 ĐH Lịch sử THPT An Lương Phù Mỹ 396578463 thusangal@gmail.com

1122 Phan Thị Tánh 1979 1 ĐH Sinh học THPT An Lương Phù Mỹ 988156096 ptanhanluong@gmail.com
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1123 Đặng Thành 1973 0 ĐH Sinh học THPT An Lương Phù Mỹ 985317965 mcdangthanh@gmail.com

1124 Huỳnh Văn Thành 1968 0 ĐH Sinh học THPT An Lương Phù Mỹ 914672018 vanthanhal@yahoo.com.vn

1125 Thái Thị Thu Thảo 1982 1 ĐH GDCD THPT An Lương Phù Mỹ 385928396 khoathao2007@gmail.com

1126 Nguyễn Xuân Thừa 1980 0 ĐH Tin học THPT An Lương Phù Mỹ 986394052 nXthua@gmail.com

1127 Văn Thanh Thưởng 1980 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT An Lương Phù Mỹ 394702050 thuonganluong@yahoo.com.vn

1128 Hoàng Thị Thanh Thủy 1990 1 ĐH Hóa học THPT An Lương Phù Mỹ 901129890 thanhthuy290890@gmail.com

1129 Nguyễn Lê Trực 1977 0 ĐH Địa lí THPT An Lương Phù Mỹ 383080708 letruc77@gmail.com

1130 Nguyễn Văn Tùng 1984 0 ĐH GDTC THPT An Lương Phù Mỹ 978817185 nguyenvantung.td@gmail.com

1131 Trần Quốc Việt 1977 0 ĐH Hóa học THPT An Lương Phù Mỹ 356034421 vtvietal388@gmail.com

1132 Lê Nguyễn Công Vũ 1979 0 ĐH Tin học THPT An Lương Phù Mỹ 914697981 congvualmc@gmail.com

1133 Nguyễn Văn Vui 1980 0 ĐH Vật lí THPT An Lương Phù Mỹ 987045086 vanvuial@gmail.com

1134 Trần Châu Anh 20/12/1983 0 ĐH Toán THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 768598966 tranchauanhbdg@gmail.com
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1135 Nguyễn Văn Chân 04/02/1981 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 905412867
chanchinhbinhduong@gmail.c

om

1136 Lê Thị Hồng Dĩ 06/12/1981 1 ĐH Ngữ văn THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 355022347 lehongdi1980@gmail.com

1137 Phạm Thị Diện 20/02/1986 1 ĐH GDTC THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 945744941 phamthidientd@gmail.com

1138 Hồ Thị Duyên 25/11/1992 1 ĐH Hóa học THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 353959232 hoduyen191192@gmail.com

1139 Hà Thị Bích Hằng 17/04/1982 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 386898300 hanghathibich@gmail.com

1140 Nguyễn Thị Hạnh 03/12/1991 1 ĐH Toán THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 979091745 hanh.91.fun@gmail.com

1141 Trần Thị Bích Hạnh 12/03/1979 1 Thạc sĩ Lịch sử THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 395051367 bichhanhbdg@gmail.com

1142 Dương Thị Hoa 05/05/1983 1 ĐH Địa lí THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 983973171 hoadiabd@gmail.com

1143 Nguyễn Thị Hoa 08/02/1989 1 ĐH Tin học THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 392407068 hoavinasun@gmail.com

1144 Phan Minh Hoàng 28/03/1982 0 ĐH GDTC THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 935544557
phanminhhoang1982@gmail.c

om

1145 Hồ Văn Khuân 20/10/1984 0 ĐH Lịch sử THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 984619192 doantruongbd11@gmail.com

1146 Mai Xuân Lâm 02/04/1983 0 Thạc sĩ Toán THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 379185264
maiXuanlam.chtk14@gmail.co

m
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1147 Nguyễn Thị Trúc Ly 17/10/1988 1 ĐH Toán THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 788524068
nguyenthitrucly1710@gmail.co

m

1148 Nguyễn Thị Mai 16/08/1989 1 ĐH Vật lí THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 935700018 maibd.89@gmail.com

1149
Nguyễn Thị Hồng 
Nguyên

03/06/1982 1 ĐH Hóa học THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 987207948 hongnguyenbdg@gmail.com

1150 Nguyễn Thị Nguyệt 04/06/1988 1 ĐH Ngữ văn THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 335511807 nguyetminhon@gmail.com

1151 Nguyễn Thị Nở 10/06/1987 1 ĐH Tin học THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 356603177
nguyenthinomythang@gmail.c

om

1152 Trần Thanh Phong 28/02/1988 0 ĐH Toán THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 989879415 thanhphongttbd@gmail.com

1153
Nguyễn Thị Châu 
Ngọc Phương

06/08/1986 1 ĐH Ngữ văn THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 363170515
chaungocphuong296@gmail.co

m

1154 Đặng Hồng Sơn 02/06/1978 0 ĐH Vật lí THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 985974494 hoasonbd@gmail.com

1155 Trương Thị Tâm 15/04/1985 1 Mường ĐH CN-Sinh THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 985528718 bangtam1504@gmail.com

1156 Thân Thị Thắm 13/02/1987 1 ĐH Địa lí THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 972055839 thanthambd@gmail.com

1157 Nguyễn Duy Thanh 23/12/1988 0 ĐH Công 
nghệ THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 974363631 thanhgvcn@gmail.com

1158 Bùi Thị Thảo 12/08/1986 1 ĐH Lịch sử THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 975549239 thaobd31@gmail.com
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1159 Đàm Thị Thống 14/05/1990 1 ĐH Vật lí THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 969514565 damthongbd@gmail.com

1160 Nguyễn Văn Thuấn 20/03/1982 0 ĐH Lịch sử THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 766727648 vanthuanbd82@gmail.com

1161 Nguyễn Đức Toàn 14/04/1975 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam  0 985974475 ductoanbd@gmail.com

1162 Nguyễn Văn Trí 13/02/1979 0 ĐH Tin học THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 914132625 vantribdg@gmail.com

1163 Lê Thị Trúc 20/05/1989 1 ĐH Hóa học THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 382167002 trucle20589@gmail.com

1164 Đoàn Viết Tùng 13/12/1985 0 ĐH Toán THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 989270616 doanviettung85@gmail.com

1165 Cao Thị Ngọc Yến 27/01/1988 1 ĐH CN-Sinh THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 379185264 ngocyenpm@gmail.com

1166 Nguyễn Cung Đàng 01/10/1981 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 935593032 cungdang80@gmail.com

1167 Đinh Chí Đạt 09/03/1990 0 ĐH GDTC THPT Bình Dương Phù Mỹ Nam 976692646 tatn.tdtt@gmail.com

1168 Lê Thị Đoàn 04/06/1985 1 ĐH Toán THPT Bình Dương Phù Mỹ Nữ 976532585 thdoan.toan@gmail.com

1169 Trần Bá Cầu 1984 0 Thạc sĩ Toán THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 966781579 tranbacau84@gmail.com

1170 Nguyễn Thị Điều 1987 1 ĐH Hóa học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 365338880 quydqn@gmail.com

mailto:damthongbd@gmail.com
mailto:vanthuanbd82@gmail.com
mailto:ductoanbd@gmail.com
mailto:vantribdg@gmail.com
mailto:trucle20589@gmail.com
mailto:doanviettung85@gmail.com
mailto:ngocyenpm@gmail.com
mailto:cungdang80@gmail.com
mailto:tatn.tdtt@gmail.com
mailto:thdoan.toan@gmail.com
mailto:tranbacau84@gmail.com
mailto:quydqn@gmail.com


TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính DTTS

Trình độ đào 
tạo

Môn 
học phụ 

trách
Đơn vị công tác TP/ huyện 

/thị Xã

Thuộc 
vùng 
khó 
khăn

Điện thoại Email

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1171 Nguyễn Văn Đức 1982 0 ĐH GDTC THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 364116405 ductheduc82@gmail.com

1172 Nguyễn Thị Hằng 1982 1 ĐH Lịch sử THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 935076877 hangthptmytho@gmail.com

1173 Lê Thị Nhân Hậu 1990 1 ĐH GDCD THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 396909482 nhanhau1905@gmail.com

1174 Cao Thị Kim Hoan 1993 1 ĐH Vật lí THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 359213317 kimhoan049@gmail.com

1175 Nguyễn Thị Thu Huyền 1992 1 Thạc sĩ Lý - CN THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 981240308 hoanghuyenspkt@gmail.com

1176 Lê Kha 1964 0 ĐH Vật lí THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 983043169 khathptmytho@gmail.com

1177 Nguyễn Thị Khoa 1999 1 ĐH Lịch sử THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 333246026
nguyenthikhoa.011192@gmail.

com

1178 Lê Thị Kiều 1992 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 345722135 kieule101092@gmail.com

1179 Hồ Xuân Lập 1985 0 ĐH Toán THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 968041577 lapttmt@gmail.com

1180 Nguyễn Thị Mến 1992 1 ĐH Ngữ văn THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 989119185 nguyenthimen4@gmail.com

1181 Lương Đức Nghiệp 1983 0 ĐH Toán THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 988857451 ducnghiepbd@gmail.com

1182 Nguyễn Văn Phú 1988 0 ĐH Toán THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 974670877 nvphuc3mytho@gmail.com
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1183 Bùi Thị Phường 1993 1 ĐH Ngữ văn THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 962625065 buithiphuong9227@gmail.com

1184 Nguyễn Thị Phượng 1991 1 ĐH Hóa học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 349573889
nguyenthiphuongsphoak09@g

mail.com

1185 Lê Si 1984 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 972859800 lesi.thptmytho@gmail.com

1186 Phạm Thanh Sơn 1979 0 ĐH Ngữ văn THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 974320922 phamson200879@gmail.com

1187 Đoàn Quốc Sử 1988 0 ĐH Tin học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 967028688 doanquocsu88@gmail.com

1188 Thái Văn Thơ 1991 0 ĐH Toán THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 374604741 vanthots@gmail.com

1189 Trần Ngọc Thôi 1979 0 ĐH GDTC THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 978739117 thoitran1079@gmail.com

1190 Mai Hữu Thường 1994 0 ĐH GDTC THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 973793022 huuthuong7a@gmail.com

1191 Trương Thị Kim Thùy 1985 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 787519096 kimthuy096@gmail.com

1192 Nguyễn Thị Thủy 1991 1 ĐH Tin học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 978776569
nguyenthuy0402.spt32@gmail.

com

1193 Tạ Chí Tình 1981 0 Thạc sĩ Toán THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 977725282 chitinh81@gmail.com

1194 Nguyễn Công Triều 1992 0 Thạc sĩ Địa lí THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 374035911
nguyencongtrieuspd@gmail.co

m
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1195 Đỗ Thị Ánh Tuyết 1985 1 ĐH Sinh học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 989241803 anhtuytanluong85@gmail.com

1196 Ngô Thị Kim Yến 1990 0 Thạc sĩ Sinh học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 972026454 yen.coolstar@gmail.com

1197 Huỳnh Duy Thủy 08/08/1962 0 ĐH Toán THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 905623106 hdthuybinhdinh@gmail.com

1198 Trần Đức Vương 22/12/1979 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 979377747 tranducvuong1977@gmail.com

1199 Nguyễn Anh Vũ 31/10/1980 0 Thạc sĩ Toán THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 358245379 anhvugtk12@yahoo.com.vn

1200 Trần Hữu Nam 30/09/1979 0 ĐH Tin học THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 969156825 huunam0@gmail.com

1201 Vương Nữ Vi Linh 22/12/1989 1 Thạc sĩ Tin học THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 983562884 vilinhvuong@gmail.com

1202 Nguyễn Ngọc Cảnh 12/01/1972 0 ĐH Vật lí THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 985947494 ngoccanhpmy1@gmail.com

1203 Nguyễn Phước Bình 07/08/1979 0 ĐH Vật lí THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 976883135 phuocbinh2009@gmail.com

1204 Nguyễn Hữu Trọng 12/02/1979 0 Thạc sĩ Hóa học THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 935060657
nguyenhuutrongcva@gmail.co

m

1205 Nguyễn Chí Linh 22/11/1977 0 ĐH Hóa học THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 976525292 linhltt.2010@gmail.com

1206 Nguyễn Thị Xuân Vinh 08/10/1971 1 ĐH Hóa học THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 977405123 Xuanvinhthptpm1@gmail.com
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1207 Bùi Hữu Tuấn 30/06/1978 0 ĐH Sinh học THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 975181025 huutuan0@gmail.com

1208 Ngô Gia Lâm 16/06/1978 0 Thạc sĩ Sinh học THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 931908086 gialamvg@gmail.com

1209 Nguyễn Linh San 08/12/1976 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 916141918 nguyenlinhsan76@gmail.com

1210 Mai Thị Lân 17/11/1973 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 0978046309 lanmaik15@gmail.com

1211 Nguyễn Công Sinh 08/07/1969 0 ĐH Ngữ văn THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 905541114 nguyencongsinhtq@gmail.com

1212 Nguyễn Đức Dung 12/10/1977 1 ĐH Địa lí THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 935449393 dungdiacva2017@gmail.com

1213 Phạm Vũ Lộc 12/12/1975 0 ĐH GDCD THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 973703794 vuloc75@gmail.com

1214 Nguyễn Ngọc Các 15/101973 0 ĐH GDTC THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 983561621 nguyenngoccac73@gmail.com

1215 Nguyễn Văn Phong 12/05/1984 0 ĐH GDTC THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 988755575 phongnguyenk25@gmail.com

1216 Trần Văn Phương 16/06/1982 0 ĐH GDTC THPT chuyên Chu 
Văn An

Hoài Nhơn 369366331 vanphuongtbh@yahoo.com.vn

1217 Nguyễn An Cư 30/10/1964 0 ĐHSP Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 906582588 ancuan2@gmail.com

1218 Nguyễn Hồng Hải 10/10/1970 0 ĐHSP Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 938835069 nguyenhonghaitd@gmail.com
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1219 Nguyễn Văn Thành 05/03/1975 0 ĐHSP Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 935335017 thanhlytbh@yahoo.com.vn

1220 Lê Thị Hồng Nhung 17/12/1978 1 ĐHSP Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 935014538 danglehuy1@gmail.com

1221 Hồ Xuân Dũng 29/07/1979 0 Thạc sĩ Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 905479126 hoXuandung1010@gmail.com

1222 Nguyễn Chí Dũng 25/08/1979 0 ĐHSP Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 984394964 dunglinhtbh@gmail.com

1223 Trần Văn Toàn 19/01/1983 0 ĐHSP Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 905667575 longtu612@gmail.com

1224 Nguyễn La Thăng 30/09/1980 0 Thạc sĩ Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 989333191 lathang509@yahoo.com

1225 Nguyễn Thanh Vân 20/04/1979 0 ĐHSP Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 974702476
ngthanhvanvg2016@gmail.co

m

1226 Nguyễn Thị Việt Hoa 25/12/1992 1 ĐHSP Toán THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 388400326
nguyenthiviethoa92@gmail.co

m

1227 Nguyễn Vũ Thiên 01/01/1963 0 ĐHSP Tin học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 913429559 nvthien_tbh@yahoo.com.vn

1228 Nguyễn Thị Phú 23/10/1984 1 Thạc sĩ Tin học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 382739289 phutin_tbh@yahoo.com.vn

1229 Nguyễn Văn Đông 16/06/1978 0 ĐHSP Tin học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 986372620 chanhdong_tbh@yahoo.com.vn

1230 Lê Văn Ẩn 01/01/1965 0 ĐHSP Vật lí THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 982461645 levanan05@yahoo.com.vn
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1231 Đặng Thanh Tân 28/09/1976 0 ĐHSP Lý - CN THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 905532136 dangthanhtan01@gmail.com

1232 Huỳnh Quang Việt 21/05/1981 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 869964576 quangviettbh@gmail.com

1233 Đặng Thanh Phú 13/02/1978 0 ĐHSP Vật lí THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 935943982 thanhphutbh@gmail.com

1234 Nguyễn Thị Diệu 06/12/1983 1 ĐHSP Vật lí THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 396732334 dieuly83tbh@gmail.com

1235 Nguyễn Hữu Hiệp 19/08/1978 0 ĐHSP Lý - CN THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 978531550 hieplytbh@yahoo.com.vn

1236 Ngô Thị Bích 15/07/1980 1 ĐHSP Vật lí THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 935168385 ngobichhoainhon@gmail.com

1237 Lê Thị Thùy Trang 10/09/1989 1 ĐHSP Vật lí THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 374600284 letranglyk31@gmail.com

1238 Đào Duy Sơn 01/01/1961 0 ĐHSP GDTC THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 982902123 daoduysontd@gmail.com

1239 Nguyễn Thanh Tá 24/05/1989 0 ĐHSP GDTC THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 983381391 ant.tdtt@gmail.com

1240 Hồ Liên Thắng 08/01/1961 0 ĐHSP GDTC THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 914036289 thangtbh60@gmail.com

1241 Võ Thị Ngọc Huệ 15/01/1985 1 ĐHSP GDTC THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 984405794 ngochue_tbh@yahoo.com.vn

1242 Võ Quốc Hải 20/07/1975 0 ĐHSP Hóa học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 934905678 quochaitbh@gmail.com
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1243
Nguyễn Thị Minh 
Giang

29/11/1976 1 ĐHSP Hóa học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 914473907 minhgiangtbh@yahoo.com.vn

1244 Trần Mộng Thy 02/06/1984 1 ĐHSP Hóa học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 905997273 mthy0602@gmail.com

1245 Lê Thị Xuân Trúc 07/02/1987 1 ĐHSP Hóa học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 986577597 leXuantruc0207@gmail.com

1246 Hồ Sỹ Trung 15/08/1978 0 ĐHSP Hóa học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 986757223 hosytrung1978@gmail.com

1247 Nguyễn Văn Sang 11/08/1969 0 ĐHSP Sinh học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 972239377 sangthi_tbh@yahoo.com.vn

1248 Trần Thị Phúc 20/03/1980 1 ĐHSP Sinh học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 987586869 phucsinh2010@gmail.com

1249 Trương Thị Thanh Hoa 05/01/1984 1 Thạc sĩ CN-Sinh THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 977020639 thanhhoa0584@gmail.com

1250 Phan Thị Lý 20/11/1986 1 ĐHSP Sinh học THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 914026398 phanlytbh@gmail.com

1251 Lê Thị Vi 13/01/1989 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 358812426 levitbh2012@gmail.com

1252 Ngô Thị Bé Cảm 20/05/1983 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 979699003 becamtbh@gmail.com

1253 Trần Thị Hường 05/02/1981 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 932444269 huongtt.tbh0205@gmail.com

1254 Trương Thị Thu Thảo 04/10/1990 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 975902156
truongthithuthao90.nd@gmail.

com
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1255 Trịnh Thị Lệ 15/10/1983 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 345675688 letrinhtbh@gmail.com

1256 Nguyễn Quốc Thẩm 06/05/1972 0 ĐHSP Lịch sử THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 919377703 nguyenquoctham1@gmail.com

1257 Nguyễn Chí Việt 14/11/1979 0 ĐHSP GDCD THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 987069789 chiviet_tbh@yahoo.com.vn

1258 Nguyễn Long Tuấn 19/03/1984 0 ĐHSP Lịch sử THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 979351545 tuanthatbh@gmail.com

1259 Lê Đăng Khoa 20/07/1984 0 ĐHSP Lịch sử THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 976217091
ledangkhoatbh2020@gmail.co

m

1260 Nguyễn Thị Hương 01/01/1967 1 ĐHSP Địa lí THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 935325277
huongnguyentbh68@gmail.co

m

1261
Nguyễn Thị Phương 
Nam

20/10/1981 1 ĐHSP Địa lí THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 964367956
nguyenthiphuongnam21@gmai

l.com

1262 Nguyễn Thị Vân 15/01/1986 1 ĐHSP Địa lí THPT Tăng Bạt Hổ Hoài Nhơn 383250398 van87tbh@gmail.com

1263 Nguyễn Tấn Danh 1977 0 ĐHSP Hóa học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 934809818 datana2000@gmail.com

1264 Phạm Long 1982 0 ĐHSP Hóa học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 986512574 longphamnt@gmail.com

1265 Lê Thị Thu Nga 1975 1 ĐHSP Hóa học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 946856420 ngalenguyentran@gmail.com

1266 Lê Thị Nguyệt 1981 1 ĐHSP Hóa học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 978276698 lenguyet1005@gmail.com
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1267 Nguyễn Thanh Tân 1975 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 976525589
tannguyenthanh589@gmail.co

m

1268
Nguyễn Thị Thùy 
Trang

1975 1 ĐHSP Hóa học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 1683077517 haingantrang17@gmail.com

1269 Huỳnh Hữu Cường 1983 0 ĐHSP Công 
nghệ THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 974263656 huucuongktcn@gmail.com

1270 Cao Văn Đô 1978 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 935206134 caovando1978@gmail.com

1271 Nguyễn Đình Kim Giao 1979 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 906541818 giaonguyendinh@gmail.com

1272 Ngô Thái Linh 1975 0 ĐHSP Vật lí THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 935666318 ngothailinh@gmail.com

1273 Tô Văn Nên 1975 0 ĐHSP Vật lí THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 985258793 tovannen2008@gmail.com

1274 Trần Hoài Nguyên 1962 0 ĐHSP Vật lí THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 914124318 nguyentranhoai@gmail.com

1275 Huỳnh Văn Sang 1984 0 ĐHSP Công 
nghệ THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 977277865 sangcn25@gmail.com

1276 Trương Thị Vương 1984 1 ĐHSP Vật lí THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 347764201 vuongngtr@gmail.com

1277 Nguyễn Thị Ngọc Châu 1975 1 ĐHSP Sinh học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 905209929
nguyenthingocchau75@gmail.c

om

1278
Nguyễn Thị Hoàng 
Hương

1971 1 ĐHSP Sinh học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 392062026 huongnguyen17@gmail.com
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1279 Vi Hồng Phong 1977 0 Nùng ĐHSP Sinh học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 945725109
vihongphongphong@yahoo.co

m

1280 Trần Thị Hồng Sen 1978 1 ĐHSP Sinh học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 966392382 hongsennt@gmail.com

1281 Lê Thị Thấm 1981 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 935252458 thamnguyentran@gmail.com

1282 Nguyễn Thị Thịnh 1983 1 Thạc sĩ Công 
nghệ THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 974434965 thinh110282@gmail.com

1283 Nguyễn Thị Xuân Ánh 1980 1 ĐHSP Tin học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 913484491 Xuananh.NT1980@gmail.com

1284 Nguyễn Triều Giang 1980 0 Thạc sĩ GDCD THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 345369252 giang.nguyentrieu@gmail.com

1285 Ngô Tuấn Lĩnh 1981 0 ĐHSP Tin học THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 944983797 tlinhngtran@gmail.com

1286
Nguyễn Thị Thanh 
Nhàn

1972 1 ĐHSP GDCD THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 919455158
nguyen.thanhnhan5@gmail.co

m

1287 Phạm Toàn 1979 0 ĐHSP Lịch sử THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 966551105 anlacthoi@gmail.com

1288 Cao Thanh Tuấn 1981 0 ĐHSP Địa lí THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 933491198 thanhtuan0707@gmail.com

1289 Trương Thị Hồng Yến 1980 1 ĐHSP Địa lí THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 918265009 hongyentq@gmail.com

1290 Trần Đông 1977 0 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 905491454
trandongnguyentran@gmail.co

m
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1291 Đoàn Kim Hoa 1975 1 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 847797986
doankimhoanguyentran@gmail

.com

1292 Trần Thanh Hoàng 1979 0 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 905407315 thanhhoangnt@gmail.com

1293 Đỗ Văn Liến 1981 0 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 945345207 Dovanlien1981@gmail.com

1294 Trần Thị Nguyệt 1978 1 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 774547613 nguyetnhinhi@gmail.com

1295 Trần Kim Qui 1973 0 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 988951175 quytran430@gmail.com

1296 Ngô Thị Thủy 1982 1 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 966551105 phuonghoaison@gmail.com

1297 Vũ Thanh Tú 1979 0 Thạc sĩ Toán THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 978317794 vuthanhtuvu@yahoo.com

1298 Trần Văn Tứ 1976 0 ĐHSP Toán THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 906402227 vantunt@gmail.com

1299 Phan Thị Hòa Bình 1975 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 772517508 linhngtr@gmail.com

1300
Dương Thị Hương 
Giang

1980 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 977100347 giang347@gmail.com

1301 Trần Thị Minh Hải 1979 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 905429229 tranthiminhhai80@gmail.com

1302 Vương Thị Khanh 1972 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 387534181 vuongkhanh335@gmail.com
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1303 Ngô Văn Khánh 1967 0 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 946168719 vankhanh67@gmail.com

1304 Võ Thị Xuân Phương 1978 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 906418408 Xuanphuong_v@yahoo.com

1305 Nguyễn Thị Kim Thìn 1976 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Nguyễn Trân Hoài Nhơn 398066639
nguyenthikimthin76@gmail.co

m

1306 Tạ Thị Minh Luôn 03/02/1989 1 ĐH Vật lí  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 914304025 tathiminhluon@gmail.com

1307 Nguyễn Thị Huệ 11/05/1988 1 Thạc sĩ Vật lí  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 948610418
nguyenthihue051188@gmail.c

om

1308 Lê Ngọc Hoàng 27/02/1967 0 ĐH Vật lí  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 982566625 lengochoang.pbc@gmail.com

1309 Đặng Ngọc Trai 20/08/1964 0 ĐH Toán  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 982797537 dangngoctrai64@gmail.com

1310 Nguyễn Văn Quang 24/12/1981 0 ĐH Toán  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 979879823 quangpbcmylove@gmail.com

1311 Trần Đình Phó 31/12/1962 0 ĐH Toán  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 974241237 phobinhdinh1@gmail.com

1312 Trương Quang Hòa 16/12/1972 0 Thạc sĩ Toán  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 986603965
truongquanghoapbc@gmail.co

m

1313 Nguyễn Duy Chiến 19/09/1981 0 ĐH Toán  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 935399935
tc_ngduychien2006@yahoo.co

m

1314 Châu Xuân Cảnh 12/11/1966 0 ĐH Toán  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 935135177 chauXuancanh@gmail.com
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1315 Phan Thị Khánh Bình 23/03/1973 1 ĐH Toán  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 935877666 khanhbinh73@gmail.com

1316 Trần Văn May 19/11/1970 0 ĐH Toán  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 982049515 maypbc@gmail.com

1317 Phạm Thị Bích Thuận 04/11/1977 1 ĐH Tin học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 919453823 bichthuan77.pbc@gmail.com

1318 Bùi Thị Gọn 24/02/1991 1 ĐH Tin học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 383444866 banglangtinhyeu@gmail.com

1319 Lê Anh Đàm 29/09/1980 1 ĐH Tin học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 987026300 anhdam0@gmail.com

1320 Lê Xuân Sang 16/09/1983 0 ĐH GDTC  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 964594646 leXuansangpbc@gmail.com

1321 Võ Trường Giang 05/10/1985 0 ĐH GDTC  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 963119204 votruonggiangpbc@gmail.com

1322 Hồ Linh Giang 08/01/1984 0 ĐH GDTC  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 934910091
giangtamquan0108@gmail.co

m

1323 Phùng Thị Thu Vạn 16/11/1975 1 ĐH Sinh học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 934905894 phungthuvan2010@gmail.com

1324 Cao Văn Ngọc 11/12/1965 0 ĐH Sinh học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 904077801 vanngoc.pbc@gmail.com

1325 Nguyễn Quỳnh Nga 27/06/1982 1 ĐH Sinh học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 985929140 huynhanhnam@gmail.com

1326 Nguyễn Thị Thúy Hà 23/07/1977 1 ĐH Ngữ văn  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 978187515 havanpbc@gmail.com
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1327 Chu Thị Tình 06/08/1984 1 ĐH Ngữ văn  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 986789018 chutinh84@gmail.com

1328 Trần Thị Phương Thủy 30/05/1981 1 ĐH Ngữ văn  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 987045945 Xuantran.7581@yahoo.com.vn

1329 Vũ Văn Thiệu 11/07/1965 0 ĐH Ngữ văn  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 988664587 vuvanthieu07@gmail.com

1330 Nguyễn Thân 06/07/1972 0 ĐH Ngữ văn  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 334331382 nguyenthan.pbc@gmail.com

1331 Võ Thị Quy Phượng 07/06/1975 1 ĐH Ngữ văn  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 914219068 voquyphuong@gmail.com

1332 Võ Thị Thúy Ân 12/10/1992 1 ĐH Ngữ văn  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 973669769 vothuyan1292@gmail.com

1333 Nguyễn Thị Tịnh 07/02/1976 1 ĐH Lịch sử  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 905773696 tinh.pbc@gmail.com

1334 Trần Đức Thanh 19/10/1967 0 ĐH Lịch sử  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 973251979 ducthanhpbc@ymail.com

1335 Hồ Ngọc Thiện 01/01/1967 1 ĐH Hóa học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 987364050 hongocthien67@gmail.com

1336 Nguyễn Thị Gấm 02/12/1991 0 ĐH Hóa học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 349559430
nguyenthigam2012@gmail.co

m

1337 Nguyễn Hà Công 27/12/1976 1 ĐH Hóa học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 914115119 hacong1276@gmail.com

1338 Trần Thị Ánh 17/08/1983 0 ĐH Hóa học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 989020402 anhpbc170883@gmail.com
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1339 Trà Quý Trị 04/05/1973 1 ĐH Hóa học  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 984452409 quytripbc1972@gmail.com

1340 Lê Thị Như Thùy 29/02/1992 1 ĐH GDCD  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 975301377 lenhuthuy2902@gmail.com

1341 Mai Mạnh Hà 21/08/1976 0 ĐH GDCD  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 935772689 manhha.bongson@gmail.com

1342 Lữ Thị Diễm Thuý 30/11/1992 1 ĐH Địa lí  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 352392542
luthidiemthuy.spdia33@gmail.

com

1343 Ngô Thị Nghĩa 10/10/1984 1 ĐH Địa lí  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 982990689 nghiaphanboichau@gmail.com

1344 Nguyễn Tự Hiệu 06/06/1982 0 ĐH Địa lí  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 989987145 tuhieu0606@yahoo.com.vn

1345 Huỳnh Anh Nam 08/05/1980 0 ĐH CN-Sinh  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 983416016 nqn.crab@gmail.com

1346 Nguyễn Thị Tin 12/10/1987 1 ĐH Lý - CN  THPT Phan Bội Châu Hoài Nhơn 964928959 nguyenthitin8687@gmail.com

1347 Cao Minh Hiếu 09/02/1985 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 973888864 caominhhieu1999@gmail.com

1348 Đặng Ngọc Chương 01/11/1984 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 977274737 ngocchuong1984@gmail.com

1349 Đặng Ngọc Thùy Trâm 02/09/1987 1 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 979217845 thuytrambd@gmail.com

1350 Đặng Ngọc Tình 21/02/1983 0 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 974557987 hungtinh.dang@gmail.com
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1351 Đặng Thị Thanh Trúc 02/02/1992 1 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 392653874
ruanhodethuong258@gmail.co

m

1352 Đặng Văn Quang 17/01/1980 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 905550911 Xquang17@gmail.com

1353 Đinh Công Thi 05/06/1979 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 979354799 congthi79@gmail.com

1354 Đinh Trọng Hiếu 16/12/1984 0 ĐH Tin học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 975620739 hieu.dinhtrong@gmail.com

1355 Đỗ Thị Bích Hoanh 08/07/1988 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 382151951 bichhoanh1988@gmail.com

1356 Đỗ Thị Hồng 20/10/1990 1 ĐH GDCD THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 393801360 utcon90@gmail.com

1357 Đỗ Thị Kim Huệ 16/12/1992 1 ĐH Toán THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 392711031 dothikimhue1612@gmail.com

1358 Đỗ Thị Ý 06/02/1991 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 365039479 ydothi@gmail.com

1359 Đỗ Văn Minh 02/12/1981 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 942361161 minh.tuylipden@gmail.com

1360 Đoàn Thị Hồng Nhung 18/07/1978 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 355167061 doannhungndu@gmail.com

1361 Hồ Văn Đoạt 22/04/1978 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 935941196 hovandoat@gmail.com

1362 Huỳnh Thị Thủy 16/02/1977 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 378645505 ludinhbe@gmail.com
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1363 Lê Thị Chép 25/02/1981 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 984776243 chepthi82@gmail.com

1364 Lê Thị Kiều Oanh 12/03/1981 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 903550911 lekieuoanh1981@gmail.com

1365 Lê Văn Tuấn 30/08/1980 0 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 975120114 tuanvan30@gmail.com

1366 Nguyễn Đức Thọ 07/10/1991 0 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 375152204
nguyenductho1071991@gmail.

com

1367 Nguyễn Hồng Hà 05/10/1978 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 912290007 honghaa12@gmail.com

1368 Nguyễn Hồng Thương 17/03/1988 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 978701745 hongthuong988@gmail.com

1369 Nguyễn Lê Bích Hà 11/11/1982 1 ĐH Tin học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 977603181 bha11111982@gmail.com

1370 Nguyễn Nhật Tân 12/10/1987 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 702328237 tannguyendu1987@gmail.com

1371 Nguyễn Thị Dạ Thảo 20/07/1983 1 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 979252292 khoacoik18@gmail.com

1372 Nguyễn Thị Kim Anh 15/10/1988 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 977434049 kimanhvatli88@gmail.com

1373 Nguyễn Thị Ngọc Hà 16/11/1978 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 357718719
nguyenthingocha1978.nd@gm

ail.com

1374
Nguyễn Thị Thanh 
Thùy

13/02/1981 1 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 906501116
nguyenthithanhthuy1321981@

gmail.com
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1375 Nguyễn Thị Trà 09/10/1980 1 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 778912441 tranguyenthi10@gmail.com

1376 Nguyễn Văn Hổ 20/11/1977 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 944948746 vuho00@yahoo.com.vn

1377 Nguyễn Văn Minh 15/10/1976 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 986802876 minhvatli@gmail.com

1378 Phan Văn Cao 13/05/1980 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 362949897 phancao0580@gmail.com

1379 Phùng Minh Hảo 06/12/1980 1 ĐH GDTC THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 961459469 dinhviethtt@gmail.com

1380 Tống Văn Nguyên 06/10/1978 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 886528065
nguyenthienduc.tng@gmail.co

m

1381 Trần Đình Toàn 20/03/1977 0 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 385331508 toantran2009@gmail.com

1382 Trần Thị Minh Trang 09/01/1969 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 986250225 nhantrang007@yahoo.com.vn

1383 Trần Thị Thanh Thiên 22/12/1990 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 973632726 thanhthienqb@gmail.com

1384 Trương Thị Hiền 04/10/1987 1 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 985253048 hien87ht@gmail.com

1385 Trương Văn Vương 04/01/1984 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 359279249 vuong.phumy2@gmail.com

1386 Võ Minh Cường 10/01/1976 0 ĐH GDCD THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 989029905 vominhcuong25@gmail.com
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1387 Võ Thị Hồng Hấn 04/09/1988 1 ĐH Toán THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 986285202 honghanyeu@gmail.com

1388 Võ Thị Phượng 09/07/1968 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 905552438 muahoaphuonghh@gmail.com

1389 Võ Xuân Thắng 20/04/1987 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 984335188 Xuanthang1987nd@gmail.com

1390 Trần Đức Huy 21/03/1994 0 ĐH Tin học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 962577215 god.htd@gmail.com

1391 Dương Thị Cúc 20/05/1978 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 334589579 cucthptanlao@gmail.com

1392
Trần Thị Thanh 
Chuyền

08/09/1988 1 ĐH Tin học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 364794055 thanhchuyendhqn@gmail.com

1393 Nguyễn Triết 10/06/1980 0 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Du Hoài Nhơn 977450029 trietnd@gmail.com

1394 Võ Đức Ảnh 13/12/1977 0 ĐH Vật lí THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 934977748 ducanhltt@gmail.com

1395
Nguyễn Phạm Thanh 
Bình

24/11/1986 1 Thạc sĩ Tin học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 988010678 bbanhung2011@gmail.com

1396 Trần Minh Cảnh 28/09/1979 0 ĐH Toán THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 354396785 tranminhcanhltt@gmail.com

1397 Huỳnh Sĩ Chủng 02/10/1979 0 ĐH Toán THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 904258579 huynhsichung@gmail.com

1398 Vũ Thế Cường 30/06/1981 0 ĐH Địa lí THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 919419258 vuthecuong306@gmail.com
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1399 Vũ Thị Thuý Hằng 26/03/1991 1 ĐH Hóa học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 386339359 thuyhang.live@gmail.com

1400 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/05/1979 1 ĐH GDCD THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 976907127 thuhienlttnguyen@gmail.com

1401 Trần Văn Hiếu 09/10/1977 0 ĐH Lịch sử THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 919419274 hieulytutrong@gmail.com

1402 Nguyễn Thị Hoá 02/02/1979 1 ĐH Vật lí THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 914905775 hoa020281@gmail.com

1403 Nguyễn Ngọc Hoàng 01/04/1980 0 ĐH Toán THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 905934448 ngoccanhhcb@gmail.com

1404
Trần Nguyên Việt 
Hoàng

24/05/1980 0 ĐH Toán THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 939099933 tnvhoang@gmail.com

1405 Lê Thị Cẩm Hồng 06/02/1983 1 ĐH Toán THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 935060386 trhm938@gmail.com

1406 Phùng Đình Hùng 01/02/1979 0 Thạc sĩ Sinh học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 983721259 nongtrangXanhhs@gmail.com

1407 Bùi Thị Hừng 29/11/1981 1 ĐH GDCD THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 973305494 huong0851@gmail.com

1408 Mai Ngọc Huyền 20/01/1979 1 ĐH Công 
nghệ THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 367999842 maingochuyenltt@gmail.com

1409 Đinh Văn Huỳnh 22/03/1970 0 ĐH Tin học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 984580060 congdoanltt@gmail.com

1410 Nguyễn Thanh Lâm 18/10/1981 0 ĐH Địa lí THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 905993501
nguyenthanhlam181081@gmai

l.com
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1411 Châu Thanh Liêm 12/04/1978 0 ĐH Toán THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 976637047 lnhh0611@gmail.com

1412 Nguyễn Thị Bích Liễu 15/05/1980 1 ĐH Ngữ văn THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 983628755
bichlieunguyen2013@gmail.co

m

1413 Lâm Văn Long 16/07/1986 0 ĐH Ngữ văn THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 989278912 lamphilong85@gmail.com

1414 Nguyễn Thị Thuý Minh 07/07/1976 1 ĐH Hóa học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 396497465 thuyminhltt@gmail.com

1415 Trần Thị Kim Nga 09/12/1980 1 ĐH Ngữ văn THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 383250189 nganngatran80@gmail.com

1416
Trần Thi Minh 
Nguyệt_T

01/03/1978 1 ĐH Toán THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 917402269 nguyet78ltt@gmail.com

1417 Lê Thị Hồng Nhân 22/06/1978 1 ĐH Hóa học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 912130278 hongnhanlethi@gmail.com

1418 Trịnh Thị Nhạn 20/08/1991 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 972983904 nhannvdl@gmail.com

1419 Phan Thị Thanh Nhị 25/05/1977 1 ĐH Lịch sử THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 965539359 thanhnhihs@gmail.com

1420 Đào Thị Tuyết Nhung 22/08/1982 1 ĐH Lịch sử THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 905429379 tuannguyen379@yahoo.com.vn

1421
Nguyễn Thị Xuân 
Nương

26/01/1986 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 934863866 Xuannuongltt@gmail.com

1422 Đặng Thị Phước 25/05/1979 1 ĐH Sinh học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 943710984
phuocthanhthientram@gmail.c

om
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1423
Huỳnh Thị Kim 
Phượng

12/06/1977 1 ĐH Tin học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 969515277 phuongkimltt@gmail.com

1424 Võ Tấn Quan 20/01/1984 0 ĐH Tin học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 971789026 tquan2010@gmail.com

1425 Thái Văn Quân 30/12/1981 0 ĐH Sinh học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 918263829 thaivanquanltt@yahoo.com.vn

1426 Trương Thị Kim Quynh 20/03/1982 1 ĐH Địa lí THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 932567248 kimquynhltt@gmail.com

1427 Huỳnh Văn Tân 12/03/1983 0 ĐH GDTC THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 987096675 huynhvantan377@gmail.com

1428 Nguyễn Duy Thư 17/12/1989 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 985756729 lttduythu@gmail.com

1429 Võ Thị Thu Thuỷ 25/02/1977 1 ĐH Toán THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 397758332 vothithuthuy@gmail.com

1430 Trịnh Thị Ngọc Thùy 15/08/1988 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 917864635
trinhngocthuy1508@gmail.co

m

1431 Nguyễn Thị Thân Tính 01/06/1974 1 ĐH Ngữ văn THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 365488622 tinh.ntt1@gmail.com

1432 Cao Văn Tỉnh 20/12/1983 0 ĐH Vật lí THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 985601483 tinhkhoa2011@gmail.com

1433 Trần Khoa Toàn 15/04/1975 0 ĐH Vật lí THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 982578467 khoatoanltt@gmail.com

1434 Nguyễn Thị Trúc 12/06/1977 1 ĐH Ngữ văn THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 979132220 truchcb@gmail.com
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1435 Nguyễn Văn Trung 20/09/1979 0 ĐH Vật lí THPT Lý Tự Trọng Hoài Nhơn 934905711 nguyenvantrungltt@gmail.com

1436 Nguyễn Văn Tiên 27/05/1905 0 ĐH-Toán Toán THPT Tam Quan Hoài Nhơn 905086218 vtien74@yahoo.com

1437 Phạm Văn Thông 16/05/1905 0 ĐH-Toán Toán THPT Tam Quan Hoài Nhơn 962456829 suthong63@gmail.com

1438 Trương Khiêm 21/05/1905 0 ĐH-Toán Toán THPT Tam Quan Hoài Nhơn 985579158 truongkhiemtq@gmail.com

1439 Phạm Công Như 17/05/1905 0 ĐH-Toán Toán THPT Tam Quan Hoài Nhơn 394333007 phamcongnhu@gmail.com

1440 Nguyễn Văn Lâm 31/05/1905 0 ĐH-Toán Toán THPT Tam Quan Hoài Nhơn 905677187 baolam78@gmail.com

1441 Lê Thị Kim Oanh 04/06/1905 1 ĐH-Toán Toán THPT Tam Quan Hoài Nhơn 972230723 lebenoanh@gmail.com

1442 Phan văn Tiến 27/05/1905 0
ĐH

Vật lý Vật lí THPT Tam Quan Hoài Nhơn 984681595 phanvantien2009@gmail.com

1443 Nguyễn Thị Thu Hoài 07/06/1905 1
ĐH

Vật lý Vật lí THPT Tam Quan Hoài Nhơn 984399549 hoai.tamquan@gmail.com

1444 Huỳnh Thị Kiều 11/06/1905 1
ĐH

Vật lý Vật lí THPT Tam Quan Hoài Nhơn 975656048 kieutrang2707@gmail.com

1445 Nguyễn Văn Mơi 28/05/1905 0
ĐH

Vật lý Lý - CN THPT Tam Quan Hoài Nhơn 388528579 vanmoitamquan@gmail.com

1446 Phạm Quang Thống 29/05/1905 0
Thạc sỹ Hóa 

học Hóa học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 369427448
qthongthpttamquan@gmail.co

m
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1447 Hà Văn Cường 27/05/1905 0
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 906569456 cuongchitamquan@gmail.com

1448 Nguyễn Thị Thúy Kiều 01/06/1905 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 938396393 kieutamquam@yahoo.com.vm

1449 Trần Đình Chiến 09/06/1905 0
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 974319607
trandinhchien150587@gmail.c

om

1450
Nguyễn Thị Thanh 
Hương

29/05/1905 1
ĐH

Sinh học Sinh học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 984681022
thanhhuongtq2010@gmail.co

m

1451 Nguyễn Thị Minh 27/05/1905 1
ĐH

Sinh học Sinh học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 914401322
nguyenthiminhmot1974@gmai

l.com

1452 Đỗ Thị Linh Lan 06/06/1905 1
ĐH

Sinh học Sinh học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 918265440 nhankhoa2013@gmail.com

1453 Nguyễn Thị Liểu 10/06/1905 1 ĐH-Sinh-cn CN-Sinh THPT Tam Quan Hoài Nhơn 382172570 lieutq202@gmail.com

1454 Trần Quang Minh 27/05/1905 0 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Tam Quan Hoài Nhơn 932415289 quangminhhcb@gmail.com

1455 Nguyễn Thị Minh 29/05/1905 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Tam Quan Hoài Nhơn 382246168 quynhtranho@yahoo.com.vn

1456 Lê Thị Mỹ Nương 02/06/1905 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Tam Quan Hoài Nhơn 934709700 mynuong7780@gmail.com

1457 Nguyễn Văn An 05/06/1905 0 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Tam Quan Hoài Nhơn 906544081 antamquan@gmail.com

1458 Lê Thị Lâm Huệ 07/06/1905 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Tam Quan Hoài Nhơn 777101096 lamhue1985@gmail.com
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1459 Trần Thị Kim Búp 06/06/1905 1 Thạc sĩ Văn Ngữ văn THPT Tam Quan Hoài Nhơn 935056500 ttkimbup@gmail.com

1460 Nguyễn Thị Hoa 06/06/1905 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Tam Quan Hoài Nhơn 966797789 nguyenthihoagvv@gmail.com

1461 Đỗ Thị Sen 12/06/1905 1 ĐH Ngữ Văn Ngữ văn THPT Tam Quan Hoài Nhơn 389978854 Dothisen2004@gmail.com

1462 Nguyễn Công Binh 20/05/1905 0 ĐH-Sử-CT Lịch sử THPT Tam Quan Hoài Nhơn 905734676 nguyencongbinhtq@gmail.com

1463 Nguyễn Thành Thơ 29/05/1905 0
Thạc sĩ Lịch 

sử Lịch sử THPT Tam Quan Hoài Nhơn 975030005 thanhtho1976@gmail.com

1464 Lương Thị Tâm 09/06/1905 1 ĐH Lịch sử Lịch sử THPT Tam Quan Hoài Nhơn 395669277 luongtam679@gmail.com

1465 Phan Thị Bé 20/05/1905 1 ĐH Địa Địa lí THPT Tam Quan Hoài Nhơn 979565017 Phanthibe09@gmail.com

1466 Thân Thị Tình 09/06/1905 1 ĐH Địa Địa lí THPT Tam Quan Hoài Nhơn 985206764 binhlegiang2512@gmail.com

1467 Trần Thanh Vũ 31/05/1905 0 ĐH-Sử-CT GDCD THPT Tam Quan Hoài Nhơn 988195991 thanhvutamquan@gmail.com

1468 Trịnh Anh Tuấn 31/05/1905 0 ĐH CNTT Tin học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 914012355 atuan2110@yahoo.com.vn

1469 Nguyễn Văn Bồng 31/05/1905 0 ĐH CNTT Tin học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 914089058 bongtamquan@gmail.com

1470 Huỳnh Tợ Việt 01/06/1905 0 ĐH CNTT Tin học THPT Tam Quan Hoài Nhơn 902743940 htv20003@gmail.com
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1471 Nguyễn Xuân Quang 18/05/1905 0 ĐH GDTC GDTC THPT Tam Quan Hoài Nhơn 905043235 Xuanquangtq@gmail.com

1472 Vương Y Va 05/06/1905 0 ĐH GDTC GDTC THPT Tam Quan Hoài Nhơn 976659359 Vuongyva41@gmail.com

1473 Võ Duy Thông 07/06/1905 0 ĐH GDTC GDTC THPT Tam Quan Hoài Nhơn 938782703 duythongvo@gmail.com

1474 Bùi Hữu Thọ 06/02/1971 0 ĐH Toán THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 985862769 buihuutho020671@gmail.com

1475 Huỳnh Long Hải 25/04/1971 0 ĐH Toán THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 988525200 huynhlonghai71@gmail.com

1476 Văn Thị Kim Huê 07/01/1981 1 ĐH Toán THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 949206569 vanthikihue81@gmail.com

1477 Lê Quốc Trung 26/01/1980 0 ĐH Tin học THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 815832747 lqt260180@gmail.com

1478 Trần Văn Thọ 05/08/1965 0 ĐH Ngữ văn THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 914209061 trantho3333@gmail.com

1479 Trần Minh Thái 01/01/1964 0 ĐH Ngữ văn THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 988254308
tranminhthaithpthoaian@gmai

l.com

1480 Ngô Thị Vũ Diệp 23/1/1987 1 ĐH Ngữ văn THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 974015227 ngothivudiep2301@gmail.com

1481 Đỗ Thị Yến 28/03/1978 1 ĐH Lịch sử THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 379274458 doyen640@gmail.com

1482 Lê Anh Nam 24/04/1982 0 ĐH GDCD THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 963626418 lenamha82@gail
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1483
Nguyễn Thị Nguyệt 
Anh

28/02/1984 1 ĐH Địa lí THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 974400577
nguyetanh84.thpthoaian@gmai

l.com

1484 Đặng Văn Bền 25/07/1964 0 ĐH GDTC THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 914181285 dangben1964@gmail.com

1485
Phạm Nhật Trương 
Thiên

02/02/1970 0 ĐH Vật lí THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 986261792 truongthien29@gmail.com

1486 Diệp Thị Thúy Oanh 22/02/1978 1 ĐH Vật lí THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 986652669 diepthuyoanh78@gmail.com

1487 Võ Thị Lang 16/05/1978 1 ĐH Lý - CN THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 986261677 vothilan78@gmail.com

1488 Trần Thị Thủy 07/06/1980 1 ĐH Vật lí THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 389641518 thuyly.thpt@gmail.com

1489 Lê Phước Vân 20/1/1977 0 Thạc sĩ Hóa học THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 975066246 lephuocvan@gmail.com

1490 Vân Công Mót 15/5/1975 0 ĐH Sinh học THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 918672259 congthai1975@gmail.com

1491 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/12/1977 1 ĐH Sinh học THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 328565458
nguyenthianhtuyet.ha@gmail.c

om

1492 Nguyễn Thị Hồng Thoa 16/4/1981 1 ĐH Sinh học THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 987096496 hongthoavc81@gmail.com

1493 Đặng Thành Phong 02/12/1980 0 Thạc sĩ CN-Sinh THPT
Hoài Ân

Hoài Ân 985862346 dangthanhphong9@gmail.com

1494 Tống Thị Ánh 1981 1 ĐH GDCD THPT Võ Giữ Hoài Ân 397557947 thianh1981@gmail.com
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1495 Trần Văn Chu 1973 0 ĐH Toán THPT Võ Giữ Hoài Ân 978402566 chu8251@yahoo.com.vn

1496 Hoàng Công Chung 1983 0 ĐH GDTC THPT Võ Giữ Hoài Ân 983573103 chungvogiu@gmail.com

1497 Trần Quí Cử 1965 0 ĐH Ngữ văn THPT Võ Giữ Hoài Ân 978042289 trancu1965@yahoo.com.vn

1498 Hoàng Ngọc Đính 1981 0 ĐH Toán THPT Võ Giữ Hoài Ân 905124148 hndinh12@gmail.com

1499 Trần Hồ Hiếu 1983 0 ĐH Lý - CN THPT Võ Giữ Hoài Ân 985757049 hohieu1983@yahoo.com.vn

1500 Trần Thị Hoa 1967 1 ĐH Lịch sử THPT Võ Giữ Hoài Ân 393893487 misshoa67@gmail.com

1501 Nguyễn Hữu Lợi 1978 0 ĐH Địa lí THPT Võ Giữ Hoài Ân 982870604 loivogiu@gmail.com

1502 Phạm Văn Mạnh 1978 0 ĐH Ngữ văn THPT Võ Giữ Hoài Ân 989239812 phamvanmanh@yahoo.com.vn

1503 Huỳnh Văn Mí 1977 0 ĐH Vật lí THPT Võ Giữ Hoài Ân 975482191 vanmivg@gmail.com

1504 Phạm Minh Nghĩa 1967 0 ĐH Toán THPT Võ Giữ Hoài Ân 773499754
phamminhnghia67@yahoo.co

m.vn

1505 Lê Thị Ngôn 1981 1 ĐH Sinh học THPT Võ Giữ Hoài Ân 932430236 ltn.hanhnhu@gmail.com

1506 Nguyễn Kế Phương 1976 0 ĐH Toán THPT Võ Giữ Hoài Ân 335554504 kephuongvg@yahoo.com.vn
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1507 Thái Thị Xuân Phương 1976 1 ĐH Ngữ văn THPT Võ Giữ Hoài Ân 973063425 phuongthaivg@gmail.com

1508 Lê Nhật Quang 1980 0 ĐH Địa lí THPT Võ Giữ Hoài Ân 987360618 quangvg@yahoo.com.vn

1509 Phạm Thị Cẩm Quế 1990 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Võ Giữ Hoài Ân 973616139 camque106@gmail.com

1510 Nguyễn Thành Sơn 1962 0 ĐH GDTC THPT Võ Giữ Hoài Ân 978042280 thanhsonvg@yahoo.com.vn

1511
Nguyễn Thị Mộng 
Thiên

1977 1 ĐH Lịch sử THPT Võ Giữ Hoài Ân 985442499 nguyemongthien@gmail.com

1512 Hoàng Thị Lệ Thủy 1979 1 ĐH Sinh học THPT Võ Giữ Hoài Ân 986827965 hoangthuy79vg@gmail.com

1513 Phạm Thị Thu Thuỷ 1978 1 ĐH Toán THPT Võ Giữ Hoài Ân 967255872 thuypham.100278@gmail.com

1514 Nguyễn Thanh Toàn 1982 0 ĐH Tin học THPT Võ Giữ Hoài Ân 975874789 nttoan1982@gmail.com

1515 Trương Thị Trà 1980 1 ĐH Lịch sử THPT Võ Giữ Hoài Ân 986822471 truongthitra@gmail.com

1516 Bùi Trãi 1976 0 ĐH GDCD THPT Võ Giữ Hoài Ân 962357576 buitraivogiu@gmail.com

1517 Cao Thị Nhất Uyên 1982 1 ĐH CN-Sinh THPT Võ Giữ Hoài Ân 974662595 uyensinhvogiu@gmail.com

1518 Lê Thị Thanh Vân 1988 1 ĐH Hóa học THPT Võ Giữ Hoài Ân 978063357 vanlevg1988@gmail.com
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1519 Nguyễn Thị Vân 1986 1 ĐH Vật lí THPT Võ Giữ Hoài Ân 981544522
nguyenthivan.vogiu@gmail.co

m

1520 Đặng Hồng Việt 1983 0 ĐH GDTC THPT Võ Giữ Hoài Ân 935485636 viethd0783@gmail.com

1521 Nguyễn Văn Vũ 1976 0 ĐH Hóa học THPT Võ Giữ Hoài Ân 987096559 vuhoavg@gmail.com

1522 Trương Công Ngà 1980 0 ĐH Toán THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0986800933 truongcongnga80@gmail.com

1523 Đoàn Hồng Phước 1978 0 ĐH Toán THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0965225000 phuoctqd@gmail.com

1524 Lê Thị Kim Ngân 1980 1 ĐH Toán THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0357821201 lekimngan050480@gmail.com

1525 Nông Thị Định 1981 1 Nùng ĐH Toán THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0869693738
Nongthidinh111981@gmail.co
m

1526 Chu Quang Hiệp 1985 0 ĐH Toán THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0397672944 chuqhiep228@gmail.com

1527 Phạm Thị Thẩm 1983 1 ĐH Toán THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0383555285
phamthitham211083@gmail.c
om

1528 Lê Quang Khanh 1986 0 Thạc sĩ Toán THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0976362246 lequangkhanhha@gmail.com

1529 Nguyễn Văn Trúc 1990 0 ĐH Toán THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0972640399 thanhtruc1003@gmail.com

1530 Nguyễn Văn Lĩnh 1980 0 ĐH Tin học THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0979178957 linhtqdha@gmail.com
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1531 Nguyễn Phi Lợi 1980 0 ĐH Tin học THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0399133266 nguyenphiloi80@gmail.com

1532 Nguyễn Văn Vương 1977 0 Thạc sĩ Địa lí THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0976527827 vuongtqd1977@gmail.com

1533 Đinh Duy Cư 1977 0 Hrê ĐH Địa lí THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0972844213 cutqd1977@gmail.com

1534 Bùi Lục Bằng 1983 0 Hrê ĐH Địa lí THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0973799556 bangtqd@mail.com

1535 Nguyễn Thị Lục 1985 1 ĐH Ngữ văn THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0399265976 lucvantqd@gmail.com

1536 Đặng Thị Lài 1990 1 ĐH Ngữ văn THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0979736311 laidangtqd@gmail.com

1537 Trần Thị Phương 1988 1 ĐH Ngữ văn THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0977851435 phuongvan435@gmail.com

1538 Nguyễn Thị Huệ 1983 1 ĐH Ngữ văn THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0989746427 huevan.tqd@gmail.com

1539 Võ Thị Sử 1978 1 ĐH Ngữ văn THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0966047168 suvttqd@gmail.com

1540 Phạm Thị Lệ Sương 1983 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0389503997 lesuong0709@gmail.com

1541 Trần Thị Diệu Hiền 1988 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0974428919 trandieuhien66@gmail.com

1542 Lê Minh Quang 1980 0 Thạc sĩ Vật lí THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0984749012 leminhquang21@gmail.com
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1543 Hà Thúc Tuấn Em 1982 0 ĐH Vật lí THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0963818833 tuanemmaily@gmail.com

1544 Võ Thị Mai Linh 1980 1 ĐH Vật lí THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0333922528 mailinhtqd@gmail.com

1545 Nguyễn Văn Việt 1981 0 ĐH Vật lí THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0973230233 vanvietlyk24@gmail.com

1546 Nguyễn Thị Mỹ Ý 1984 1 ĐH Vật lí THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0389095198 myy.daklak@gmail.com

1547 Võ Văn Lợi 1985 0 ĐH Lý - CN THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0387116599 loi.quangtrung@gmail.com

1548 Huỳnh Chung Nguyên 1980 0 ĐH Sinh học THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0986212864 nguyentqd80@gmail.com

1549 Huỳnh Thị Lệ Sinh 1982 1 ĐH Sinh học THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0335552899 huynhthilesinh@gmail.com

1550 Lê Thị Thúy Nhung 1986 1 ĐH Sinh học THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0982472214 thuynhunghp86@gmail.com

1551 Mai Thị Hân 1990 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0382157197 maithihanpy@gmail.com

1552 Nguyễn Thị Hương 1979 1 ĐH Hóa học THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0989512987
nguyenthihuongtqd@gmail.co
m

1553 Đặng Bảo Toàn 1975 0 ĐH Hóa học THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0984937237 baotoantqd13@gmail.com

1554 Nguyễn Thị Hân 1989 1 ĐH Hóa học THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0368111643 nguyenthihan2202@gmail.com
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1555 Võ Ngọc Thư 1976 0 ĐH Lịch sử THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0857006222 thuvotqd@gmail.com

1556 Trần Văn Tùng 1980 0 ĐH Lịch sử THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0869018277
tranvantungtqd2017@gmail.co
m

1557 Trần Thị Hải 1985 1 ĐH Lịch sử THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0975363484 tranhai2007.tqd@gmail.com

1558 Nguyễn Thị Hiền 1982 1 ĐH GDCD THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0382012316
nguyenthihien206dhqn@gmail
.com

1559 Trần Thị Hiền 1988 1 ĐH GDCD THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0396114969 hientqd1982@gmail.com

1560 Nguyễn Minh Tân 1974 0 ĐH GDTC THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0977949664 trieuannghia@gmail.com

1561 Trần  Văn Trị 1979 0 ĐH GDTC THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0973774569 tranvantri900@gmail.com

1562 Nguyễn Quốc Tuấn 1980 0 ĐH GDTC THPT Trần Quang 
Diệu

Hoài Ân 0914038308
nguyenquoctuantqd@gmail.co
m

1563 Nguyễn Văn Xí 26/06/1967 0 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0963567467 nguyenvanXi67@gmail.com

1564 Trần Văn Thu 21/09/1970 0 ĐH Ngữ Văn THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0948368048 tranthu467@gmail.com

1565 Võ Đình Lợi 03/02/1964 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0976576414 dinhloinbk@gmail.com

1566 Võ Xuân Vị 20/05/1980 0 ĐH Tin học THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0964666309 Xuanvinbk@gmail.com
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1567 Lê Tấn Việt 03/10/1981 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0986694383 vietlivg@gmail.com

1568 Lưu Thị Liên 04/03/1978 1 ĐH Ngữ Văn THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0984467087 lienvogiu@yaho.com.vn

1569 Hồ Công Bão 12/09/1981 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0985007370 thaongoc7413@gmail.com

1570 Đỗ Thị Hoa 25/05/1979 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0944243091 hoahoa79vg@yahoo.com.vn

1571 Nguyễn Minh Phụng 25/12/1979 0 ĐH Tin học THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0914039392 itaphung@gmail.com

1572 Nguyễn Thị Yến Ni 16/08/1980 1 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0986755075 ninguyennbk@gmail.com

1573 Võ Thị Thu Thanh 10/12/1982 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0382245280 thuthanh82nbk@gmail.com

1574 Đoàn Minh Hùng 06/03/1976 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0984451713 minhhungnbk@gmail.com

1575 Trần Đại Tùng 02/01/1979 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 975195603 tungt4052@gmail.com

1576 Trần Thị Thảo Lành 10/01/1984 1 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0329506376 lanhvg@yahoo.com.vn

1577 Nguyễn Thị Ái Nhi 05/04/1986 1 ĐH Ngữ Văn THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0983179425 nhinguyen4586@gmail.com

1578 Lê Thị Hồng Mơ 21/09/1990 1 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0382011541 lehongmo90@gmail.com
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1579 Phạm Thị Phi Yến 05/06/1992 1 Thạc Sĩ Toán THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0832556069
phamthiphiyen1992@gmail.co
m

1580 Nguyễn Thị Nỡ 10/11/1991 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0358969785 hothanhduc2015@gmail.com

1581 Nguyễn Văn Chương 02/11/1987 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0978450455 chuongnbk@gmail.com

1582 Phaïm Vaên Haûi 08/05/1986 0 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0368033455 vanhainbk@gmail.com

1583 Trần Lê Mỹ Phụng 20/11/1994 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

Hoài Ân 0984217751 myphungdhqn@gmail.com

1584 Nguyễn Văn Ba 01/01/1964 0 ĐH Ngữ văn THPT Quang Trung Tây Sơn 977875003 nguyenvanbaqt@gmail.com

1585 Phan Văn Ban 03/01/1965 0 ĐH Toán THPT Quang Trung Tây Sơn 986053277 phanvanban47@gmail.com

1586 Mai Thị Ngọc Cẩm 04/01/1971 1 ĐH Ngữ văn THPT Quang Trung Tây Sơn 388338211
ngoccamquangtrung@gmail.co

m

1587 Trần Thị Mỹ Chi 28/02/1993 1 Thạc sĩ Vật lí THPT Quang Trung Tây Sơn 357928106 tranchibd@gmail.com

1588 Nguyễn Văn Cường 26/06/1991 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Quang Trung Tây Sơn 388985656
nguyencuongsphk32@gmail.co

m

1589 Trần Quang Din 18/11/1986 0 ĐH Hóa học THPT Quang Trung Tây Sơn 385074108 tranquangdinsph@gmail.com

1590 Đỗ Thùy Dung 18/08/1981 1 ĐH Tin học THPT Quang Trung Tây Sơn 988134172 dtdung1981@gmail.com
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1591 Đặng Thị Thúy Hằng 31/08/1980 1 ĐH GDCD THPT Quang Trung Tây Sơn 905217070
dangthuyhangqt070@gmail.co

m

1592 Lê Xuân Hạnh 27/09/1976 0 ĐH GDTC THPT Quang Trung Tây Sơn 986387406 leXuanhanh.qt@gmail.com

1593 Phạm Thị Hạnh 14/11/1972 1 ĐH Toán THPT Quang Trung Tây Sơn 969925076 hanhgvtqt.ts@gmail.com

1594 Cao Thị Minh Hảo 25/05/1981 1 ĐH Toán THPT Quang Trung Tây Sơn 935235025 hao.caothiminh@gmail.com

1595 Từ Thị Khánh Hiệp 14/4/1979 1 ĐH GDCD THPT Quang Trung Tây Sơn 914739019 khanhhiepqt@gmail.com

1596 Nguyễn Thị Hoa 04/05/1980 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Quang Trung Tây Sơn 773519739 hoaa.thptvolai@gmail.com

1597 Nguyễn Thị Thúy Hòa 15/10/1981 1 ĐH Lịch sử THPT Quang Trung Tây Sơn 905425692
hoanguyenthithuy15@gmail.co

m

1598 Phan Thanh Hòa 25/12/1977 0 ĐH Lịch sử THPT Quang Trung Tây Sơn 984387680 hoathuants@gmail.com

1599 Võ Huy Hoàng 08/01/1978 0 ĐH Tin học THPT Quang Trung Tây Sơn 398035025 hoang.vohuy@gmail.com

1600 Nguyễn Thị Bích Hợp 03/03/1978 1 ĐH Hóa học THPT Quang Trung Tây Sơn 987378039 bichhopqt@gmail.com

1601 Võ Ngọc Hùng 04/01/1979 0 Thạc sĩ Địa lí THPT Quang Trung Tây Sơn 906456154 hungts154@gmail.com

1602 Ngô Thị Thúy Kiều 25/03/1979 1 ĐH Vật lí THPT Quang Trung Tây Sơn 906479597 Ngokieuqt@gmail.com
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1603 Trần Văn Lịnh 02/01/1978 0 ĐH Vật lí THPT Quang Trung Tây Sơn 914540496 linh.tranvan78@gmail.com

1604 Võ Hoài Linh 06/08/1991 0 ĐH Toán THPT Quang Trung Tây Sơn 787130727 hoailinhvo.vo1@gmail.com

1605 Lê Kim Ly 28/12/1990 1 Thạc sĩ Toán THPT Quang Trung Tây Sơn 914191228 lekimly90@gmail.com

1606 Trần Lệ Mỹ 13/02/1980 1 ĐH Lịch sử THPT Quang Trung Tây Sơn 388777083 myvolai@gmail.com

1607 Trần Thị Trà My 16/05/1975 1 ĐH Địa lí THPT Quang Trung Tây Sơn 988806807 tramy.qtts@gmail.com

1608 Đinh Thị Quỳnh My 11/05/1983 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Quang Trung Tây Sơn 774411919 dinhmyts@gmail.com

1609 Hà Thị Thanh Nhàn 03/01/1986 1 ĐH Hóa học THPT Quang Trung Tây Sơn 972354976
nhan.hathithanh86@gmail.co

m

1610
Phạm Xuân Quỳnh 
Như

04/02/1984 1 ĐH Ngữ văn THPT Quang Trung Tây Sơn 978862996 phamquynhnhu.qt@gmail.com

1611 Nguyễn Ngọc Niệm 29/05/1972 0 ĐH GDTC THPT Quang Trung Tây Sơn 988855081 ngocniem72@gmail.com

1612 Võ Hữu Phong 17/09/1981 0 ĐH GDTC THPT Quang Trung Tây Sơn 973252967 vohuuphong.qtts@gmail.com

1613 Đặng Thanh Tâm 03/08/1983 0 ĐH Địa lí THPT Quang Trung Tây Sơn 973696226 thanhtamtayson@gmail.com

1614 Nguyễn Mậu Thành 16/04/1964 0 ĐH Ngữ văn THPT Quang Trung Tây Sơn 905531161
nguyenmauthanhthptts@gmail.

com
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1615 Ngô Thị Dạ Thảo 15/02/1976 1 ĐH Hóa học THPT Quang Trung Tây Sơn 905316192 dathaots192@gmail.com

1616 Nguyễn Đình Thưởng 20/06/1965 0 ĐH Vật lí THPT Quang Trung Tây Sơn 982880768 thuong65ts@gmail.com

1617 Đinh Thị Hồng Thúy 15/1/1976 1 ĐH Ngữ văn THPT Quang Trung Tây Sơn 987383418 thuyvanqt2012@gmail.com

1618 Nguyễn Nhân Tình 02/01/1981 0 Thạc sĩ Toán THPT Quang Trung Tây Sơn 905147165 tinh.nhannguyen@gmail.com

1619 Nguyễn Chí Toàn 27/01/1983 0 ĐH Hóa học THPT Quang Trung Tây Sơn 387029998 toantsqt2013@gmail.com

1620 Mai Quốc Trà 12/04/1981 0 ĐH Công 
nghệ THPT Quang Trung Tây Sơn 987658079 quoctraqt@gmail.com

1621 Bùi Trưởng 08/10/1965 0 ĐH Toán THPT Quang Trung Tây Sơn 985947369 buitruong1965@gmail.com

1622 Nguyễn Anh Tuấn 19/04/1984 0 Thạc sĩ Toán THPT Quang Trung Tây Sơn 964694383 ngahtuan@gmail.com

1623 Phan Đình Tuân 14/10/1982 0 ĐH GDTC THPT Quang Trung Tây Sơn 394922998 qtphandinhtuan@gmail.com

1624 Hà Xuân Viện 04/07/1978 0 ĐH Tin học THPT Quang Trung Tây Sơn 919311965 haXuanvien2002@yahoo.com

1625 Nguyễn Thị Minh Định 15/7/1974 1 ĐH Sinh học THPT Quang Trung Tây Sơn 352828424 ntmdinh1974@gmail.com

1626 Võ Anh Dũng 1968 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 914115904 dungts@gmail.com
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1627 Huỳnh Thanh Kiều 1973 0 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 914697827 kieusunh@gmail.com

1628 Võ Vĩnh Thành 1967 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 914133004 lekhang86dongda@gmail.com

1629 Phùng Việt Khoa 1972 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 914157397 khoat1972@gmail.com

1630 Trần Văn Khoa 1974 0 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 936241479 khoahts@gmail.com

1631 Nguyễn Hữu Cường 1975 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 914903444
nguyenhuucuong1975@gmail.

com

1632 Võ Thị Xuân Kiều 1975 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 914505409 Xuankieunh75@gmail.com

1633 Nguyễn Thành Nhân 1974 0 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 986282028 thanhnhannh2009@gmail.com

1634 Lê Hồng Thủy 1975 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 934820379 hongthuynh2009@gmail.com

1635 Nguyễn Thị Chỉnh 1974 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 385074094 chinhnh09@gmail.com

1636 Đỗ Thị Hoàng Thúy 1976 1 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 383030355 dohoangthuy@gmail.com

1637 Trần Châu Cẩm Hồng 1977 1 Thạc sĩ Sinh học THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 905694138 camhong77@gmail.com

1638 Nguyễn Thị Xuân Thúy 1977 1 ĐH Lịch sử THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 986689831 Xuanthuytsnh@gmail.com
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1639 Hồ Quý Tiễn 1962 0 ĐH Công 
nghệ THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 907418610 tiennh62@gmail.com

1640 Nguyễn Đồng Thuận 1979 0 ĐH Toán THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 947225258 thuan217@gmail.com

1641 Phạm Thị Như Nga 1979 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 984646468 nhunganh2009@gmail.com

1642 Từ Quốc Tuấn 1977 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn '0989820057 thaytuanlynh@gmail.com

1643 Huỳnh Lanh 1978 0 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 905734134 huynhlanhvatli@gmail.com

1644 Nguyễn Hoài Hiếu 1980 0 ĐH Lý - CN THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 935413440 hoaihieuts@gmail.com

1645 Nguyễn Thị Trần Nam 1980 1 ĐH Toán THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 988506155 trannamnh@gmail.com

1646 Nguyễn Hồng Hải 1977 0 ĐH Tin học THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 914115930 nguyenhonghaits@yahoo.com

1647 Hoàng Thiện Duyên 1978 1 ĐH Hóa học THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 914973929 duyen78@gmail.com

1648 Nguyễn Hải Âu 1981 1 ĐH Vật lí THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 935513856 haiau061181@gmail.com

1649 Nguyễn Hải Viên 1982 0 ĐH GDTC THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 989820083 nguyenhaivien@gmail.com

1650 Tạ Thị Hồng Trinh 1982 1 ĐH GDCD THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 964094579 trinhgdcdnh@gmail.com
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1651 Trần Ngọc Tuấn 1982 0 ĐH Ngữ văn THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 914572540 tranngoctuannh@gmail.com

1652 Nguyễn Thị Liễu 1980 1 ĐH Tin học THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 364871412 lieunh22@gmail.com

1653 Ng. Võ Hoàng Phương 1985 1 ĐH Sinh học THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 977274297 phuongnh21@gmail.com

1654 Lê Thị Nữ 1992 1 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 349563650 lenudongquy@gmail.com

1655 Nguyễn Văn Hải 1988 0 Thạc sĩ Lịch sử THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 976019080
nguyenvanhaisuk15@gmail.co

m

1656 Nguyễn Thị Thu Trang 1988 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 935402837 trangnh29@gmail.com

1657 Ngô Thị Lâm 1992 1 ĐH Toán THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 377425021 ngothilam1512@gmail.com

1658 Phạm Phú Quốc 1990 0 ĐH Địa lí THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 979456296 phuquocgeo@gmail.com

1659 Hồ Đức Bân 1980 0 Thạc sĩ Toán THPT Tây Sơn Tây Sơn 972230785 thanhlichh@gmail.com

1660 Nguyễn Trần Bích 1979 0 ĐH Toán THPT Tây Sơn Tây Sơn 988860780 tranbichts@gmail.com

1661 Huỳnh Thị Mỹ Dung 1989 1 Thạc sĩ Toán THPT Tây Sơn Tây Sơn 328609291 acguchi@gmail.com

1662 Đặng Thị Duyên 1984 1 ĐH Toán THPT Tây Sơn Tây Sơn 334003391 hoangkimts@gmail.com
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1663 Trần Thị Thúy Kiều 1985 1 Thạc sĩ Toán THPT Tây Sơn Tây Sơn 977919077 kieuhoahongXanh@gmail.com

1664 Nguyễn Hoàng Nam 1979 0 ĐH Toán THPT Tây Sơn Tây Sơn 973290405
hoangnamnguyents@gmail.co

m

1665 Nguyễn Minh Thuật 1986 0 Thạc sĩ Toán THPT Tây Sơn Tây Sơn 353790925 thuat.nguyen86@gmail.com

1666 Đặng Thị Thùy Vân 1977 1 ĐH Toán THPT Tây Sơn Tây Sơn 968158015 thuyvants2010@gmail.com

1667 Nguyễn Văn Bảy 1979 0 ĐHSP Lý - CN THPT Tây Sơn Tây Sơn 379877800 baytayson79@gmail.com

1668 Cao Thị Mộng Gấm 1982 1 ĐHSP Vật lí THPT Tây Sơn Tây Sơn 983153009 anhnhat.kieuoanh@gmail.com

1669 Nguyễn Hoàng Kim 1977 0 ĐHSP Lý - CN THPT Tây Sơn Tây Sơn 334003391 dangduyents@gmail.com

1670 Nguyễn Văn Quảng 1976 0 ĐHSP Lý - CN THPT Tây Sơn Tây Sơn 979025985
nguyenquangts2013@gmail.co

m

1671 Trần Quốc Quân 1983 0 ĐHSP Vật lí THPT Tây Sơn Tây Sơn 978531191 quants82@gmail.com

1672 Trương Thị Vĩnh Sang 1978 1 ĐHSP Lý - CN THPT Tây Sơn Tây Sơn 372527043 vinhsang1978@gmail.com

1673 Trần Đắc Thắng 1977 0 ĐHSP Vật lí THPT Tây Sơn Tây Sơn 385427442
trandacthangtayson1977@gma

il.com

1674 Nguyễn Tấn Thành 1967 0 ĐHSP Lý - CN THPT Tây Sơn Tây Sơn 934709274 ngtanthanh1967@gmail.com
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1675 Bùi Thị Minh Ảnh 1977 1 ĐHSP Hóa học THPT Tây Sơn Tây Sơn 946924113 bminhanh1979@gmail.com

1676 Huỳnh Thị Thúy Loan 1974 1 ĐHSP Hóa học THPT Tây Sơn Tây Sơn 353928606 huynhttloantayson@gmail.com

1677 Lê Thị Khánh Vân 1978 1 ĐHSP Hóa học THPT Tây Sơn Tây Sơn 932416065 khanhvan979@gmail.com

1678 Đặng Thị Thẩm 1988 1 Thạc sĩ CN-Sinh THPT Tây Sơn Tây Sơn 963503168 dangthamgl88@gmail.com

1679 Nguyễn Thị Thủy 1994 1 Thổ ĐHSP CN-Sinh THPT Tây Sơn Tây Sơn 962601317
nguyenthithuy0349dhv@gmail.

com

1680 Hồ Thị Thu Hảo 1982 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Tây Sơn Tây Sơn 987243848 thuhaots2012@gmail.com

1681 Nguyễn Thành Trì 1978 0 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Tây Sơn Tây Sơn 975034857 thanhtrikhung@gmail.com

1682 Nguyễn Thị Hoa 1969 1 ĐH Ngữ văn THPT Tây Sơn Tây Sơn 354713479 hoa22661@gmail.com

1683 Nguyễn Thị Hoa 1974 1 ĐH Ngữ văn THPT Tây Sơn Tây Sơn 974666874 hoathits2011@gmail.com

1684 Lê Thị Na 1985 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Tây Sơn Tây Sơn 935546005 nale05051985@gmail.com

1685 Trần Thị Mỹ Hằng 1981 1 ĐH Lịch sử THPT Tây Sơn Tây Sơn 327335614
tranthimyhang1981@gmail.co

m

1686
Nguyễn Thị Thanh 
Nhung

1971 1 ĐH Lịch sử THPT Tây Sơn Tây Sơn 352054855 ngquangts@gmail.cm
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1687 Trần Quốc Nghi 1980 0 ĐH GDCD THPT Tây Sơn Tây Sơn 986387075 quocnghi.ts@gmail.com

1688 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1994 1 Thạc sĩ Địa lí THPT Tây Sơn Tây Sơn 962663329 mylek35.qn@gmail.com

1689 Nguyễn Xin 1979 0 ĐH CNTT Tin học THPT Tây Sơn Tây Sơn 985947225 nguyenXints@gmail.com

1690 Nguyễn Thị Xuân Thủy 1980 1 ĐH CNTT Tin học THPT Tây Sơn Tây Sơn 987366071 Xuanthuytspm@gmail.com

1691 Đỗ Thị Điệp 1991 1 ĐH CNTT Tin học THPT Tây Sơn Tây Sơn 395272534 diep.ts306@gmail.com

1692 Võ Trúc Cường 1984 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Tây Sơn Tây Sơn 978678421 hoaletv1987@gmail.com

1693 Nguyễn Công Chất 1978 0 ĐH GDTC GDTC THPT Tây Sơn Tây Sơn 888495680 congchat78@gmail.com

1694 Nguyễn Văn Mẫn 1976 0 ĐH GDTC GDTC THPT Tây Sơn Tây Sơn 983919133 mydanhts2010@gmail.com

1695 Lục Thanh Trung 1984 0 ĐH GDTC GDTC THPT Tây Sơn Tây Sơn 383725337 luctrungts84@gmail.com

1696 Phạm Công Tuấn 1984 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Tây Sơn Tây Sơn 973703503
phamcongtuan8683@gmail.co

m

1697 Lâm Hồng Khanh 1979 0 Thạc sĩ Toán THPT Võ Lai Tây Sơn 987586329 lamhongkhanh@gmail.com

1698 Nguyễn Hữu Nguyên 1981 0 Thạc sĩ Toán THPT Võ Lai Tây Sơn 989785758
nguyenhuunguyenvl@gmail.co

m
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1699 Cao Hồng Sơn 1980 0 Thạc sĩ Toán THPT Võ Lai Tây Sơn 975472725 caohongson@gmail.com

1700 Nguyễn Quốc Hoàn 1979 0 ĐH Toán THPT Võ Lai Tây Sơn 973788499 nqhoan79@gmail.com

1701 Nguyễn Bá An 1983 0 ĐH Vật lí THPT Võ Lai Tây Sơn 987383213 anthptvolai@gmail.com

1702 Nguyễn Thanh Hiền 1980 0 ĐH Vật lí THPT Võ Lai Tây Sơn 977289451 hienvolai80@gmail.com

1703 Nguyễn Thị Bích Hà 1980 1 ĐH Vật lí THPT Võ Lai Tây Sơn 986659683 hathptvolai80@gmail.com

1704
Võ Đặng Trần Thúy 
Nga

1988 1 ĐH Hóa học THPT Võ Lai Tây Sơn 984806139
ngadayhoa.thptvolai@gmail.co

m

1705 Nguyễn Thùy Ý 1984 1 ĐH Hóa học THPT Võ Lai Tây Sơn 984834313
nguyenthuyy.ptthvolai@gmail.

com

1706 Trần Thị Bích Nga 1978 1 ĐH Sinh học THPT Võ Lai Tây Sơn 914587632 nga.thptvolai@gmail.com

1707 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1985 1 ĐH Sinh học THPT Võ Lai Tây Sơn 973751411 quyenvolai@gmail.com

1708 Hồ Thế Nhân 1983 0 ĐH Tin học THPT Võ Lai Tây Sơn 902971488 htn.thptvolai@gmail.com

1709 Nguyễn Thị Thu Sương 1979 1 ĐH Tin học THPT Võ Lai Tây Sơn 914679209 thusuong.thpt@gmail.com

1710 Thái Thị Xuân Thuỷ 1970 1 ĐH Ngữ văn THPT Võ Lai Tây Sơn 985648289
Xuanthuy.thptvolai@gmail.co

m
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1711 Nguyễn Thị Thu Hiền 1975 1 ĐH Ngữ văn THPT Võ Lai Tây Sơn 935513980 hienhh75@gmail.com

1712 Nguyễn Thị Hoa 1984 1 ĐH Ngữ văn THPT Võ Lai Tây Sơn 988197609 hoathptvolai@gmail.com

1713 Nguyễn Thị Lệ Giang 1988 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT Võ Lai Tây Sơn 919574623 nguyenlegianggl@gmail.com

1714
Nguyễn Hải Lan 
Thương

1993 1 ĐH Ngữ văn THPT Võ Lai Tây Sơn 989183256
lanthuongnguyenhai@gmail.co

m

1715 Võ Anh Tuấn 1976 0 ĐH Lịch sử THPT Võ Lai Tây Sơn 977935761
voanhtuan1976.volai@gmail.c

om

1716 Nguyễn Thị Ngọc Vinh 1982 1 ĐH Địa lí THPT Võ Lai Tây Sơn 343082797 ngocvinh.volai@gmail.com

1717
Nguyễn Thị Tuyết 
Sương

1982 1 ĐH Địa lí THPT Võ Lai Tây Sơn 985529654 tysuong.thptvolai@gmail.com

1718 Đặng Thế Miền 1989 0 ĐH Lý - CN THPT Võ Lai Tây Sơn 366125346 dangthemien@gmail.com

1719 Huỳnh Tấn Thành 1980 0 ĐH GDTC THPT Võ Lai Tây Sơn 986659683 thanhthptvolai80@gmail.com

1720 Nguyễn Hồng Sinh 1976 0 ĐH GDTC THPT Võ Lai Tây Sơn 973612557 sinh.thptvolai@gmail.com

1721 Văn Thành Xuân 1986 0 ĐH GDTC THPT Võ Lai Tây Sơn 979047431 Xuantrangdp@gmail.com

1722 Hà Huyền Hoài Hà 1964 1 Thạc sĩ Văn Ngữ văn THPT Vân Canh Vân Canh X 984078358 hahuyenhoaiha@gmail.com
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1723 Nguyễn Thị Hoa Đào 1982 1 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Vân Canh Vân Canh X 394775010 daohoang0202@gmail.com 

1724 Phạm Thị Bích Huệ 1984 1 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Vân Canh Vân Canh X 355122929 Phambichhuevc84@gmail.com

1725 Võ Thị Bích Hiền 1979 1 ĐHSP Văn Ngữ văn THPT Vân Canh Vân Canh X 799311929 bichhienvc@gmail.com

1726 Lê Quốc Tuấn 1964 0 ĐHSP Toán Toán THPT Vân Canh Vân Canh X 986956493 lequoctuan10@gmail.com

1727 Trần Đoàn Bằng 1982 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán THPT Vân Canh Vân Canh X 906780010 trandoanbangvc@gmail.com

1728 Đỗ Thành Mai 1965 0 ĐHSP Vật lý Vật lí THPT Vân Canh Vân Canh X 947852118 dothanhmai65@gmail.com

1729 Nguyễn Thị Tuyết 1980 1 ĐHSP Vật lý Vật lí THPT Vân Canh Vân Canh X 934903705 tuyetvc80@gmail.com

1730 Châu Thị Bích Ngọc 1988 1 Thạc sĩ Vật lý Vật lí THPT Vân Canh Vân Canh X 382131708 chaubichngoc88@gmail.com

1731 Nguyễn Thị Nghĩa Bình 1976 1
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Vân Canh Vân Canh X 979890579 binhnghiavc@gmail.com

1732 Nguyễn Thị Thu Sương 1985 1
Thạc sỹ Hóa 

học Hóa học THPT Vân Canh Vân Canh X 393562569 thusuongvc@gmail.com

1733 Cao Hòa Hưng 1975 0
ĐHSP Hóa 

học Hóa học THPT Vân Canh Vân Canh X 984910064 caohoahungqn@gmail.com

1734 Võ Văn Tấn 1982 0
Thạc sĩ Sinh 

học Sinh học THPT Vân Canh Vân Canh X 984474995 vovantansh@gmail.com
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1735 Trần Thị Nga 1984 1 ĐHSP Sinh CN-Sinh THPT Vân Canh Vân Canh X 386079126 chungnga26@gmail.com 

1736
Nguyễn Thị Bích 
Khiêm

1978 1 ĐHSP GDCT GDCD THPT Vân Canh Vân Canh X 977522007 bichkhiem1978@gmail.com

1737 Phan Thị Huyền Ngân 1992 1
Thạc sĩ Lịch 

sử Lịch sử THPT Vân Canh Vân Canh X 971360809 huyenngan09@gmail.com

1738 Đỗ Thị Bảo Quỳnh 1979 1 ĐHSP Tin học Tin học THPT Vân Canh Vân Canh X 384624735 dtbquynh@gmail.com

1739 Lê Thị Mỹ Trinh 1985 1 ĐHSP Tin học Tin học THPT Vân Canh Vân Canh X 976953515 tlmytrinh@gmail.com 

1740 Nguyễn Kế Đa 1985 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Vân Canh Vân Canh X 982765439 nguyenkeda@gmail.com 

1741 Trần Thanh Hoàng 1985 0 ĐHSP GDTC GDTC THPT Vân Canh Vân Canh X 982131242
thanhhoangthptvancanh@gmai

l.com

1742 Nguyễn Ngọc Hoạch 1974 0 ĐHSP Địa lí Địa lí THPT Vân Canh Vân Canh X 868930827 hoachcuatoi@gmail.com 

1743 Đoàn Văn Đông 1987 0 Chăm ĐHSP Địa lí Địa lí THPT Vân Canh Vân Canh X 383358018 dongdoan87@gmail.com

1744 Nguyễn Nữ Hoàng An 26/11/1980 1
Thạc sĩ Toán 

học Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 935522422 nuhoangan80@gmail.com

1745 Nguyễn Đình Bình 20/07/1976 0
Thạc sỹ Tin 

học Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 817213479 binhgvtin@gmail.com

1746 Phạm Thị Mỹ Dung 28/10/1972 1 ĐH Sử Lịch sử PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 989701477 phammydung1972@gmail.com
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1747 Trần Xuân Dũng 02/02/1987 0 ĐHSP GDTC GDTC PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 818890468 dungbongnem@yahoo.com

1748 Nguyễn Nhất Duy 01/08/1987 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 989272192 mailtoyou87@gmail.com

1749 Ngô Thị Hồng Hậu 05/03/1983 1 Thạc sĩ Văn Ngữ văn PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 855974579 ngohonghau@gmail.com

1750 Võ Thị Hoa 20/06/1984 1 Thạc sĩ Vật lý Vật lí PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 375114310 vohoa.ly@gmail.com

1751 Võ Thị Khánh 02/07/1972 1 ĐH Lí Vật lí PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 814071579 lebinhvancanh@yahoo.com.vn

1752 Cung Thị Lài 02/02/1983 1 ĐH Văn Ngữ văn PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 813082579 cunglaivc@gmail.com

1753 Nguyễn Ngọc Lâm 18/01/1979 0 Thạc sĩ Vật lý Vật lí PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 917180179 ngoclam1979@gmail.com

1754 Lê Thị Ái Liên 16/02/1985 1 ĐH Văn Ngữ văn PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 384055729
cogiaonho16101984@gmail.co

m

1755 Nguyễn Thị Ngọc Lợi 16/01/1989 1 ĐH hóa Hóa học PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 854243468 ngocloi1612@gmail.com

1756 Lê Thị Kim Nhị 26/06/1980 1 Chăm ĐH Địa Địa lí PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 857803607 nhivc07@gmail.com
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1757 Trần Văn Soản 09/06/1981 0 Chăm ĐH Văn Ngữ văn PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 976176102 tranvansoanvc@gmail.com

1758 Nguyễn Hiệp Sơn 14/02/1982 0 ĐHSP GDTC GDTC PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 814924579 hiepsonntvc@gmail.com

1759 Nguyễn Chí Thành 10/08/1986 0
Thạc sĩ Toán 

học Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 914157259 nhantam.nhan@gmail.com

1760 Nguyễn Thị Thuẫn 23/11/1994 1 ĐH Lí Vật lí PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 816000459
12345nguyenthithuan@gmail.c

om

1761 Nguyễn Thành Xuân 20/03/1963 0 ĐH Hóa Hóa học PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 986954738
nguyenthanhXuanvc@gmail.co

m

1762 Hồ Thị Điểm 25/08/1978 1
Thạc sĩ Toán 

học Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 987907959 hothidiemvc@gmail.com

1763 Lê Nữ Hạnh 05/08/1989 1 ĐH Toán Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 374603169 hanhnu0508@gmail.com

1764 Nguyễn Văn Hùng 15/07/1983 0 Ba na ĐHSP GDTC GDTC PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 818933468 hungjimmy2002@yahoo.com

1765 Trần Thị Hà 10/04/1980 1 Chăm
ĐH

Sinh học CN-Sinh PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 814450479 tranhavc1980@gmail.com

1766 Nguyễn Thị Trúc Ly 16/09/1993 1 ĐH GDCD GDCD PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 819964579 truclyvt93@gmail.com
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1767 Huỳnh Thị Thanh Nga 28/11/1987 1 ĐH KTCN Công 
nghệ

PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 383877597 thanhngaktcnk29@yahoo.com

1768 Nguyễn Kim Phùng 12/04/1985 0 ĐH Tin học Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 986165191 kimphung165@gmail.com

1769 Tô Thị Bích Phương 24/03/1991 1 ĐH Lí Vật lí PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 375151716 bichphuongspl243@gmail.com

1770 Đinh Thị Sinh 31/10/1984 1 Ba na ĐH Sử Lịch sử PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 856301379 sinhvc84@gmail.com

1771 Nguyễn Thị Thoa 18/05/1985 1 Ba na ĐH Hóa Hóa học PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 855280468 thoa.gvhoa@gmail.com

1772 Nguyễn Thị Thủy 15/10/1987 1
Thạc sĩ Sinh 

học Sinh học PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 852974579
nguyenthithuy1087@yahoo.co

m

1773 Nguyễn Văn Toàn 13/08/1978 0 ĐH Địa Địa lí PTDTNT THCS& 
THPT Vân Canh

Vân Canh X 816594579 toanannhon@gmail.com

1774 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/02/1980 1 ĐHSP Lịch sử THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 389966533 quocanh7980@yahoo.com

1775 Trần Minh Chiến 20/01/1981 0 ĐHSP GDTC THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 975068355 minhchienk23@gmail.com

1776 Lê Đình Chinh 28/09/1979 0 ĐHSP Toán THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 985974450 dinhchinhthpt@yahoo.com.vn

1777 Trần Hữu Chỉnh 09/01/1965 0 ĐHSP Địa lí THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 358085436
thptvinhthanh2020@gmail.co

m
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1778 Huỳnh Xuân Đào 06/06/1979 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 974725594 huynhXuandao2@gmail.com

1779 Trần Thị Phương Đoan 05/02/1989 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 399305905 phuongdoanvt@yahoo.com.vn

1780 Đặng Văn Dui 04/02/1971 0 ĐHSP Hóa học THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 987037007 duidangvan@yahoo.com

1781 Lê Thùy Dung 30/10/1979 1 ĐHSP Địa lí THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 975065389 thuydung79vt@gmail.com

1782 Nguyễn Văn Dũng 20/02/1977 0 Thạc sĩ Tin học THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 914743525 vandung1977.vn@gmail.com

1783 Lê Minh Dương 06/12/1981 0 Thạc sĩ Toán THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 914697379 leminhduongvt@gmail.com

1784 Lê Thị Thúy Hà 23/09/1988 1 ĐHSP Công 
nghệ THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 981290119 lethithuyhavt@gmail.com

1785 Nguyễn Thị Ngọc Hà 17/10/1978 1 ĐHSP Toán THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 398941928 ngochavt78@yahoo.com

1786 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 03/05/1979 1 ĐHSP GDCD THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 385675275 myhanh.0579@gmail.com

1787 Trương Văn Hiếu 21/07/1970 0 Thạc sĩ GDCD THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 394751249
truongvanhieu_thpt@yahoo.co

m.vn

1788 Trần Thị Hoa 16/02/1981 1 ĐH Toán THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 359930507 hoatrn52@yahoo.com.vn

1789 Lương Văn Hùng 05/04/1979 0 ĐHSP Toán THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 338346790 luonghung738@yahoo.com.vn
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1790 Hà Thị Lam Huyền 25/11/1976 1 ĐHSP Lịch sử THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 359415179 phubinhvt@yahoo.com.vn

1791
Nguyễn Thị Thanh 
Khoa

12/10/1976 1 ĐHSP GDTC THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 392877838
ngoc.binh160366@yahoo.com.

vn

1792 Phạm Thị Bích Kiều 06/01/1976 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 845048255 kieunhi1976@yahoo.com.vn

1793 Nguyễn Thị  Mỹ Ngọc 20/06/1981 1 ĐHSP Sinh học THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 946922743 myngocthptvt@gmail.com

1794 Bùi Trần Hà Nhi 28/01/1988 1 ĐHSP Hóa học THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 982016580 nhibonna@gmail.com

1795 Phạm Hữu Minh Quân 03/10/1987 0 ĐH Vật lí THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 385754907 minhquan8697@yahoo.com.vn

1796 Đỗ Văn Song 02/03/1966 0 ĐHSP GDTC THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 944059159 maithuy.dang68@yahoo.com

1797 Phạm Thị Mỹ Thảo 03/04/1980 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 977822140 thaophamthpt@gmail.com

1798 Nguyễn Văn Thi 10/10/1973 0 ĐHSP Hóa học THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 938055597 thinguynvan98@yahoo.com.vn

1799 Lê Thanh Thiện 20/08/1984 0 ĐH Tin học THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 985245459
vinhnguyen0301@yahoo.com.v

n

1800 Lê Thị Hồng Thiệp 20/08/1978 1 ĐHSP Vật lí THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 916050799 hongthiep78@yahoo.com.vn

1801 Đặng Thị Mai Thủy 17/03/1968 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 944059159 maithuy.dang68@yahoo.com
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1802 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 20/08/1985 1 ĐH Vật lí THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 949539966 thuyvt0813@gmail.com

1803 Lê Thị Thùy Trang 26/09/1985 1 ĐH Toán THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 978678089 lethithuytrang846@gmail.com

1804 Trương Tử Trang 18/08/1966 0 ĐHSP Toán THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 987751727 trangtu66@gmail.com

1805 Trần Đình Trung 03/11/1978 0 Thạc sĩ Sinh học THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 914544826 trandinhtrungvt@gmail.com

1806 Nguyễn Thị Khuê Tú 13/09/1978 1 ĐHSP Ngữ văn THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 941736746 khuetu1978@gmail.com

1807 Hứa Văn Mỹ Vương 17/03/1979 1 Thạc sĩ Toán THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 773424699 hvmvuong@yahoo.com.vn

1808 Ngô Minh Vương 25/05/1984 0 ĐHSP Công 
nghệ THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 972432247 hoaivuong82@gmail.com

1809 Trần Thị Hòa 20/05/1987 1
Thạc sĩ Toán 

học Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh X 946924865 tthoa4a@gmail.com

1810 Phạm Thị Mỹ Loan 05/10/1987 1
Thạc sĩ Toán 

học Toán PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh X 388992240 myloan0510@gmail.com

1811 Trương Minh Huy 14/02/1987 0 ĐHSP Tin học Tin học PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh X 377154067 truongminhhuyqh@gmail.com

1812 Nguyễn Ngọc Bình 16/03/1966 0
ĐHSP Hóa-

Địa Hóa học PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh X 913845028
ngoc.binh160366@yahoo.com.

vn

1813 Hồ Thị Thanh Tuyền 01/12/1984 1 Thạc sĩ Văn Ngữ văn PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh X 987638738
hothithanhtuyen1984@gmail.c

om
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1814 Nguyễn Thị Như Khuê 03/04/1980 1
ĐHSP Ngữ 

văn Ngữ văn PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh X 0932562363 khuehienvt@gmail.com

1815 Lê Thị Thu Ngọc 22/02/1981 1
Thạc sĩ Lịch 

sử Lịch sử PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh X 979298864
ngoclan22021981@yahoo.com.

vn

1816 Hà Văn Tân 24/12/1990 0 ĐHSP GDTC GDTC PTDTNT THCS& 
THPT Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh X 971168028 hatanntvt@gmail.com

1817 Huỳnh Văn Kiểm 1979 0 Thạc sĩ Toán THPT An Lão An Lão X 385470010 kiemthptanlao@gmail.com

1818 Nguyễn Văn Khương 1966 0 ĐH Toán THPT An Lão An Lão X 975578208 khuongthptanlao@gmail.com
1819 Nguyễn Bích 1977 0 ĐH Toán THPT An Lão An Lão X 986958148 bichthptanlao@gmail.com
1820 Lê Hồng Kiệt 1977 0 ĐH Vật lí THPT An Lão An Lão X 978990312 kietthptanlao@gmail.com
1821 Nguyễn Khắc Dũng 1976 0 ĐH Vật lí THPT An Lão An Lão X 943954879 dunglithptanlao@gmail.com
1822 Trương Thành Vũ 1978 0 ĐH Vật lí THPT An Lão An Lão X 772234669 vuthptanlao@gmail.com
1823 Lê Thị Thu Hiển 1976 1 ĐH Hóa học THPT An Lão An Lão X 984461476 hienthptanlao@gmail.com
1824 Lê Thị Hiển 1974 1 Thạc sĩ Sinh học THPT An Lão An Lão X 369872444 hiensthptanlao@gmail.com

1825 Lê Hoài Phượng 1986 1 ĐH Sinh học THPT An Lão An Lão X 985086687 phuongsthptanlao@gmail.com

1826 Lê Văn Tín 1980 0 Thạc sĩ Tin học THPT An Lão An Lão X 962970179 tinthptanlao@gmail.com
1827 Võ Thị Thu Hà 1982 1 ĐH Tin học THPT An Lão An Lão X 845036678 hathptanlao@gmail.com

1828 Châu Thị Thúy 1973 1 ĐH Ngữ văn THPT An Lão An Lão X 962357161 thuythptanlao2@gmail.com

1829 Trần Quốc Tuấn 1970 0 ĐH Ngữ văn THPT An Lão An Lão X 987374153 tuanthptanlao@gmail.com

1830 Phạm Thị Tuyết Mai 1973 1 ĐH Ngữ văn THPT An Lão An Lão X 988254381 maithptanlao@gmail.com

1831 Võ Thị Yến Nhi 1991 1 Thạc sĩ Ngữ văn THPT An Lão An Lão X 866773359 yennhivo2011@gmail.com

1832 Nguyễn Thị Trang 1975 1 ĐH Lịch sử THPT An Lão An Lão X 986262753 trangthptanlao@gmail.com
1833 Phạm Ngọc Tiến 1978 0 ĐH Địa lí THPT An Lão An Lão X 393154409 tienthptanlao@gmail.com 

mailto:khuehienvt@gmail.com
mailto:ngoclan22021981@yahoo.com.
mailto:hatanntvt@gmail.com
mailto:kiemthptanlao@gmail.com
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1834 Nguyễn Xuân Tín 1979 0 ĐH Địa lí THPT An Lão An Lão X 985747647 nXtin79@gmail.com
1835 Lê Văn Trung 1965 0 ĐH GDCD THPT An Lão An Lão X 945952905 trunglethptanlao@gmail.com
1836 Lê Văn Đạt 1971 0 ĐH GDTC THPT An Lão An Lão X 382247249 datthptanlao@gmail.com
1837 Lê Văn Thảo 1974 0 ĐH GDTC THPT An Lão An Lão X 977813519 thaothptanlao@gmail.com

1838 Lê Đình Tâm 1982 0 ĐH Cnghệ-Lí THPT An Lão An Lão X 988086204 tamthptanlao@gmail.com

1839 Hồ Thị Xuân 1976 1 ĐH CN-Sinh THPT An Lão An Lão X 979520203 Xuanthptanlao@gmail.com

1840 Hồ Trọng Thanh 1979 0 ĐHSP Tin học PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 969312577
thanhtinptdtntanlao@gmail.co

m

1841 Nguyễn Thành Tiến 1977 0 ĐHSP Vật lí PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 974270356
tienptdtntanlao
@gmail.com

1842 Lương Thanh Hiền 1982 0 Thái ĐHSP Địa lí PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 974208789 hiendiaptdtntanlao@gmail.com

1843 Nguyễn Đức Côn 1983 0 ĐHSP Công 
nghệ

PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 975958809
conptdtntanlao
@gmail.com

1844 Nguyễn Kiên Trung 1979 0 ĐHSP Toán PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 985862883
trungtoanptdtntanlao@gmail.c

om

1845 Lê Thị Thu Thảo 1979 1 ĐHSP Hóa học PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 357236182
thaoptdtntanlao

@gmail.com

1846 Ngyễn Trung Tín 1979 0 ĐHSP CN-Sinh PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 977382818
tinsinhptdtntanlao

@gmail.com

1847 Nguyễn Văn Hiền 1978 0 ĐHSP Toán PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 368291899
 hientoanptdtntanlao@gmail.co

m

1848 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1979 1 ĐHSP Toán PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 389439050
hanhptdtntanlao

@gmail.com

1849 Lê Hữu Lợi 1982 0 ĐHSP CN-Sinh PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 935449678
 loiptdtntanlao
@gmail.com

mailto:nXtin79@gmail.com
mailto:trunglethptanlao@gmail.com
mailto:datthptanlao@gmail.com
mailto:thaothptanlao@gmail.com
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1850 Bùi Văn Linh 1979 0 Thái ĐHSP Toán PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 369149686
linhtoanptdtntanlao@gmail.co

m

1851 Đinh Văn Hổ 1985 0 Hrê ĐHSP Hóa học PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 963418458
hoptdtntanlao
@gmail.com

1852 Nguyễn Thị  Kiều Nga 1983 1 ĐHSP Lịch sử PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 974449305
ngasuptdtntanlao

@gmail.com

1853 Nguyễn Thành Sơn 1976 0 ĐHSP GDTC PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 983429629
sontdptdtntanlao

@gmail.com

1854 Nguyễn Xuân Lào 1982 0 ĐHSP GDTC PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 387029220
laoptdtntanlao
@gmail.com

1855 Đặng Quang Trung 1976 0 ĐHSP Lịch sử PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 979811456
trungsuptdtntanlao@gmail.co

m

1856 Phan Xuân Quyền 1975 0 ĐHSP Ngữ văn PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 973253617
quyenptdtntanlao

@gmail.com

1857 Lê Thị Tạo 1984 1 ĐHSP Ngữ văn PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 971630073
taoptdtntanlao
@gmail.com

1858 Đinh Thị Xinh 1982 1 Hrê ĐHSP Ngữ văn PTDTNT THCS 
&THPT An Lão

An Lão X 344013599
Xinhptdtntanlao

@gmail.com

Danh sách này gồm có 1.896 GV, trong đó:38 GV cấp THCS, 1.858 GV cấp THPT./.

Ghi chú: 
(4): 0 = 0; 1 = 1
(5): Ghi rõ tên DTTS
(12),(13): Số điện thoại và email là bắt buộc để cấp tài khoản học qua mạng
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